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THÔNG TƯ1 

Hưóng dẫn thỉ hành Luật Thuế giá trị gỉa tăng và Nghị định số 
209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 

1 Văn bản này dược hợp nhất từ 12 Thòng lư sau: 

- Thông tư số 219/2013/IT-BTC ngày 31 thảng 12 nãm 2013 của Bộ Tài chinh hướng dàn Ihi hành Luật Thui giá tri gia tângvâ Nghi 
định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 (háng 12 nâm 2013 của Chính phủ quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hầnh một sô điồu Luãt Thuê giá trị gia 
lăng, có hiệu lực kẻ tứ ngày 01 tháng 01 năm 2014; 

- Thông Cư số 119/20I4/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 cúa Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung một sổ điều cùa Thông tư số 
156/2013/IT-DTC ngày 06/11/2013. Thông cư sổ m/2013/rr-UTC ngày 15/8/2013, Thông tư sổ 219/2013/TT-BTC ngày_31/12/2013, 
Thông lư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông lư số 85/2011/ÍT-tìTC ngày 17/6/20! I, Thông tư số 39/2014/ỊT-BTC ngày 
31 /3/2014 và Thòng lư sò 78/2014/IT-BTC ngày 18/6/2014 cùa Bộ Tài chinh đẻ cải cách, dơn giản các Ihủ tục hành chỉnh vẽ ihuô, có hiệu 
lực kê từ ngày 01 thảng 9 năm 20 M (Sau dày gọi lảThỏngtưsò 119/20 M/IT-HTC), 

- Thông lư số ) 5 1/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chinh hướng dằn thi hãnh Nghị dinh sỏ 91/2014/ằSD-CP 
Iigày 01 tháng 10 nam 2014 cùa Chính phủ vè việc sừa dôi, bổ sung một số diẻu tại câc Nghị định quy định vè thuổ, có hiệu lực kè tử ngày 
15 tháng 11 nâm 2014 (Sau dây gụi là Thông tư sổ 15 l/2014/TT-BTC). 

- Thòng tư số 26/2015/TT-BTC ngây 27,tháng 2 nam 2015 cùa Bộ Tải chinh hưởng dàn vè thuế giậ tri ẹia lăng và qụản lý thué tại 
Nghi đình số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 cùa Chinh phủ quy định chi tiết thi hành Luđt sứa đỏi, bô sung một số diủu cùa các 
Luật vỏ thuế vả súa đổi, bổ sung một số đicu cùa các Nghị dinh vè thuế vâ sửa đổi, bổ sung một số dièu của Thông tư sổ 39/2014/TT-BTC 
ngáy 31/3/2014 cùa Bộ Tải chinh vè hóa đan bán hãng hóa, cung ứng dịch vụ, cỏ hiệu lực kỏ từ ngày 01 tháng 01 nam 2015 (Sau đày gọi lá 
Thông tư sỏ 26/2015/TT-BTC). 

- Thông lu số ] 93/2015/TT-BTC ngáy 24 tháng 11 nám 2015 cùa Bộ Tái chinh sửa dói. hổ sung Thông lu sổ 219/20I3TĨ-BTC 
ngỏv 31/1272013 cùa Bộ Tài chinh hưởng dỉn thí hành Luật Thuê giã lrj gia tang và Nglỉj:định sỏ 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 cùa 
Chinh phủ quy dinh chi tiềl vã hưởng dàn Ihi liảnh mộl số điều Lndt Thué giá trị gia tilng, cỏ hiộu lực kẻ lừ ngàv 10 tháng 01 nâm 2010 (Sau 
dây gọi là Tliỏng tư sổ 193/201S/TT-BTC). 

- Thông lư số 130/2016/TT-RTC ngùy 12 Ihảng 8 nam 2016 của Bộ Tài chinh hưởng dẫn Nghi định sổ 100/2016/NĐ-CP ngày 0] 
tháng 7 natn 2016 của Chinh phủ quv đinh chi ticl (hỉ hãnh Luật sủa đồi, bỏ sung một sở điẻti của l-uậi Thuc giá trị gia tăng, Luật Thuỗ tiồư thu 
dặc bict vã Luậí Quán lý thuê vả sửa đổi mụt số điôu tại các 'ITiông tư về thuế, có hiệu lực kể tử ngày 01 Iháng 7 năm 2016 (Sau đáy gọi [à Thông 
tu số 130/20I6/T1ề-BTC). 

- Thông ttr sổ 173/2016/TT-BTC ngày 28 Iháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chinh sửa đổi, bổ sung khỏ thứ nhài khoản 3 Đièu 15 
Thông tư sô 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 cùa Bụ Tài chính (đa được sửa đỏi, bỏ sung theo Thỏng tu số II9/20I4/TT-BTC ngáy 
25/8/2014, ! hỏng (ư sổ 151/2014/TT-BTC ngây I0/10/2014Ễ_ Thủng từ SỎ26/2015/TT-BTC ngay 27/02/2015 của Bộ Tải chinh), cổ hiẻu lực 
kề lù ngay 15 tháng 12 11.1 m 2016 (Sau dây gọi lảệrhỏnglir sỏ 173/2016/TT-BTC). 

- Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 9 nâtti 2017 cùa Bộ Tài chinh sửa ilồi, bỏ sung Khoân 3, Khoảti 4 Diổu 12 Thòng lư 
sổ 219/2013/TT-BTC ngáy 31/12/2013 (da dược sửa đổi, bổ sung tại ThOng tư số 119/20I4/TT-BTC ngày 25/8/2014) vá bíli bỏ Khoản 7 
Diẻu 11 Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 cùa Bộ Tài chính, có hiệu lực kẻ từ ngây 05 tháng 11 nam 2017 (Sau đớv gọi lá 
Thỏng lư số 93/2017/TT-BTC). 

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày_ 16 tháng 3 nãm 2018 của t3ộ Tài chinh hưimg tlỉn Nghị định S(ổ) 146/2017/NĐ-CP ngáy 15 
ihủng 12 nam 2017 của Chinh phủ vã sửa dổi. bồ sung một số dièu của Thòng tư số 78/20M/IT-IỈTC ngày !8 tháng 6 nam 2014 cùa Uử Tái 
chinh. Thòng lư sô 111/20I3/TT-BTC ngây 15 thang 8 năm 2013 cùa Bộ Tái chinh, cô hiệu [ực kc từ tipày 01 iháng 5 nAm 20] 8 í.Sau dííy 
KỌI lá Thông Hí sô 25/2018/TT-BTC). 

- Thòng tư sỏ 82/201S/TT-BTC ngày 30 tháng 8 nam 2018 của Bộ Tài chính bai hò nội dung vi dụ 37 <|uỵ dinh UI! điềm a 4 
Khoản 10 Diêu 7 Thông tư sỏ 219/2013/TT-BTC ngáy 31/12/201.1 cùa Bộ Tài chinh hướng dàn thi hành Lụãi Thuế giá iri ẹia tang và Nghi 
djnh só 209/2013/NIM.T ngây 18/12/2013 của Chinh phủ quy dinh chi tlôl và hướng dần tlii hành mói sò tlicu ciìii l.uýt Tluic giii iri gia tAn£. 
có lúéu lực kề lừ ngày 15 Ihảng [0 năm 2018 (Sau dây gọi lả Thòng lư sỏ 82/2018/TT-BTC). 

- Thông tư sỏ 43/202i/TT-EỈTC ngàv 11 tháng 6 nam 2021 cùa Bộ Tài chính sửạ đổi, bô sung khoản I ] Điều 10 Thòng 1Ư sổ 
219/20I3/7T-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bt) Tài chinh hưởng dài) thi hành Uiật Thuô giá tri gia tang và Nghi định sổ 209/2013/NĐ-
CP ngày 18/12/2013 của Chinh phủ quy djnh chi tiét và hưởng dàn thi hành một số diỏu l.ụật Thuế giũ [ri gia tang (đa được sửa đỏi, bồ sung tại 
Thông ur sổ 26/2015/TT-BTC ngảy 27 thủng 2 nam 2015 cùa Bộ Tài chính), có hi«J lực kỏ lừ ngày 01 thảng 8 năm 2021 (Sau đây gọi là Thông 
tư số 43/202 inr-BTC). 

- 'ITiõng lư sỏ 13/2023/rr-BTC ngày 28 tháng 02 nãm 2023 của Bộ Tài chinh hưởng dàn thi hành Nghi dinh sỏ 49/2022/NĐ-C'P ngày 
29 thảng 7 rulni 2022 của Chinh phủ sửa dồi, bổ sung mộl sỏdiOu của Nghị định S(ổ> 209/2013/KD-CI'níỊàỵ 18 (háng 12 nam 201.! của Cliinh phủ 
quy dinh chi tiói và hướng dãn thi hành mộ! sổ dièn của Luậi Thuế giá trị gia tăng đà được sửạ dổi. bỏ sung mụt M đicu tlico Nghị dinh sỏ 
12/2015/NĐ-CP, Nghi dinh sổ 100/2016/NĐ-CP vả Nghị dinh sổ 146/2017/ND-CP vả sứa dổi bổ snng Thòng lư sỏ 8O/202l/TĩẽBTC nj!ãy 29 
tháng 9 nam 2021 cùa 13Ộ Tài chinh, cỏ hiệu lực kẻ lừ ngày 14 thnng4 nam 2023 (sau dây gọi lá '["hỏng lu sò 13/2023/rr-BTC). 

VAn bảii hựp nhải nãy không thay Oiể 12 Thỏng lư nêu trẽn. 
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Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 
209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng \ 2 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tãng, có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2014, được sửa đổi, bồ sung bởi: 

1. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngàỵ 
06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày ^ 15/8/2013, Thông tư so 
219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngàỵ 
10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư so 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư sổ 78/2014/TT-BTC ngàỵ 
18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về 
thuế, có hiệu lực kế từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

2. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 nãm 2014 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 
2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy 
định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 

3. Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 
12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sừa đồi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hỏa dơn bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

4. Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 1 ỉ năm 2015 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 10 
tháng 01 năm 2016. 

5. Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phù quy định chi tiết thi hành Luật sửa đồi, bồ sung một số điều của Luật 
Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa 
đồi một số điều tại các Thông tư về thuế, có hiệu ỉực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 
2016. 

6. Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài 
chính sửa đồi, bồ sung khồ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-
BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đồi, bồ sung theo Thông 
tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 
10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính), 
có hiệu lực kể từ ngày ỉ 5 tháng 12 năm 2016. 



7. Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 9 năm 2017 cùa Bộ Tài 
chính sửa đổi, bồ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư sổ 2I9/2013/TT-
BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bồ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-
BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-
BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 
2017. ' ' 

8. Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 
của Chính phủ và sửa đổi, bồ sung một số điều cùa Thông tư số 78/2014/TT-
BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-
BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kề từ ngày 01 
tháng 5 năm 2018. 

9. Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài 
chính bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 
số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018. 

10. Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài 
chính sửa đồi, bổ sung khoàn 11 Điều 10 Thông tư số 219/20I3/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị 
gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã 
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 
2015 của Bộ Tài chính), có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021. 

11. Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 
2022 của Chính phủ sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phù quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa 
đồi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 
100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi bồ sung Thông 
tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính, có hiệu lực 
kề từ ngày 14 tháng 4 năm 2023. 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng so ỉ3/2008/QH12 ngày 03 thảng 6 năm 
2008 và Luật sửa đoi, bơ sung một số điểu của Luật Thuế giả trị gia tăng số 
3Ỉ/20Ỉ3/QHỈ3 ngày ỉ9 tháng 6 năm 2013; 
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Căn cứ Luật Quản ỉỷ thuế số 78/2006/QHỈ ỉ ngày 29 thảng ỉ ỉ năm 2006 
và Luật sửa đổi, bổ sung một so điều cùa Luật Quản lỷ thuế số 2Ỉ/20Ỉ2/QHỈ3 
ngày 20 thảng ỉ ỉ năm 2012; 

Căn cứ Nghị định sổ 209/20 ỉ3/NĐ-CP ngày 18 thảng ỉ2 năm 20ỉ3 của 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dan thi hành một số điểu Luật Thuê giả trị 
gio tăng; 

Căn cứ Nghị định sổ 1 ỉ8/2Ỡ08/NĐ-CP ngày 27 thảng ỉ ỉ năm 2008 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tó chức cùa Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo để nghị của Tong cục trưởng Tổng cục Thuê, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thỉ hành về thuế giả trị gia tăng như 
sau:2 

2 Thông tư sổ 119/2014/TT-BTC có căn cú ban hành như sau: 
"Cản cửLuậl Quàn ỉý thuế số 78/2006/QỈỈỈ ỉ ngày 29 tháng ì ĩ nânt 2006 và Luật sửa đoi, bổ 

sung một sổ điều cùa Luật Quản lý thuế sổ 2Ì/2ỒỈ2/QII13 ììgciy 20 thủng ì ì năm 2012; 
• Căn cử Luật Thuế giá trị gia lãng sổ Ỉ3/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 nãm 200S vò Luật sửa 

đổi, bổ sung một sổ điều cùa Luật Thuế giá trị gia tàng số 3Ỉ/20Ỉ3/QHỈ3 ngày 19 thảng 6 năm 2013; 
Cân cứ Nghị (ỈỊ/ỉh sỏ 83/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 22 thảng 7 năm 2013 cùa Chỉnh phù quy định chi tiêt 

thi hành một sổ điều cùa Luật Quản lý thuế và Luật sừa doi, bố sung một .sỏ điểu của Luật Quàn Ịỷ thuế; 
Cõn cứ Nghị định số 209/20ỉ3/NĐ-CP ngày ì8 thảng 12 năm 2013 cùa Chinh phù quy định chi 

tiết và huứỉĩg dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; 
Cân cứ Nghị định số 5Ỉ/20I0/ND-CP ngày Ỉ4 tháng 5 năm 2010 quy định vê hỏa đơn bán hàng 

hỏa, cung i'mg dịch vụ và Nghị định số 04/2QỈ4/NĐ-CP ngày ỉ 7/0ỉ/20ỉ4 sira đôi, bô sung Nghị định sô 
5I/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 14/5/2010; 

Cân cứ Nghị định số 2ỈH/2ỠỈ3/NĐ-CP ngày 26 tháng Ỉ2 ỉìătn 2013 cùa Chính phù quy định chi 
tiểt vờ hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Can cứ Nghị định S(í 2Ỉ5/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 nam 2013 cùa Chinh phù quy định chức 
nùng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tố chức cùa Bộ Tài chỉnh; 

Theo đề nghị cùa Tong cục írưxhĩg Tong cục Thuế, 
Thực hiện cài cách, đơn gián các thủ tục hành chinh vê thuê, Bộ ínrởĩig Bộ Tài chính hướng 

dan sửa dối, bồ sung một sổ nội dung như sau: " 
- Thông tư sổ 151/2014/TT-BTC cỏ căn cử ban hành như sau: t ( 

"Cữ« cử Luật Quản ìỳ thuế sổ 78/2006/QHỈĩ và Luật sổ 2Ỉ/20Ì2/QHỈ3 sửa đổi, bơ sung một sổ 
điều cùa Luật Quàn ỉỷ thuế; 

• Cân cứ Luật thuê thu nhập cá nhân sô 04/2Ồ07/QĨĨỊ2 và ỉ.ĩiật sổ 26/20Ỉ2/QHỈ3 sửa đói, bô sang 
một sồ điều cùa Luội ỉhuế thu nhập cá nhân; 

Cân cứ Luậi thuế giá trị gia túng sổ Ỉ3/2008/QHỈ2 và Luật sổ 31/2013/QHỈ3 sủa đỏi, bo sung 
một sổ điều của Luật thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ Ỉ4/20ỒS/QH12 và Luật số 32/2013/QHỈ3 sửa đoi, bo 
sung một íơ điều cùa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Cân cứ Nghị định sổ 83/20ỉ3/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phù qtty định chì tiết thi hành 
một số điều của Luật Quàn lỷ thuế và Luật Sửa đoi, bỡ .sung một số điểu cùa Luật Quàn ìỷ thuế; 

Càn cử Nghị định sổ 65/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 27/6/2013 cùa Chính phù Lịicy âịnh chi tiếl một xơ điều 
cùa Luật thuê thu nhập cỏ nhân vù Luật sìai đôi, bô sung một sô điều cùa ỉệuột thuê thu nhập củ nhân; 

Căn cử Nghị địnhòễô 209/20ỉ3/NĐ'CP ngày 18/12/2013 cùa Chính phủ quy định chi tỉẽt vò hưởng 
dẩn thi hành một sổ điểu cùa Luật thuế giá trị gia tang; 

Căn cứ Nghị cỉịnh Sỡ 2Ỉ8/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 26/ỉ2/2013 cùa Chính phủ quy định chi tiết và hướtĩg 
dan thi hành một sổ điều cùa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 
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Càn cứ Nghị định số 9Ỉ/20Ì4/NĐ-CP ngày 01 thảng ỈO năm 20Ỉ4 cùa Chinh phủ về việc sica đổi, 
bô sung một số điểu tại cúc Nghị định quy định về thuế; 

Căn cử Nghị định sổ 2Ỉ5/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chinh phù quy định chức 
nâng, nhiệm vụ, quyển hợn và cơ cấu tố chức cùa Bộ Tài chinh; 

Theo đẻ nghị cùa Tong cục iìTiởtìỊỊ Tỏng cục Thuế, 
Bộ trmhig Bộ Tài chinh hưởng dẫn tỉụcc hiện quy định lại Nghị định số 9Ỉ/20Ỉ4/NĐ-CP ngà)' ()ỉ 

tháng ỈO năm 2014 cùa Chính phù vê việc sửa đôi, bô sung một sỏ điêu tại các Nghị định quy định vê thuê 
như sau 

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau: 
Càn cứ Luật Quàn lý thuế sổ 78/2006/QHỈ ì và Luật sổ 2I/20Ỉ2/QHỈ3 sửa đổi, bồ sung mội 

số điểu cùa Luật Quàn ìỷ thuế; 
Cân cử Luật thuế giả trị gia tăng sổ Ỉ3/2008/QHỈ2 và Luật sô 3Ỉ/20Ỉ3/QHỈ3 sửa đổi, bổ 

sung một sổ điều cùa Luật thuế giá trị gia tùng; 
Càn cứ Luật so 7Ị/2014/QH13 sửa đổi, bố sitỉĩg một số điều cùa các Luật về thuế; 
Căn cử Nghị định sổ 5Ỉ/20ỈỌ/NĐ-CP ngày Ỉ4/5/20ỈÚ và Nghị định sổ 04/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 

ỉ 7/1/2014 cùa Chính phú quy định về hỏa đơn bán hàng hóa, cung íữìịi dịch vụ; 
Căn cứ Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/20ỉ3 của Chính phù quy định chi tiết thi 

hành một sổ điều cùa Luật Quàn lý thuế vù Luật sửa đổi, bố sung một số điều cùa Luật Quàn ỉỷ thuế; 
Căn cử Nghị định sỏ 209/20Ị3/NĐ-CP ngày Ỉ8/Ỉ2/20Ỉ3 cùa Chinh phù quy định chi tiết và 

hưimg dẫn thi hành một số diều cùa Luật thuế giá trị gia tâng; 
Căn cứ Nghị định sổ Ỉ2/20Ỉ5/NĐ-CP ngày I2/2/20Ỉ5 cùa Chinh phù qưy định chi íiết íhi 

hành Luật sửa đối, bổ sung một sổ điều của các luật về thuế và sừa đỗi, bổ sung một số diều cùa các 
• ỳghị định về thuế; : 

;. Cân cử Nghị ứịnh sổ 2ì5/20ỊĨ/NĐ-CP ngày 23/12/20/3 cùa Chinh phù quy định chức nâng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chinh; 
V Theo đề nghị cùa Tổng cục trường Tổng cục Thuế, 
•:. Bộ írư('mg Bộ Tài chinh hirớng dần thực hiện về thuế giá trị gia lâng (GTGT), quàn lý thuế và 

. hóa đ(jm bủn hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:" 
•: - Thông tư số 193/2015/TT-BTC cỏ căn cử ban hành như sau: 
J. "Căn cứ Luật thuế giá trị gia lõng số Ỉ3/2008/QỈỈỈ2 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa 
đổi, bồ sung một so điểu của Luật thuế giá trị gia tãngso 31/2013/QHỈ3 ngày 19 tháng 6 nãm 20 ỉ 3; 

Cân cứ Luật sửa đồi, bổ sung một số điều cùa các Luật về thuế sổ 7Ỉ/20Ì4/QỊỊỊ3 ngày 26 
tháng Ị ỉ nám 2014; 

Cân cử Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 thủng ỉ2 năm 2013 cùa Chinh phù quy định 
chi tiết và hướĩig dan thi hành một sổ điều cùa Luật thuế gió trị gia (õng; 

Cân cứ Nghị định số Ỉ2/20Ỉ5/NĐ-CP ngày ỉ2 thủng 02 năm 20ỉ5 của Chinh phủ quy định chi 
tiết thi hành Luật sửa đoi, bo sung mội so điều cùa các Luật về (huế vù sửa đoi, bỗ sung một sổ điều 
của các Nghị định về thuế; 

Cân cứ Nghị định số 215/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 20!3 cùa Chính phù quy định 
về chức nàng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức Bộ Tài chinh; 
Thực hiện Nghị quyết phiên hụp ihur/ng kỳ Chính phù (háng ổ năm 2015 S(i 62/NQ-CP ngày 07 {húng 
9 nồm 2015 cùa Chính phủ; 

Theo đè nghị của Tổng cục trường Tổng cục Thuế, 
Hộ trưởng Bộ Tài chính hifí'mg dan sửa đoi, bổ sung một so nội dung tại Thông tư 

sổ 2ỉ9/20Ỉ3/TÍ-BTC ngày 31/Ỉ2/2QỈ3 cùa Bộ Tài chinh hướỉig dan về thuế giá trị gia tăng như sau:" 
- Thông tư số 130/2016/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau: ẽ 

"Cùn cứ Luật Quàn lý thuế số 78/2006/QHĨ ỉ và Luật số 2Ỉ/20Ỉ2/QHỈ3 sửa đỏi, bố sung một 
sổ điểu của ỈAtậí Quân ìỷ thuế; 

Cân cử Luật thuế giả trị gia tăng sổ Ỉ3/2008/QHỈ2 và Luật sổ 3Ỉ/20Ì3/QHỈ3 sửa đổi, bổ 
sung một sỗ điểu cùa Luật thuế giả trị gia tùng; 

Căn cứ Luật số Ỉ06/20Ỉ6/QH13 sửa đồi, bổ sung một sổ điểu của Luật Thuế giả trị gia tăng, 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản ìý thuế; 

_ Cân cir Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ Ỉ4/2008/QỈỈI2 và Luật sổ 32/2013/QHỉ3 sửa 
đổi, bổ sung mộỉ sỏ điều cùa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 
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Cùn cử Nghị định số 83/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 nám 20ỉ3 của Chỉnh phù quy định chi 
tiết thi hành một sổ điều cùa Luật Quàn lý thuế và Luật sửa đổi, bổ isung một so điều cùa Luật Quàn ỉỷ 
thuế; 

Căn cứ Nghị định số 2Ỉ8/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 26 thảng 12 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định 
chi tiểt và hirớng dẫn (hi hành một sổ điều cùa Luật thuâ (hu nhập doanh nghiệp; 
Càn cứ Nghị định sổ ỉ 00/20ỉ 6/NĐ-CP ngày Oỉ tháng 7 năm 2016 cùa Chính phù quy định chi tiêt thi 
hành Luật sừa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Thuế giá trị gia lăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 
Luật Quàn lý thuế; 

Càn cứ Nghị định sổ 2Ỉ5/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 20!3 cùa Chinh phù quy định 
chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn vù cơ cẩu lố chức cùa Bộ Tài chinh; 

Theo đề nghị cùa Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hưởng dân thực hiện Nghị định sô Ỉ00/20I6/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sừa đổi, bỏ sung một sổ 
điều cùa Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ dặc biệt và Luật Quàn lý thuê và sửa dôi một 
số điều tụi các Thông tư về thuế như sau:" 

-Thông tư số 173/2016/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau: 
ịẺCăn cứ Laật Quản lỵ thuế sổ 78/2006/QHỈỉ và Luật sổ 2Ỉ/20Ỉ2/QHỈ3 sửa đổi, bồ sung một 

sổ điều cùa Luật Quàn lý thuế; 
Càn cứ Luật thuế giá trị gia tăng sổ Ỉ3/2008/ỌHỈ2 và Luật số 31/2ỌỈ3/ỌIÍỈ3 sửa đổi, bỏ 

sung một số điểu cùa Luật thuế giá trị gia lâng; Luật so 7Ỉ/2014/QH13 sửa đoi, bo sung một so diều 
cùa các Luật về thuế; 

Căn cử Nghị định sổ 209/20ỉ3/NĐ-CP ngày ì8 thúng 12 năm 20Ị3 của Chỉnh phù quy định 
chi tiét và hướng dẫn thỉ hành một sổ điểu Luật thuế giá trị gia í ủng; Nghị định số 9Ỉ/20N/ND-
CP ngày 0! tháng 10 năm 2014 cùa Chính phù về việc sửa đồi, bổ sung một số điểu lợi các Nghị định 
quy ổịnh về thuế; 

Cản cứ Nghị định sơ 83/20Ỉ3/ND-CP ngày 22/7/20ỉ3 của Chinh phủ quy định chi tiẽt íhi 
hành một số điều cùa Luật Quàn lý thuế và Luật Sửa đoi, bổ sung một số điều của Luật Quàn lý thuế; 

Căn cứ Nghị định sơ Ỉ2/20Ỉ5/NĐ-CP ngày ỉ2/2/20J5 của Chỉnh phù quy định chi tiết thi 
hành Luật .sửa đổi, bổ sung mội sổ điều của cúc Luật về thỉtể và sửa đổi, bo sung một sổ điểu cùa các 
Nghị định về thuế; 

Căn cử Nghị định sô 2Ỉ5/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 23 tháng ỉ2 năm 2013 cùa Chỉnh phù quy định 
chúc nõng, nhiệm vụ, quyền hạn rà cơ cẩu tổ chức cùa Bộ Tài chỉnh; 

Theo để nghị cùa Tổng cục trường Tổng cục Thuế, 
Bộ trưởng Hộ Tài chín/ỉ ban hành Thông tư sửa đôi, bô sung một sỏ điêu tụi các Thông tư 

hirớììg dẫn vè thuế giá trị gia tàng như sau: " 
- Thông tư 93/2017/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau: ^ 
"Cán cứ Luật Quàn ỉỷ thué sổ 78/2006/QHÌỉ và Luật số 2Ĩ/20Ỉ2/QHỈ3 sửa đổi, bổ sung một 

sổ điều của Luật Quản lý thuế; 
Cân cử ỉ Mật thuể giả trị gia tăng số Ỉ3/2008/QHI2 và Luật sổ 3Ỉ/20Ỉ3/QHỈ3 sửa đối, bô 

sung một Hổ điều cùa Luật thuế ịỉiá trị gia tâng; 
Cùn cử Nghị định su 209/20ỉ3/NĐ-CP ngày ỉ8 tháng 12 năm 2013 cùa Chính phủ quy định 

chi tiết vù hưÓTỉg dẫn thi hành một sổ điểu Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định sổ 9Ỉ/2014/NĐ-
CP ngày Oi tháng 10 tìảm 2014 của Chinh phù về việc sửa đổi, bo sung một số điểu tại các Nghị định 
quy định vể thuế; 

• Căn cứ Nghị định sổ 83/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 20Ì3 cùa Chỉnh phù quy định chi 
tiét thi hành một sô điêu cùa Luật Quàn ỉý thuè và Luật sửa đỏi, bỏ sung một sô điêu cùa Luật Quản lý 
ỉ huế; 

Cân cứ Nghị định số Ỉ2/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 12 thảng 2 năm 20ỉ5 cùa Chỉnh phủ quy định chi 
tiểt thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điểu cùa các Luật về thuế và sửa đoi, bổ sung mội số điểu 
cùa các Nghị định về thuế; 

• Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/Np-CP ngày 26 tháng 7 năm 20Ỉ7 của Chính phù quy định 
chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn Vớ cơ cẩu tồ chức cùa Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trường Tổng cục Thuế, 
Bộ trirờng Bộ Tời chinh ban hành Thông tư sửa đổi, bo sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 

Thông tir sổ 2Ỉ9/20ỈỈ/1T-BTC ngày 3Ỉ/Ỉ2/20Ỉ3 (đã được sửa đối, bổ sttỉĩg lợi Thông lu 
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so Ị Ỉ9/20Ỉ4/TT-BTC ngày 25/8/20Ỉ4) và bãi bò Khoản 7 Diều ỉ ỉ Thông tư sổ Ỉ56/20Ỉ3/TT-BTC ngày 
6/ỉ Ỉ/20Ỉ3 cùa Bộ Tài chinh như sưu:" 

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau; 
"Cũn cứ Luật chủng khoán sổ 70/2006/QH1 ỉ ngày 29 tháng 6 nânt 2006 và Luật số 

62/20Ỉ0/QIỈÌ2 sửa đôi, bô sung một sô Điêu cùa Luật chiữìg khoán ngày 24 tháng I ỉ năm 2010; 
"Cún cứ Luật Thuế thu nhập cá nhâu sổ 04/2007/QHỈ2 ngày 2ỉ tháng Ì1 năm 2007 và Luật 

sừa đôi, bô sung một sô Điêu cùa Luật Thuê thu nhập cá nhân sỗ 26/20Ỉ2/QHỈ3 ngày 22 tháng I ỉ 
năm 20Ỉ2; 

Cân cứ Luật doanh nghiệp sổ 68/2014/QHỈ3 ngày 26 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ4; 
Căn cứ Luật sửa đôi, bỏ sung một sổ Điêu cùa các Luật vỏ thuê sỏ 7Ỉ/20Ỉ4/QH13 ngày 26 

tháng ì ì năm 2014; 
Căn cứ Luật số 106/2016/QHI3 ngày 06 thúng 4 năm 2016 sửa dổi, bổ sung mội sổ Điểu cùa 

Luật Thuê giá trị gia tăng, Luật Thuê tiêu thụ độc biệt vù Luật Quàn lý thuê; 
Cản cử Nghị định sỗ 65/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 27 thảng 6 nữm 20ì3 cùa Chính Ị)hù quy định chi 

tiết một so Điều cùa Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đồi, bổ sung mội số Đieu của Luật Thuế 
thu nhập cá nhân; 

Càn cứ Nghị định sổ Ỉ2/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 nam 20ỉ5 cùa Chinh phù quy định chi 
tiết thi hành Luật sửa đổi, bo sung một sổ Diều cùa các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một sổ Điều 
cùa các Nghị định về thuế; 

Cân cứ Nghị định số ì 00/2016/NĐ-CP ngày 0! tháng 7 năm 2016 cùa Chính phù quy định chi 
tiếí thi hành Luật sửa đoi, bo sung một sổ Điều cùa Luật Thuế giá trị gia lâng, Luật Thuế tiêu thụ đặc 
biệt và Luật Quản lỷ thuế; 

|y Căn cứ Nghị định so Ỉ46/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 15 thúng ỉ2 năm 20ỉ7 cùa Chinhphùsừa đồi bổ 
sung một sổ Diều cùa Nghị định sổ Ỉ00/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 0Ỉ ỉhảng 7 năm 2016 và Nghị định số 
Ỉ2/20Ỉ5/NĐ-CP ngày Ỉ2 thảng 02 năm 2015 của Chinh phù; 

, Cân cứ Nghị định sổ 87/20Ì7/NĐ-CP ngày 26 ihúng 7 nam 2017 cùa Chinh phù quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu lố chức cùa Bộ Tài chỉnh; 

. Theo đề nghị của Tong cục trưởììg Tong cục Thuế, 
• Bộ (rường Bộ Tài chinh ban hành Thông ỉư hưrhig dẫn Nghị định sổ i46/2017/NĐ'CP ngày 

15 tháng ỉ2 ìiăm 20ỉ 7 của Chính phù vù sừa đỏi, bô sung một sô Diêu cùa Thông tư sỏ 78/2014/TT-
BTQ ngày 18 thủng 6 năm 2014 cùa Bộ Tài chinh, Thông tư sổ ÌỈỈ/2QỈÌÍĨT-BTC ngày Ỉ5 tháng 8 
năm 2013 của Bụ Tài chỉnh như sau: " 

- Thông tư sổ 82/201 &TT-BTC có căn cứ ban hành như sau: 
"Căn cứ Luật Quản lỵ thuế sổ 78/2006/QH11 và Luật số 2Ỉ/20Ỉ2/QHIĨ sửa đổi, bổ .sung một 

so điều cùa Luật Quán lý thuế; 
Căn cứ Luật thuế giá trị gia tâng số Ỉ3/2008/OĨỈỈ2 và Luật số 3Ỉ/20ỈĨ/QHỈ3 sửa dổi, bổ 

sung một sổ điều cùa Luật thuế gió trị gia tăng; Luật sơ 7Ị/20N/QHỈ3 sửa đồi, bô sung một sổ điều 
cùa cúc Luật về thuế; 

Càn cứ Nghị định sổ 209/20Ỉ3/NĐ-CP ngày J8 thảng 12 nâm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hưởng dần thi hành một sổ điều Luật ihuể giá (rị gia làng; Nghị định sổ 9Ỉ/20I 4/NĐ-CP 
ngày 01 thảng 10 năm 2014 cùa Chinh phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sổ điều tại các Nghị định quy 
cỉịnh về thuể; -

Cỏn cừ Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/20Ỉ3 cùa Chinh phù quy định chi (iết ỉhi 
hành mội sổ diều cùa Luật Quàn ìý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Luật Quàn lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số ỉ2/20ỉ5/NĐ-CP ngày 12/2/20Ỉ5 cùa Chinh phù quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của cúc Luật về thuế vờ sửa đồi, bố sung một sổ điểu của cảc 
Nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 20ỉ 7 cùa Chỉnh phù quy định 
chức nang, nhiệm vụ, quyển hạn vù cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo để nghị cùa Tong cục trưởtig Tổng cục Thuế, 
Bộ triàmg Bộ Tài chỉnh bon hành Thông tư băi bỏ nội dung vi dụ 37 quy định tại điểm o.4 

Khoản ỈO Điều 7 Thông tư số 2I9/20Ị3/1T-Bầrc ngày 3Ĩ/Ỉ2/2013 cùa Bộ Tài chinh huửng dẫn thi 
hành Luật Thuế giá trị gia tâng và Nghị định sổ 209/20Ỉ3/ND-CP ngày Ỉ8/Ỉ2/20Ì3 cùa Chỉnh phù 
quy định chi íiếí và hướng dẫn (hi hành một số điều cùa Luật Thuế ịỉiá trị Ịịia tàng: " 

- Thông tư số 43/2021/IT-BTC có căn cứ ban hành như sau: 
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"Cứ/7 cứ Luật Quàn lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Thuê giá trị gia tảng ngày 03 ỉháng 6 nâm 2008 và Luật sửa đỏi, bô sung mọt sô 

điều của Luật Thuế giá trị gia íăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; 
Căn cử Nẹhị định sổ Ỉ26/2020/NDĐ-CP ngày ỉ9 thúng 10 năm 2020 của Chính phù quy 

định chi tiết một so điều cùa Luật Quản lý thuế; 
Căn cử Nghị định sổ 209/20ỉ3/NĐ-CP ngày ỈS thảng Ỉ2 năm 2013 cùa Chính phủ quy định 

chi tiẻl vù hu/ĩỉĩg dẫn thi hành một sổ diều Luật Thuế giá trị gia tàng; Nghị định sổ 9Ỉ/2ỒỈ4/NĐ-
CP ngày Oỉ (hảng J0 nãm 20Ỉ4 cùa Chính phủ vể việc sửa đối, bô sung một sổ điêu tụi cúc Nghị định 
quy định vẻ thuế; 

Cỏn cử Nghị định số 87/20Ỉ7/NĐ-CP ngèĩy 26 tháng 7 năm 20ỉ7 cùa Chinh phù quy định 
chức nàng, nhiệm vụ, quyển hạn và cư cấu tỏ chức cùa Bộ Tài chính; 
Theo đề nghị cùa Tổng cục trưởng Tồng cục Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chinh ban hành Thông lư sửa đổi, bổ sung khoản ỉ ỉ Diều 10 Thônệ tư số 
2Ỉ9/20Ỉ3/TT-BTC ngày ỉỉ tháng Ĩ2 năm 20Ỉ3 của Bộ Tùi chính hưởng dẫn thi hành Luật Thuê giả trị 
giơ tăng và Nghị định sổ 209/2013/NĐ-CP ngày I8/I2/20Ỉ3 của Chính phù qưy định chi ỉiẻt và hướng 
dân thi hùnh một sô điêu ỉ.uật Thuê giả trị gia tàng (đã được sừa đôi, bô sung tọi Thông tư sô 
26/2015/1T-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chinh) như sau:" 

- Thông tư số 13/2023/TT-BTC có căn cứ ban hành như sau: 
"Càn cứ Luật ếfhuể giá trị gia tảng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đối, bố sung một 

sổ điều cùa Luật Thuế giá trị gia lăng ngày 19 thúng 6 năm 20Ỉ3; 
Căn cứ Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu cùa cúc Luật vê thuê ngày 26 tháng ỉ I nùm 2014 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một sổ diều của Luật Thuế giả trị gia tảng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 
Quàn lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2ÙỈ6; 

Cân cứ ìễUỘỊ Quàn lý thuế ngày 13 tháng 6 nam 2019; 
Căn cứ Nghị định sổ 209/20Ị3/NĐ-CP ngày ỉ8 thảng ĩ2 năm 2013 của Chính phù quy định 

chi liéi và hướng dan thi hành một sổ điều của Luật Thuế giá trị gia tồng; . 
Cỡn cử Nghị íiịtỉh sổ 12/20ỉ5/ND-CP ngày 12 ỉhá/ĩỉỊ 02 nỏm 2015 cùa Chinh phù quy định chi 

tiết ihi hành Luật sủa đói, bỗ sung một sổ điểu cùa các Luật vẻ thuế và sửa đổi, bổ sung một sổ diều 
cùa cúc Nghị định về thuế; 

Cân cứ Nghị định sỏ Ỉ0Ồ/2OỈ6/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 20Ỉ6 của Chỉnh phù quy định 
chi tiết và hướng dần thi hành một sổ điểu cùa Luật sửa dổi, bổ sung một số điều cùa Luật Thuế giá ỉrậị 
gia lủng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản !ý thuế; 

Cùn cử Nghị định sô I46/20I7/ND-CP ngày ỉ 5 tháng 12 năm 2017 cùa Chinh phủ sửa đôi, bô 
sung một sô điêu cùa Nghị định sổ I00/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 01 thảng 7 nỏm 20ỈỔ vù Nghị định sô 
Ỉ2/20I5/NĐ-CP ngày 12 (hàng 02 năm 2015 cùa Chính phủ; 

Cũn cứ Nghị định sổ 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 cùa Chinh phũ sửa đồi, bổ 
sung một ốỡ điều cùa Nghị định số 209/20ỉ3/ND-CP ngày 18 thủng 12 năm 2013 của Chinh phù quy 
định chì ỉiểt và hướng dan thi hành một sổ điều cùa Luật Thuế ỊỊÌâ trị gia tăng đã được sừa đỏi, bổ 
sung một sổ điều theo Nghị định sổ Ỉ2/20Ỉ5/ND-CP, Nghị định sổ Ỉ00/20Ỉ6/NĐ-CP và Nghị định sổ 
ỉ 46/20Ỉ7/NĐ-CP; f 

Căn cứ Nghị định số Ỉ26/2020/NĐ-CP nqày 19 ỉháng 10 năm 2020 của Chinh phù quy định 
chi tiết thi hành một sổ điểu cùa Luật Quàn lý thuế; 

Căn cử Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 20ỉ 7 cùa Chính phù quy định 
chức nùng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tổ chức cùo Bộ Tài chính; 

Theo để nghị cùa Tổng cục trướng Tổng cục Thuế, 
Bộ iruờĩig Bộ Tùi chinh ban hành Thông tư hướng ciản thi hành Nghị định so 49/2022/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 7 năm 2022 cùa Chỉnh phủ sừa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định so 
209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng Ỉ2 năm 2013 của Chính phù quỵ định chi tiết và hướng dần thi hành 
một điều cùa Luật Thuế giá trị gia lõng đã đicợc sửa đổi, bo sung một sổ điều theo Nghị định sổ 
Ỉ2/20I5/ND-CP, Nghị định sổ Ỉ00/20Ỉ6/NĐ-CP và Nghị định sổ Ỉ46/20Ỉ 7/NO-CP và sửa đổi bồ sung 
Thông tư sổ 80/202 Ỉ/TT-BTC ngày 29 (háng 9 năm 2021 cùa Bộ Tài chỉnh như sau:" 
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ChưongI 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu 
thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và 
nơi nộp thuế giá trị gia tăng. 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế 

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng 
cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch 
vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế 
GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này. 

Điều 3. Người nộp thuế 

Người nộp thuế GTGT là tồ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việl Nam, không phân biệt ngành nghề, hỉnh thức, tổ 
chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tồ chức, cá nhân nhập 
khâu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài .chịu thuê GTGT (sau đây gọi là 
người nhập khấu) bao gồm: 

1. Các tổ chức kinh doạnh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo 
Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), 
Luật Hợp tác xã và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác; 

2. Các tồ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tồ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tồ chức sự 
nghiệp và các tồ chức khác; 

3. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước1 ngoài tham 
gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật 
đầu tư); các tồ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam 
nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam; 

4. Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng 
khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu; 

5. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kổ cả 
trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hóa) của tổ chức nước ngoài không có cơ 
sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại 
Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuế, trừ trường hợp 
không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Thông 
tư này. 

Quy định về cơ sở thường trú và đối tượng không cư trú thực hiện theo 
pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. 
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6. Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được thành lập để hoạt động mua 
bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt 
Nam theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh 
tế. 

Ví dụ 1: Côn£ ty TNHH Sanko là doanh nghiệp chế xuất. Ngoài hoạt 
động sản xuất để xuất khẩu Công ty TNHH Sanko còn được cấp phép thực hiện 
quyền nhập khẩu để bán ra hoặc để xuất khẩu, Công ty TNHH Sanko phải thành 
lập chi nhánh đê thực hiện hoạt động này theo quy định của pháp luật thì Chi 
nhánh hạch toán riêng và kê khai, nộp thuế GTGT riêng đối với hoạt động này, 
không hạch toán chung vào hoạt động sản xuất để xuất khẩu. 

Khi nhập khẩu hàng hóa để thực hiện phân phối (bán ra), Chi nhánh Công 
ty TNHH Sanko thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và khi bán 
ra (bao gồm cả xuất khẩu), Công ty TNHH Sanko sử dụng hóa đơn, kê khai, nộp 
thuế GTGT theo quy định. 

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT 

ỉ 3 Sản phẩm trồnỊị trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, 
thủy sản, hải sản nuôi trồng, đảnh bắt chưa che biến thành cảc sản phẩm khác 
hoặc chỉ qua sơ chế thôn$> thường của to chức, cả nhân tự sản xuất, đảnh bắt 
bản ra và ở khâu nhập khâu. 

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mởi đicợc làm 
sạch, phơi, say khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, 
ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quàn bằng khỉ suyựuro, 
bảo quản theo phương thức cho hỏa chai đẻ tránh thoi rữa, ngâm trong dung 
dịch lim huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo 
quản thông thường khác. 

Vỉ dụ 2: Công ty A kỷ hợp đồnạ nuôi heo với Công ty B theo hình thức 
Công ty B giao cho Công ty A con giổrìịp thức ăn, thuốc thủ y, Công ty A giao, 
bản cho Công ty B sàn pham heo thì tiền công nuôi heo nhận từ Công ty B và 
sản phẩm heo Còng ty A giao, bán cho Công ty B thuộc đôi tượng không chịu 
thuế GTGT. 

Sản phẩm heo Công ty B nhận lại từ Công ty A: riếu Công ty B bản ra heo 
(nguyên con) hoặc thịt heo tươi sổng thì sản phẩm hán ra thuộc đối tượng không 
chịu thuế GTGT, nếu Công ty B đưa heo vào chế biến thành sản phẩm như xúc 
xích, thịt hun khỏi, giò hoặc thành các sản phẩm chế biến khác thì sảìĩ phấm bản 
ra thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định. 

2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con 
giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di 
truyền ờ các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm 

3 Khoản này được sửa đồi theo quy định íại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-I3TC, có 
hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản 
phẩm do các cơ sờ nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh 
doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với 
sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây.trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu 
chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định. 

3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ 
sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. 

3a 4 Phân bỏn ĩà các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân 
đạm (urê), phân NPK, phân đạm hon hợp, phân phổt phát, bồ tạt; phân vi sinh 
và các loại phân bón khác; 

Thức ăn cho gia sức, gia cẩm, thủy sàn và thức ăn cho vật nuôi khác, bao 
gồm các loại sản phấm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, 
khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các ỉoạỉ thức ân khác dừng cho gia 
súc, gia cầm, thủy sàn và vật nuôi khác, các chắt phụ gia thức ăn chăn nuôi 
(như premỉx, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản ỉ Điểu 3 Nghị 
định sổ 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/20ỉ 0 của Chỉnh phủ vẻ quản lý thức ăn chăn 
nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều ỉ Thông tư số 50/20ỉ4/TT-BNNPTNT ngày 
24/ỉ2/20 ỉ 4 của Bộ Nông nghiệp và Phảt triển nông thôn; 

Tàu đánh bắt xa bờ là tàu cỏ công suất mảy chỉnh từ 90CV trở lên ỉàm 
nghê khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản; máy 
móc, thiết bị chuyên dùng phục .vụ khai thạc, bào quản sản phẩm cho tàu cả cỏ 
tông công suất mảy chỉnh từ 90CV trở lên làm nghề khai thảc hải sản hoặc dịch 
vụ hận cần phục vụ khai thác hải sản; 

. Mảy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: 
mảy cày; máy bừa; máy phay; mảy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phang 
đồng ruộng; mảy gieo hạt(ẵ máy cấy; máy trồng mỉa; hệ thong máy sàn xuất mạ 
thảm; mảy xởi, mảy vun luống, mảy vãi, rắc phân, bón phân; mảy, bình phun 
thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mỉa, cà phê, bông; mảy thu 
hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; mảy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ 
hạt ngô; mảy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xảt vỏ cà phê; mảy, 
thiếí bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (ỉủa, ngô, cà phê, tiêu, 
điêu...), thủy sản; mảy thu gom, bôc mỉa, lúa, rơm rạ trên đồng; mảy ấp, nở 
trứng gia câm; mảy thu hoạch cỏ, mảy đỏng kiện rơm, cỏi mảy vàt sữa-và các 
loại mảy chuyên dừng khác. 

4. Sàn phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối 
tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl). 

5. Nhà ở thuộc sở hữu nhả nước do Nhà nước bán cho người đang thuê. 

6. Chuyển quyền sử dụng đất. 

4 Khoàn này được bồ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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7. Bảo hiếm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiềm người học, các dịch 
vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiềm cây 
trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết 
bị và các dụng cụ cằn thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bẳt thủy sản; tái bảo 
hiểm. 

• 8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây: 

aỷ Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: 

- Cho vay; 

- Chiết khẩu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá 
khác; 

- Bảo lãnh ngân hàng; 

- Cho thuê tài chỉnh; 

- Phát hành thẻ tin dụng. . 

Trường hợp tổ chức tín dụng thu các loại phí ỉìên quan đến phát hành thẻ 
tỉn dụng thì các khoản phỉ thu từ khách hàng thuộc quy trình dịch vụ cấp tín 
dụng (phí phát hành thẻ) theo quy chế cho vay của to chức tín dụng đối với 
khách hàng như phí trả nợ trước hạn, phạt chậm trả nợ, cơ cấu lại nợ, quản ỉý 
khoản vay và các khoản phỉ khác thuộc quy trình cấp tín dụng thuộc đối tượng 
không chịu thuế giả trị gia tăng (GTGT). . 

Các khoản phỉ giao dịch thẻ thông thường không thuộc quy trình cáp tín 
dụng như phỉ cấp lại mã pin cho thẻ tín dụng, phỉ cung cấp bản sao hoả đơn 
giao dịch, phỉ đòi bồi hoàn khỉ sừ dụng thẻ, phỉ thông bảo mất cắp, thẳí lạc thẻ 
tín dụng, phí huỳ thè tín dụng, phỉ chuyển đoi loại thẻ tín dụng và các khoản phỉ 
khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

- Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân 
hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế; 

- Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tơ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi 
hành ản hoặc bên đi vay vón tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyên của bên cho 
vay đê trả nợ khoản vay có bảo đảm, cụ thê: 

•t- Tài sản bảo đảm tiên vay được bản lả tài sản thuộc giao dịch bảo đảm 
đã được đăng kỷ với cơ quan có thấm quyển theo quy định cùa pháp luật vé 
đăng kỷ giao dịch bảo đảm. 

+ Việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thực hiện theo quy định của pháp 
luật về giao dịch bảo đàm. 

5 Điểm này được sừa đổi, bồ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-
BTC, có hiệu lực kể từ ngày Ol tháng 01 năm 2015. 

(Điểm này được sửa dồi, bồ sung lẩn thứ 01 theo quy dịnh tại Điều 8 Thông tư số 
151/2014/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014). 
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Trường hợp hết thời gian trà nợ, người có tài sản bảo đảm không cỏ khả 
năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức Ún dụng để to chức tín dụng xử 
lỷ tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật, các bên thực hiện thủ 
tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của phảp luật thì không phải xuất 
hỏa đơn GTGT. 

Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sàn bảo đảm để thay thế cho việc 
thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giả trị 
tài sàn phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Khi to chức Ún dụng bán tài 
sàn phục vụ hoạt động kinh doanh nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
thì to chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. 

Vỉ dụ 5: Thảng 3/20ỉ5, Doanh nghiệp A ỉà cơ sở kinh doanh nộp thuế 
GTGT theo phương pháp khấu trừ thế chấp dây chuyền, mảy móc thiết bị để vay 
vốn tại Ngân hàng B, thời gian vay ỉà ỉ năm (hạn trả nợ là ngày 3Ĩ/3/20Ỉ6). 
Đen ngày 3I/3/20Ĩ6, Doanh nghiệp A không có khả năng trả nợ và phải bàn 
giao tài sản cho Ngân hàng B thì khi bàn giao tài sản, Doanh nghiệp A không 
phải lập hóa đơn. Ngân hàng B bản tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ thì 
tài sản bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

Ví dụ 3a: Thảng Ĩ2/20Ì4, Doanh nghiệp B là cơ sở kinh doanh nộp thuế 
GTGT theo phươnạ pháp khẩu trừ thế chấp-nhà xưởng trên đất và quyển sử 
dụng đất để vay von tại Ngân hàng thương mại c, thời gian vay là ỉ năm, hạn 
trả nợ ỉà ngày Ỉ5/Ỉ2/20Ỉ6, Ngân hàng thương mại c và Doanh nghiệp B cỏ 
đặng ký giao dịch bào đảm (thế chắp nhà xưởng trên đất và quyền sử dụng đất) 
vởị cơ quan cỏ thẩm quyền. Đen ngày Ỉ5/Ỉ2/20Ỉ6, Doanh nghiệp B không có 
khậ năng trả nợ và Ngân hàng thương mại c có văn bản đồng ý giải chấp để 
Doanh nghiệp B được bản nhà xưởng để trà nợ ngấn hàng, tháng 1/20ỉ 7, doanh 
nghiệp B bản nhà xưởng để trả nợ Ngân hàng thì nhà xưởng bản thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT. 

- Dịch vụ cung cấp thông tin Ún dụng do đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng 
nhà nước cung cáp cho các tô chức tín dụng đê sử dụng trong hoạt động cáp tín 
dụng theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước. 

Vỉ dụ 4: Tổ chức X là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được Ngân hàng 
Nhà nước cho phép thực hiện dịch vụ cung cắp thông tin tín dụng. Năm 2014, tô 
chức X kỷ hợp đồng cung cấp thông tin tín dụng cho một số ngân hàng thương 
mại phục vụ hoạt động câp tín dụng và phục vụ hoạt động khác của ngân hàng 
thương mại thì doanh thu từ dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng phục vụ hoạt 
động cấp tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, doanh thu từ dịch vụ 
cung cấp thông tin tín dụng phục vụ hoạt động khác cùa ngân hàng ỉhương mại 
không theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT với thuế suất 10%. 

- Hĩnh thức cấp tín dụng khác theo quy định cùa phảp luật. 
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b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung 
ứng thường xưyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng. 

Ví dụ 5: Công ty cổ phần vc có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt 
động kinh doanh, Công ty cổ phần vc ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền 
trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cồ 
phần vc nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh 
chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu 
ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng 
khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tồ chức thị trường của sở 
giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan 
đến chứng khoán đăng ký, lun ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, 
cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán 
chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của 
pháp luật về chứng khoán. 

Hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ 
chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của 
Sở Giao dịch chứng khoán. 

d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn 
bộ số vốn đã đầu tư vào tồ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay 
không thành lập pháp nhân mới), chuyền nhượng chứng khoán, chuyền nhượng 
quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của 
pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác dể sản 
xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của 
doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật. 

Ví dụ 6: Tháng 4/2014, Công ty TNHH A góp vốn bằng máy móc, thiết bị 
để thành lập Công ty cổ phần B, giá trị vốn góp của Công ty TNHH A được Hội 
đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn định giá là 2,5 tý đồng, bằng 25% 
số vốn của Công ty cổ phần B. Tháng 11/2014, Công ty TNHH A bán phần vốn 
góp tại Công ty cổ phần B cho Quỹ Đầu tư ABB với giá 4 tỷ đồng thì số tiền 4 
tỷ đồng Công ty TNHH A thu được là doanh thu chuyển nhượng vốn thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT. 

đ) Bán nợ; 

e) Kinh doanh ngoại tệ; 

g) Dịch vụ tài chính phái sinh bao gồm: hóan đối lãi suất; hợp đồng kỳ 
hạn; hợp đồng tương lai; quyền chọn mua, bán ngoại tệ; các dịch vụ tài chính 
phái sinh khác theo quy định của pháp luật; 

h) Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ cùa tổ chức mà Nhà nước sở hữu 
100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín 
dụng Việt Nam. " 
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9.6 Dịch vụ y tế, dịch vụ thủ y, bao gồm dịch vụ khảm bệnh, chữa bệnh, 
phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch 
vụ điêu dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc 
người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê 
phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và 
chế phâm máu dùng cho người bệnh. 

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cà chăm sóc 
vểy tế, dinh dưỡng vả to chức các hoạt động vãn hóa, thể thao, giải trú vật ỉỷ trị 
liệu, phục hồi chức nâng cho người cao tuổi, người khuyết tật. 

Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) bao 
gôm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm 
trong gỏi dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đoi tượng không chịu thuế GTGT. 

10. Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập theo 
chương trình của Chính phủ; Dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào 
Việt Nam (chiều đến). 

11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, 
chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này không 
phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thề: 

:a) Dịch vụ duy*trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, 
bảo" vệ rừng do Nhà nước làm chủ rừng, bao gồm hoạt động quản lý, trồng cây, 
chăm sồc cây, bảo vệ chim, thú ở các công viên, vườn thú, khu vực công cộng, 
rừng quốc gia, vườn quốc gia; " 

b) Chiếu sáng công cộng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong 
khu dân cư, vườn hoa, công viên. Doanh thu không chịu thuê là doanh thu từ 
hoạt động chiếu sáng công cộng; 

c) Dịch vụ tang lễ của các cơ sở có chức năng kinh doanh dịch vụ tang lễ 
bao gồm các hoạt động cho thuê nhà tang lễ, xe ô tô phục vụ .tang .lễ, mai. táng, 
hòa táng, cải táng, di chuyển mộ, chăm sóc mộ. 

12. Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân 
(bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ cùa tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo 
đôi với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, ca sờ 
hạ tâng và nhà ở cho đôi tượng chính sách xã hội. 

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài, vốn đóng góp của nhân 
dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số 
nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá 
trị công trình. 

6 Khoản này được sửa đồi, bồ sung theo quy định tại điềm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 
130/20I6/TT-BTC, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
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Trường họp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân 
dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác vượt quá 50% tông số nguôn vôn 
sử dụng cho công trình thì toàn bộ giá trị công trình thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT. ' 

Đối tượng chính sách xã hội bao gồm: người có công theo quy định của 
pháp luật về người cỏ công; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách 
nhà nước; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khác theo quy 
định của pháp luật. 

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại 
ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy 
trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, 
kiến thức chuyên môn nghề nghiệp. 

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ 
thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác 
dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và 
các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. 

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào 
tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình dào tạo) do cơ 
sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở 
đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong 
quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chửng chỉ cũng thuộc đối 
tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ 
không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

Ví dụ 7: Trung tâm đào tạo X được cấp cỏ thẩm quyền giao nhiệm vụ đào 
tạo để cấp chứng chỉ hành nghề về đại lý bảo hiểm. Trung tâm đào tạo X giao 
nhiệm vụ đào tạo cho đơn vị Y thực hiện, Trung tâm đào tạo X tổ chức thi và 
cấp chúng chỉ hành nghề đại lý bảo hiểm thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng 
chi của Trung tâm đào tạo X thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bàng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước. 

15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuycn ngành, 
sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-
kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền 
cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, 
in tiền. 

, Báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, bao gồm cả hoạt động truyền trang 
báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành. . 

Sách chính trị là sách tuyên truyền đường lối chính trị của Đảng và Nhà 
nước phục vụ nhiệm vụ chính trị theo chuyên đề, chủ đề, phục vụ các ngày kỷ 
niệm, ngày truyền thống của các tổ chức, các cấp, các ngành, địa phương; các 
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loại sách thống kê, tuyên truyền phong trào người tốt việc tốt; sách in các bài 
phát biểu, nghiên cứu lý luận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 

Sách giáo khoa là sách dùng đề giảng dạy và học tập trong tất cả các cấp 
từ mầm non đến trung học phổ thông (bao gồm cả sách tham khảo dùng cho 
giáo vicn và học sinh phù hợp với nội dung chương trình giáo dục). 

Giáo trình là sách dùng để giảng dạy và học tập trong các trường đại học, 
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. 

Sách văn bản pháp luật là sách in các văn bản quy phạm pháp luật của 
Nhà nước. 

Sách khoa học-kỹ thuật là sách dùng để giới thiệu, hướng dẫn những kiến 
thức khoa học, kỹ thuật có quan hệ trực tiếp đến sản xuất và các ngành khoa 
học, kỹ thuặt. 

Sách in bằng chữ dân tộc thiểu số bao gồm cả sách in song ngừ chữ pho 
thông và chữ dân tộc thiểu số. 

Tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động là tranh, ảnh, áp phích, các loại 
tờ rơi, tờ gấp phục vụ cho mục đích tuyên truyền, cồ động, khấu hiệu, ảnh lãnh 
tụ^Đảng kỳ, Quốc kỳ, Đoàn kỳ, Đội kỳ. 

16.7Vặn chuyển hành khách công cộng gồm vận chuyến hành khách công 
cộng bang xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu điện) theo các tuyến trong nội tỉnh, 
trong đó thị vã các tuyến lán cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật vể giao 
thông. 

' 17. Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong 
các trường hợp sau: 

a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho 
hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; 

b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng 
và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ 
dầu, khí đốt; 

c) Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loại 
trong nưức chưa sàn xuất được nhập khâu đe tạo tài sàn cô định của doanh 
nghiệp hoặc thuê của nước ngoài dể sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, 
cho thuê lại. ' ' . 

Đe xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu 
nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan 
hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm 
tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với 
hàng hóa xuất khấu, nhập khấu. 

7 Khoàn này được sửa đồi, bồ sung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Thông tư số 
130/2016/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
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Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản 
xuất dược để làm cơ sờ phân biệt với loại trong nước chưa sàn xuất được cần 
nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải 
chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân 
biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt 
động tìm kiếm thăm dò, phát triền mò dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn 
khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với 
loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của 
doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, 
cho thuê, cho thuê lại do Bộ Ke hoạch và Đầu tư ban hành. 

18. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. 

a) Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo Danh 
mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính 
thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành. 

Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng 
không chịu thuế GTGT phải là các sản phẩm hoàn chỉnh, đồng bộ hoặc các bộ 
phận, linh kiện, bao bì chuyên dùng để lắp ráp, bảo quản sản phẩm hoàn chỉnh. 
Trường hợp vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh phải sửa 
chữa thì dịch vụ sừa chữa vũ khí, khí tài do các doanh nghiệp của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an thực hiện thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

b) Vũ khí, khí tài (kể cà vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng) chuyên dùng 
phục vụ cho quốc phòng, an ninh nhập khẩu thuộc diện được miễn thuế nhập 
khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc nhập khẩu 
theo hạn ngạch hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Hồ sơ, thủ tục đối với vũ khí, khí tài nhập khẩu không phải chịu thuế 
GTGT ở khâu nhập khẩu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thù tục hải quan; 
kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối 
với hàng hóa xuât khâu, nhập khâu. 

19. Hàng nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân đề 
viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau: 

a) Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ 
không hoàn lại và phải được Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính xác nhận; 

b) Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tồ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tồ chức xã hội, tồ chức xã hội-nghề 
nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà 
biếu, quà tặng; . 

c) Quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam thực hiện theo quy định 
của pháp luật về quà biếu, quà tặng; 
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d) Đồ dùng của tồ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ 
ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao; hàng là đồ 
dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về nước mang theo; 

đ) Hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miền thuế; 

.Mức hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu 
nhập khẩu theo mức miễn thuế nhập khẩu quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Hàng hóa nhập khẩu cùa tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng miền trừ ngoại 
giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao thuộc đối tượng 
không chịu thuế GTGT. Trường hợp đối tượng miễn trừ ngoại giao mua hàng 
hóa, dịch vụ tại Việt Nam có thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo 
hướng dan tại khoản 7 Điều 18 Thông tư này. 

Đối tượng, hànẹ hóa, thù tục hồ sơ đề được hường ưu đãi miễn trừ ngoại 
giao hướng dẫn tại Điều này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thực 
hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và 
cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

e) Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc 
tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. 

Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ 
tại Việt Nam để viện trợ nhân đạp, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam không 
chịu thuế GTGT: các tồ chức quốc tế, ngươi nước ngoài phải có văn bản gửi cho 
cơ sở bán hàng, trong đó ghi rõ tên tồ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng 
hóa}'dịch vụ để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, số 
lượng hoặc giá trị loại hàng mua; xác nhận của Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính 
về khoản viện trợ này. 

Khi bán hàng, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn theo quy định của pháp 
luật về hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ là hàng bán cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không tính 
thuế GTGT và lưu giữ văn bản của tồ chức quốc tế hoặc của cơ quan đại diện 
của Việt Nam để làm căn cứ kê khai thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, tồ chức quốc tế mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam đề viện trợ không 
hoàn lại, viện trợ nhân đạo có thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo 
hướng.dẫn tại khoản 6 Điều 18 Thông tư này. 

. 20. Hàng hóa chuyển khau, quá cảnh qua lãnh thồ Việt Nam; hàng tạm 
nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư 
nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo họp đồng sản xuất, gia 
công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài. 

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế 
quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau. 



Khu phi thuế quan bao gồm: khu ché xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho 
bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu 
thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được 
hường các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài 
là quan hệ xuất khấu, nhập khẩu. 

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các 
trường hợp này thực hiện theo hướn£ dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; 
kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhặp khẩu và quản lý thuế đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyên giao công 
nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. 
Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí 
tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế 
GTGT tính trcn phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, 
chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính 
trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng 
cùng với máy móc, thiết bị. 

.Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm 
theo quy định của pháp luật. 

22. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và các loại vàng chưa được chế tác 
thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác. • 

Vàng dạng thòi, miếng và các loại vàng chưa chế tác được xác định theo 
quy dịnh cùa pháp luật về quản lý, kinh doanh vàng. 

23.8 Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế 
biến thành sản phẩm khác. 

- Sản phẩm xuất khau là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu 
chỉnh là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giả tài nguyên, khoảng sản cộng với 
chi phí năng lượng chiếm từ 51% giả thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ một 
so trường hợp theo quy định tại Khoản ỉ Điều ỉ Nghị định số Ỉ46/20Ì 7/NĐ-CP. 

a) Tài nguyên, khoảng sản là tài nguyên, khoảng sản cỏ nguồn gốc trong 
nước gồm: Khoảng sàn kim loại; khoảng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên 
nhiên; khỉ than. ' 

- b) Việc xác định tỳ trọng trị giả tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng 
lượng trên giá thành được thực hiện theo công thức: 

8 Khoản này được sửa đồi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC, có 
hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 5 năm 2018. 

(Khoán này được sửa đồi, bồ sung lần thứ 01 theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 
Thông tư số 13 0/201ỐATT-BTC, có hiệu lực kẻ từ ngày 01 tháng 7 năm 2016). 
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Tỷ trọng trị giá tài 
nguyên, khoảng sản và frị giá ịài nguyên, khoảng sản -r chỉ phỉ 

chi phỉ năng lượng t =- ' năng Iương X Ị 00% 
trên giá thành sản xuất 

sản phâm Tổng giá thành sản xuất sản phẩm 

Trong đó: 

Trị giả tài nguyên, khoảng sản đưa vào chế biến được xác định như sau: 
Đối với tài nguyên, khoảng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, giản tiếp 
khai thác ra tài nguyên, khoáng sán không bao gồm chi phí vận chuyển tài 
nguyên, khoảng sản từ nơi khai thác đến nơi chế biến; đối với tài nguyên, 
khoáng sản mua đế chế biến tiếp là giá thực tế mua không bao gồm chi phi vận 
chuyển tài nguyên, khoảng sán từ nơi mua đến nơi chế biến. 

Chỉ phí năng lượng gồm: nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng. 

Trị giá tài nguyên, khoảng sàn và chi phỉ năng hạxng được xác định theo 
giá trị ghi sô kê toán phù hợp với Bàng tông hợp tỉnh giả thành sản phâm. 

Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm: Chi phỉ nguyên vật liệu trực tiếp, 
chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sàn xuất chung. Các chi phỉ giản tiếp như 
'chi phí bán hàng, chi phi quản ỉỷ, chỉ phỉ tài chỉnh và chỉ phí khác không được 
tỉnh vào giá thành sản xuất sán phâm. -
v" Tỳ lệ trị giả tài nguyên, 'khoáng sản và chỉ phí nấng lượng trên giá thành 
sán xuất sản phẩm được xác định căn cứ vào quyết toán năm trước và tỳ ỉệ này 
ậựợc áp dụng ôn định trong năm xuất khâu. Trường hợp năm đáu tiên xuât khâu 
sản phắm thì tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí nâng lượng trên giá 
thành sản xuất sản phẩm được xác định theo phương ản đầu tư và tỳ lệ này 
được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu; trường hợp không cỏ phương án 
đầu tư thì tỳ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chỉ phỉ năng lượng trên giả 
thành sản xuất sản phấm được xác định theo thực tế của sản phcim xuất khâu. 

c) Trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp 
khác đê xuất khau thì doanh nghiệp mua hàng hỏa này đế xuất khau phải thực 
hiện kẽ khai thaế GTGT như sản phẩm cũng loại do doanh nghiệp sản xuất trực 
tiổp xuât khâu. 

d) Cục Thuế các tỉnh, thành phố phoi hợp với các cơ quan quản ìỳ nhà 
mrởc chuyên ngành trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đê 
hưởng dản các doanh nghiệp cỏ hoạt động sản xuât, kinh doanh xuât khâu sản 
pham từ tài nguyên, khoáng sàn căn cứ đặc tỉnh sản phàm và quy trình sản xuât 
sản phârn đẻ xảc định sản phàm xuât khâu là tài nguyên, khoảng sàn đã chẻ 
biến hoặc chưa chế hiến thành sản phẩm khác đế thực hiện kê khai theo quy 
định. 

Đoi với trường hợp doanh nghiệp kê khai sàn phẩm đã chế biên thành sản 
phẩm khác mà quy trình sàn xuất sản phẩm chưa đủ cơ sở xác định ỉà sản phâm 



khác thì Cục Thuế cỏ trách nhiệm báo cáo Tống cục Thuế để phoi hợp với các 
Bộ, Cơ quan quản ìỷ nhà mcởc chuyên ngành cân cứ vào quy trình sản xuất sản 
phẩm xuất khấu của doanh nghiệp đẻ xác định sản phẩm xuất khau là tài 
nguyên, khoảng sản chưa chế bỉến thành sản phâm khác hay đã chê biên thành 
sản phẩm khác theo quy định của pháp luật. 

24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người 
bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; 
nạng, xe lãn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật. 

25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng 
năm từ một trăm triệu đồng trở xuống. 

Việc xác định hộ, cá nhân kinh doanh thuộc hay không thuộc đối tượng 
không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế. 

26. Các hàng hóa, dịch vụ sau: 

a) Hàng hóa bán miễn thuế ở các cửa hàng bán hàng miễn thuế theo quy 
định của Thủ tướng Chính phú. 

. b) Hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra. 

c) Các hoạt động có thu phí, lệ phí của Nhà nước theo pháp luật về phí và 
lệ phí. 

d) Rà phá bom mìn, vật nổ do các đơn vị quốc phòng thực hiện đối với 
các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Hàng hóa thuộc diện không chịu thuc GTGT khâu nhập khấu theo quy 
định tại Điều này nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT 
khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải 
quan. Tồ chức, cá nhân bán hàng hóa ra thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế 
GTGT với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định. 

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT 

. 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bàng tiền (bao gồm 
cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo (Ịuyét định 
của'cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển 
nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác. 

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thường, tiền 
hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài 
chính khác thì lặp chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sờ kinh doanh chi tiên, 
căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chỉ tiền. 

• ' Trường hộp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập 
hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ 
sở nhận bồi thương kê khai, khấu trừ theo quy định. . 
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, Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của-tổ,chức, cá nhân để thực hiện 
dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bào hành, khuyến mại, quảng cáo thì 
phải kê khai, nộp thuế theo quy định. 

Ví dụ 10: Công ty TNHH p&c nhận được khoản tiền lãi từ việc mua trái 
phiếu và tiền cồ tức từ việc mua cồ phiếu của các doanh nghiệp khác. Công ty 
TNHH p&c không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tiền lãi từ việc 
mua trái phiếu và tiền cổ tức nhận được. 

Ví dụ 11: Doanh nghiệp A nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị 
. hủy hợp động từ doanh nghiệp B là 50 triệu đồng thì doanh nạhiệp A lập chứng 
từ thu và không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản tien trên. 

Ví dụ 12: Doanh nghiệp X mua hàng của doanh nghiệp Y, doanh nghiệp 
X có ứng trước cho doanh nghiệp Y một khoản tiền và được doanh nghiệp Y trả 
lãi cho khoản tiền ứng trước đó thì doanh nghiệp X không phải kê khai, nộp thuế 
GTGT đối với khoản lãi nhận được. 

Ví dụ' 13: Doanh nghiệp X bán hàng cho doanh nghiệp z, tồng giá thanh 
toán là 440 triệu đồng. Theo hợp đồng, doanh nghiệp z thanh toán trà'chậm 
trong vòng 3 tháng, lãi suất trả chậm là 1%/tháng/tồng giá thanh toán của hợp 
đồng. Sau 3 tháng, doanh nghiệp X nhận được từ doanh nghiệp z tổng giá trị 
thanh toán của hợp đồng là 440 triệu đồng va'số tiền lãi chậm trả là 13,2 triệu 
đồng (440 triệu đồng X 1% X 3 tháng) thì doanh nghiệp X không phải kê khai, 
nộp thuế GTGT đối với khoản tiền 13,2 triệụ đồng này. 

Ví dụ 14: Doanh nghiệp bảo hiểm A và Công ty B ký hợp đồng bảo hiểm 
vơi hình thức bảo hiềm bằng tiền. Khi có rủi ro bảo hiểm xảy ra," doanh nghiệp 
bạo hiểm A bồi thường cho Công ty B bằng tiền theo quy định của pháp luật về 
bảo hiểm. Công ty B không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số tiền bồi 
thường bảo hiểm nhặn được. -

Ví dụ 15: Công ty cô phân Sữa ABC có chi tiên cho các nhà phân phôi (là 
tồ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy 
định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản 

. phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhặn tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công 
ty) thì khi nhận tiền, trường họp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ lập hóa dơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 
10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT thẹo phương pháp trực 
tiếp thì sử. dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) 
trên .doanh thu theo quy định. . 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ 
chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là 
đối tượng không cư trú tại Việt Nam, bao gồm các trường hợp: sửa chữa phương 
tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế); quảng cáo, 
tiếp thị; xúc tiến đầu tư và thương mại; môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
ra nước ngoài; đào tạo; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tẽ giữa 
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Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ờ ngoài Việt Nam, 
dịch vụ thuê đường truyền dẵn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định 
của pháp luật. 

3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế 
GTGT bán tài sản. 

Ví dụ 16: ông A là cá nhân không kinh doanh bán 01 ô tô 4 chỗ ngồi cho 
ông B với giá là 600 triệu đồng thì ông A không phải kẽ khai, tính thuế GTGT 
đối với số tiền bán ô tô thu được. 

Ví dụ 17: ông E là cá nhân không kinh doanh thế chấp 01 ô tô 5 chỗ ngồi 
cho ngân hàng vc đề vay tiền. Đen thời hạn phải thanh toán theo hợp đồng, 
Ông E không thanh toán được cho ngân hàng vc nên tài sản là ô tô thế chấp bị 
bán phát mại để thu hồi nợ thì khoản tiền thu được từ bán phát mại chiếc ôtô thế 
chấp nêu trên không phải kê khai, tính thuế GTGT. 

4. Tồ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xâ. 

Ví dụ 18: Công ty cổ phần p thực hiộn dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 
sản xuất cồn công nghiệp. Đen tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 
90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài 
chính, Công ty cổ phần p quyết định chuyền nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư 
cho Công ty cồ phần X với giá chuyên nhượng là 28 tý đồng. Công ty cồ phần X 
nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất côn công nghiệp. 
Công ty cồ phần p không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án 
chuyển nhượng cho Công ty cồ phần X. 

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 
bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các 
sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã 
ở khâu .kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên 
hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và 
thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. 

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các 
sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như 
hộ, cá nhân kinh doanh và các tồ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp 
thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 
này. 

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác 
nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm 
trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản 
phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thỉ 
kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu. 
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Ví dụ 19: Công ty lương thực B là cơ sờ kinh doanh nộp thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ thu mua gạo của tồ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra 
thì ờ khâu thu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì gạo thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT. 

Trường họp Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty XNK c thì Công 
ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với số gạo bán cho 
CôngtyXNKC. ' . ' 

Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty TNHH D (là doanh nghiệp sản 
xuất bún, bánh phở) thì Công ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuế 
GTGT đối với số gạo bán cho Công ty TNHH D. 

Trên hóa đơn GTGT lập, giao cho Công ty XNK c, Công ty TNHH D, 
Công tỵ lương thực B ghi rõ giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất 
và thuê GTGT không ghi, gạch bỏ. . • 

Công ty lương thực B bán trực tiếp gạo cho người tiêu dùng thì kê khai, 
nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo hướng dẫn tại khoản 
5. Điều 10 Thông tư này. . 

v: Ví dụ 20: Công ty TNHH A là CSKD nộp thuế theo phươrig pháp khấu 
trừ.mua cà phê nhân của nông dân trồng cà phê, sau đó Công ty TNHH A bán số 
cà phê nhân này cho hộ kinh doanh H thì doanh thu của Công ty TNHH A từ 
bán; cà phê nhân cho hộ kinh doanh H áp dụng mức thuế suất 5%. 

Ví dụ 21: Hộ ông X sau khi thu mua lá chè của hộ trồng chè đã bán ra cho 
hộ-ống Y thì hộ ông X phải tính, nộp thuế GTGT theo tý lệ 1% trẽn doanh thu 
bán lá chè cho hộ ông Y. 

' Trường hợp sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành 
các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh' nghiệp, hợp 
tác xã đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải 
điều chỉnh'hóa đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn 
tại khoản này. , 

6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều 
chuyển theo giá trị ghi trên sồ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đom vị 
thành'viên do một cơ sờ kinh doanh sờ hữu 100% von hoặc giữa các đơn vị 
thành viên do một cơ sờ kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa 
đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều 
chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ 
nguồn gốc tài sản. • 

Trường hợp tài sàn cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá 
trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT 
theo quy định. 



7. Các trường họp khác: 

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau: 

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào 
doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên 
doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của 
các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo 
quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản. 

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh 
nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại 
hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán 
phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, 
sáp nhập, chuyền dổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều 
chuyển phải có lệnh điều chuyền tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và 
không phải xuất hóa đơn. 

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đom vị hạch toán độc lập hoặc 
giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở 
kinh doanh thì cơ sờ kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT 
và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, tĩòr trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 
Điều này. 

c) Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm. 

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của 
cơ sở kinh doanh. 

đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng 
được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý 
hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô 
tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng 
không, hàng hải mà được áp đụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo 
hiểm. 

e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng 
từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT. 

g)9 Cơ sở kinh doạnh không phải nộp thuế GTGT khâụ nhập khấu trong 
trường hợp nhập khấu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả ỉợỉ. 
Khỉ cơ sở kỉnh doanh bản hàng hóa bị trả ỉạỉ này trong nội địa thì phải kê khai, 
nộp thuế GTGT theo quy định. 

h.Ifì Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thừ lao từ cơ quan nhà nước 
do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước. 

9 Điềm này được bổ sung theo quy định tại khoàn 1 Diều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, 
có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. • . 

10 Điém này được bồ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 193/2015/TT-BTC, có hiệu 
lực kẻ từ ngày 10 tháng 01 nảm 2016. 
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Thù lao thu hộ, chì hộ các cơ quan nhà nước không phải.kê khai, tỉnh nộp 
thuế GTGT quy định tại điểm này là các khoản thù lao nhận được từ hoạt động: 
thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự ngụyện cho cơ quan Bảo hiểm 
xã hội; chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động 
yà thương bỉnh xã hội,ẵ thu thuế của hộ cả nhân cho cơ quan thuế và các khoản 
thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan Nhà nước. • 

Chưong II 

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 

Mục 1 

CĂN CỨ TÍNH THƯÉ 

Điều 6. Căn cứ tính thuế 

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. 

Đỉều 7. Giá tính thuế 

1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra. là giá 
bán-chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biột là 
giá'bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT. 

Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo 
vệ môi trường nhưng chưa có-,thue giá trị gia tăng; đối với hàng hóa vừa chịu 
thuế tiêu thụ đặc biệt, vừa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu 
thụ .đặc biệt, thuế bảo vệ môi tnrờng nhưng chưa có thuế giá trị giã tăng. 

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế 
nhập khau (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) với 
thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu dược xác định theo quy 
định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá 
tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khầu xác định theo 
mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm. ' 

3. Đôi với sản phâm, hàng hóa, dịch vụ (kê cả mua ngoài hoặc do cơ sở 
kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là ẹiá 
tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm 
phát sinh các hoạt động này. . 

Ví dụ 22: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao đổi 
với cơ sở B lấy sất thép, giá bán (chưa có thuế) là 400.000 đồng/chiếc. Giá tính 
thuế GTGT là 50 X 400.000 đồng = 20.000.000 đồng. 

Riêng biếu, tặng giấy mời (trên giấy mời ghi rõ không thu tiền) xem các 
cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp 'và người mẫu, thi 
đấu thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của 



pháp luật thì giá tính thuế được xác định bàng không (0). Cơ sở tồ chức biểu 
diễn nghệ thuật tự xác định và tự chịu trách nhiệm về số lượng giấy mời, danh 
sách tồ chức, cá nhân mà cơ sờ mang biếu, tặng giấy mời trước khi diễn ra 
chương trình biểu diễn, thi đấu thể thao. Trường hợp cơ sở có hành vi gian lận 
vẫn thu tiền đối với giấy mời thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý 
thuế. 

Ví dụ 23: Công ty cồ phần X được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tồ 
chức cuộc, thi "Người đẹp Việt Nam năm 20xx", ngoài số vé in để bán thu tiền 
cho khán giả, Cônẹ ty có in một số giấy mời để biếu, tặng không thu tiền đe mời 
một số đại biểu đến tham dự và cổ vũ cho cuộc thi, số giấy mời này có danh 
sách tồ chức, cá nhân nhận. Khi khai thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế đối với 
số giấy mời biếu, tặng được xác định bằng không (0). Trường hợp cơ quan thuế 
phát hiện Công ty cổ phần X vẫn thu tiền khi biếu, tặng giấy mời thì Công ty cồ 
phần X bị xử lý theo quy định cùa pháp luật về quản lý thuế. 

4.n Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoả, dịch vụ tiêu dùng nội bộ. 
Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội 

bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, đê tiếp tục quả trình sản xuất trong một cơ sở 
sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoả, dịch vụ do cơ sở kỉnh doanh xuât hoặc 
cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế 
GTGT. 

Trường hợp cơ sở kỉnh doanh tự sản xuát, xảy dựng tài sản cô định (tài sản 
có định tự làm) để phục vụ sản xuaỉ, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 
GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải 
lập hoá đơn. Thuế GTGT đẩu vào hình thành nên tài sán cố định tự ỉàm được kê 
khai, khấu trừ theo quy định. 

Trường hợp xuất mảy móc, thiếi bị, vật tư, hàng hóa dưởỉ hình thức cho 
vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu cỏ hợp đồng và các chứng từ liên quan đen 
giao dịch phủ hợp, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tỉnh, nộp thuế 
GTGT. • 

Vỉ dụ 24: Đơn vị A ìà doanh nghiệp sản xuât quại điện, dùng 50 sản phâm 
quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn 
vị thị đơn vị A không phải tỉnh nộp thuê GTGT đôi với hoạt động xuât 50 sản 
phấm quạt điện này. 

• Ví dụ 25: Cơ sở sàn xuất hàng may mặc B có phân xưởng sợi và phản 
xưởng may. Cơ sở B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng 
may để tiếp tục quá trình sản xuất thì cơ sở B không phải tinh và nộp thuế 
GTGT đối với sợi xuất cho phân xưởng may. 

Ví dụ 26: Công ty cô phần p tự xây dựng nhà nghỉ giữa ca cho công nhân 
ở trong khu vực sản xuất kinh doanh. Công íy co phần p không có đơn vị, tổ, đội 
trực thuộc thực hiện hoạt động xây dựng này. Khi hoàn thành, nghiệm thu nhà 

11 Khoàn nàv được sửa đồi, bồ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 
119/2014/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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nghỉ giữa ca, Công ty co phan p không phải ỉập hoá đơn. Thuế GTGT đầu vào 
hình thành nhà nghỉ giữa ca được kê khai, khau trừ theo quy định. 

Ví dụ 27: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước •uống đỏng chai, giả 
chưa có thuế GTGT ỉ chai mrớc đóng chai trẽn thị trường là 4.000 đong. Công 
ty Y xuất ra 300 chai nước đóng chai để phục vụ trong các cuộc họp công ty thì 
Công ty Y không phải kê khai, tỉnh thuế GTGT. 

Ví dụ 28: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giả 
chưa có thaế GTGT ì chai nước đỏng chai trên thị trường là 4.000 đồng, cỏnạ 
ty Y xuất ra 300 chai nước đỏng chai với mục đích không phục vụ sản xuất 
kinh doanh thì Công ty Y phải kê khai, tỉnh thuế GTGT đối với 300 chơi nước 
xuất dùng không phục vụ hoạt động sản xuất kỉnh doanh nêu trên với giá tính 
thuế là 4.000 X 300 = ỉ,200.000 đồng. 

. Riêng đổi với cơ sờ kinh 'doanh có sử dụng hàng hoá, dịch vụ tiêu dừng 
nội bộ, luân chuyển nội bộ phục vụ cho sản xuất kỉnh doanh như vận tải, hàng 
không, đường sắt, bưu chính viễn thông khôngphàỉ tính thuế GTGT đầu ra, cơ 
sở kinh doanh phải có vãn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng 
hoá dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẳm quyển quy định. 

. 5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng đề khuyến mại theo quy 
định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); 
trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến*mại nhưng không thực hiện theo 
quy định của pháp luặt về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng 
hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng-.nội bộ, biếu, tặng, cho.. 

^ Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau: 

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng địch vụ mẫu để 
khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung 
ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mau được 
xác định bằng 0. 

Ví dụ 29: Công ty TNHH p sản xuất nước ngọt có ga, năm 2014 Công ty 
có thực hiện đợt khuyến mại vào tháng 5/2014 và tháng 12/2014 theo hỉnh thức 
mua 10 sản phẩm tặng 1 sản phẩm. Chương trình khuyến mại vào tháng 5/2014 
được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyến mại được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về thương mại. Theo đó, đối với số sản phẩm tặng kèm khi 
mụa sản phẩm trong tháng 5/2014, Công ty TNHH p xác định giá tính thuế bằng 
không (0). . 

Trường hợp chương trình khuyến mại vào tháng 12/2014 không được 
thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục khuyên mại theo quy định của pháp luật vê 
thương mại, Công ty TNHH p phải kê khai, tính thuế GTGT đối với số sản 
phẩm tặng kèm khi mua sản phẩm trong tháng 12/2014. 

b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán 
hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong 
thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. 



Ví dụ 30: Công ty N hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, chuyên bán các 
loại thẻ cào di động. Công ty thực hiện đăng ký khuyến mại theo quy định của 
pháp luật về thương mại dưới hình thức bán hàng thấp hơn giá bán trước đó cho 
thời gian từ ngày 1/4/2014 đến hết ngày 20/4/2014, theo đó, giá bán một thẻ cào 
mệnh giá là 100.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) trong thời gian khuyến mại 
được bán với giá 90.000 đồng. 

Giá tính thuế GTGT đối với một thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trong 

thời gian khuyến mại được tính như sau: 
&  3  1 + 1 0 %  

. c) Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ cỏ kèm 
theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế 
GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm. 

6. Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, 
xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị là số tiền 
cho thuê chưa có thuế GTGT. 

Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước 
tiền thuê cho một thời hạn thuc thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc 
trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT. 

Giá cho thuê tài sản do các bên thỏa thuận được xác định theo hợp đồng. 
Trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê thi giá thuê được xác định 
trong phạm vi khung giá quy định. 

7. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trà chậm là giá tính 
theo giá bán trả một làn chưa có thuế GTGT của hàng hóa đó, không bao gồm 
khoản lãi trả góp, lãi trả chậm. 

Ví dụ 31: Công ty kinh doanh xc máy bán xe X loại 100 cc, giá bán trả 
góp chưa có thuế GTGT là 25,5 triệu đồng/chiếc (trong đó giá bán xe là 25 triệu 
đồng, lãi trả góp là 0,5 triệu đồng) thì giá tính thuế GTGT là 25 triệu đồng. 

8. Đôi với gia công hàng hóa là giá gia công theo hợp đông gia công chưa 
có thuc GTGT, bao gôm cả tiên công, chi phí vê nhiên liệu, động lực, vật liệu 
phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa! 

9. Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình 
hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT. 

a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây 
dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT. 

Ví dụ 32: Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng công trình bao gồm cả 
giá trị nguyên vật liệu, tổng giá trị thanh toán chưa có thuế GTGT là 1.500 triệu 
đồng, trong đó giá trị vật tư xây dựng chưa có thuế GTGT là 1.000 triệu đồng thì 
giá tính thuế GTGT là 1.500 triệu đồng. . . 
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- b) Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao .thầu nguyên vật liệu, máy 
móc, thiết-bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị 
nguyên vật liệu và máy móc, thiêt bị chưa cỏ. thuê GTGT. 

Ví dụ 33: Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng công trình không bao 
thau giá trị vật tư xây dựng, tổng giá trị cỏng trình chưa có thuế GTGT là 1.500 
triệu đồng, giá trị nguyên liệu, vật tư xây dựng do chủ đầu tư A cung cấp chưa 
có thuế GTGT là 1.000 triệu đồng thì giá tính thuế GTGT trong trường họp này 
là 500 triệu đồng (1.500 triệu đồng - 1.000 triệu đồng). . 

c) Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công 
trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao là giá tính 
theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành 
bàn giao chưa có thuế GTGT. 

. Ví dụ 34: Công ty dệt X (gọi là bên A) thuê Công ty xây dựng Y (gọi là 
bên B) thực hiện xây dựng lắp đặt mở rộng xưởng sản xuất. . 

Tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 200 tỷ đồng, 'trong đó: 

- Giá trị xây lắp: 80 tỷ đồng 

- Giá trị thiết bị bên B cung cấp và lắp đặt: 120 tỷ đồng 

- Thuế GTGT 10%: 20 tỷ đồng {= (80 + 120) X 10%} 

-V" - Tổng số tiền bên A phải thanh toán là: 220 tý đồng 
7 - Bên A: 

+ Nhận bàn giao nhà xưởng, hạch toán tăng giá trị TSCĐ để tính khấu hao 
iấ'200 tỷ đồng (giá trị không có thuế GTGT) " 

. + Tiền thuế GTGT 20 tý đồng được kê khai, khấu trừ vào thuế đầu ra của 
hàng hóa bán ra hoặc đề nghị hoàn thuế theo quy định. . 

Trường hợp bện A nghiệm thu, bàn giao và chấp nhận thanh toán cho bên 
B theo từng hạng mục công trình (giả định phần giá trị xây lắp 80 tỷ đồng 
nghiệm thu, bàn giao và được chấp nhận thanh toán trước) thì giá . tính thuế 
GTGT là 80 tỷ đồng. 

ỈO.12 Đổi với hoạt động chuyển nhượng bắt động sản, giả tính thuế giả trị 
gia tăng thực hiện theo quy định tại khoản ỉ Điểu ỉ Nghị định số 49/2022/NĐ-
CP ngày 29 tháng 7 hăm 2022 cùa Chính phù. 

12 Khoản này được sừa đồi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 
13/2023/TT-BTC, có hiệu lực kề từ ngày 14 tháng 4 năm 2023. 

(Khoản này dược sừa dồi, bồ sung lần thứ 01 theo quy định tại khoản 4 Điều I, Thông 
tư số 26/2015/TT-BTC, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; được sừa đổi, bô sung 
lần thứ 02 theo quy dịnh tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 82/2018/TT-BTC, có hiệu lực kể từ 
ngày 15 tháng 10 năm 2018). 
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11. Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ, ủy 
thác xuất nhập khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền 
công, tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT. 

12. Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá 
thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xồ số kiến 
thiết... thì giá chưa có thuế được xác định như sau: 

( Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem...) 
Giá chưa có thuế GTGT = —7 

1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%) 

ỉ3.13 Giả tỉnh thuế đối với hoạt động sản xuất điện cùa Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản ỉ Điểu ĩ Nghị định sổ 49/2022/NĐ-
CP ngày 29 thảng 7 năm 2022 của Chỉnh phủ. 

14. Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí 
có đặt cược, là số tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt 
trừ số tiền đã trả thưởng cho khách. 

Giá tính thuê đirợc tính theo công thức sau: 

^ • Số tiền thu được 
Giá tính thuế = ; ; 

1+ thuế suất 

Ví dụ 41: Cơ sở kinh doanh dịch vụ casino trong kỳ tính thuế có số liệu 
sau: 

- Số tiền thu được do đồi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy đồi tiền 
là: 43 tv đồng. . 

- Số tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi là: 10 tỷ đồng. 

Số tiền cơ sờ kinh doanh thực thu: 43 tỷ đồng - 10 tỷ đồng = 33 tỷ đồng 

Số tiền 33 tỷ đồng là doanh thu của cơ sở kinh doanh đã bao gồm thuế 
GTGT và thuế TTĐB. 

Giá tính thuế GTGT được tính như sau: 

, 33 tỷ đồng ^ 
Giá tính thuế = - = 30 tỷ đồng 

1 + 10% 

13 Khoản này dược sửa đồi, bổ sung theo quy dịnh tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 
13/2023/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2023. 



33 

15. Đối với vận tải, bốc xếp là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế 
GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuê lại. 

16. Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách 
hàng theo giá trọn gói (ăn, ở,.đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có 
thuế GTGT. ' 

Giá tính thuế được xác định theo công thức sau: 

, Giá trọn gói 
. Giá tính thuế = ; ; 

1+thuế suất 

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận 
chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, 
các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có 
chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên 
được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào 
phục vụ hoạt động du lịch trọn gói được kê khai, khấu trừ toàn bộ theo quy định. 

Ví dụ 42: Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện họp đồng 
du lịch với Thái Lan theo hình thức trọn gói 50 khách du lịch trong 05 ngày tại 
Việt Nam với tổng số tiền thanh toán là 32.000 USD. Phía Việt Nam phải lo chi 
phí toàn bộ vé máy bay, ăn, ờ, thăm quan theo chương trình thỏa thuận; trong đó 
riêng tiền vé máy bay đi từ Thái Lan sang Việt Nam và ngược lại hết 10.000 
uSD. Tý giá 1USD = 20.000 đồng Việt Nam. 

. Giá tính thuế GTGT theo hợp đồng này được xác định như sau: -

+ Doanh thu chịu thuế GTGT là: 

( 32.000 USD - 10.000 USD) X 20.000 đồng = 440.000.000 đồng 

+ Giá tính thuế GTGT là: 

440.000.000 đồng % 
=400.000.000 đồng 

1 + 10% 

Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh được kê khai khấu trừ toàn bộ 
thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động du lịch chịu thuế GTGT. 

Ví dụ 43: Công ty du lịch Hà Nội thực hiện họp đồng đưa khách du lịch 
từ Việt Nam đi Trung Quốc thu theo giá trọn gói là 400 USD/người đi trong 
năm ngày, Công ty du lịch Hà Nội phải chi trả cho Công ty du lịch Trung Quốc 
300 USD/người thì giá (doanh thu) tính thuế của Công ty du lịch Hà Nội là 100 
USD/người (400 ƯSD - 300 USD). 

17. Đối với dịch vụ cầm đồ, số tiền phải thu từ dịch vụ này bao gồm tiền 
lãi phải thu từ cho vay cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng cầm 
đồ (nếu có) được xác định là giá đã có thuế GTGT. 
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Giá tính thuế được xác định theo công thức sau: 

# Số tiền phải thu 
Giá tính thuế = ; ; 

1+ thuế suất 

Ví dụ 44: Công ty kinh doanh cầm đồ trong kỳ tính thuế có doanh thu cầm 
đồ là 110 triệu đồng. 

Giá tính thuế GTGT được xác định bằng: 

110 triệu đồng t 
= 100 triệu đồng 

1 + 10% 

18. Đối với sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá phát hành (giá bìa) 
theo quy định của Luật Xuất bản thì giá bán đó được xác định là giá đã có thuế 
GTGT để tính thuế GTGT và doanh thu của cơ sở. Các trường hợp bán không 
theo giá bìa thì thué GTGT tính trên giá bán ra. 

19. Đối với hoạt động in, giá tính thuế là tiền công in. Trường hợp cơ sớ 
in thực hiện các hợp đồng in, giá thanh toán bao gồm cả tiền công in và tiền giấy 
in thì giá tính thuế bao gồm cả tiền giấy. 

20. Đối với dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý đòi 
người thứ ba'bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hường tiền công hoặc 
tiền hoa hồng thì giá tính thuế GTGT là tiền công hoặc tiền hoa hồng được 
hưởng (chưa trừ một khoản phí tồn nào) mà doanh nghiệp bảo hiểm thu được, 
chưa có thuế GTGT. 

21. Đối với trường hợp mua dịch vụ quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 
này, giá tính thuế là giá thanh toán ghi trong hợp đồng mua dịch vụ chưa có thuế 
giá trị gia tăng. 

22. Giá tính thuế đối với các loại hảng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 
đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá 
hàng hóa, dịch vụ mà cơ sờ kinh doanh được hưởng. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại 
dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu 
thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn 
cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa 
đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua 
cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc 
chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điếu chỉnh kèm 
bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào 
hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, 
thuế đẩu ra, đầu vào. 
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Giá tính thuế được xác định bằng đồng Việt Nam; ,.,N'(đirực bãi bỏ) 

Điều 8. Thòi điểm xác đinh thuế GTGT • . 

1. Đối với bán hàng hóa là thời điếm chuyển giao quyền sờ hữu hoặc 
quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay 
chưa thu được tiền.. . 

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch 
vụ hoặc thời điềm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được 
tiền hay chưa thu được tiền. 

Đối với dịch vụ viễn thông là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu 
về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo họp đồng kinh tế giừa các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát 
sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông. 

3. Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, 
nước-tiêu, thụ trên đồng hồ để ghi trên hỏa đơn tính tiền. 

4. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựnẹ cơ sở hạ tầng, 
xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuc là thời điểm thu tiền theo 
tiếrvđộ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Cãn cứ số tiền 
thụ được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT dầu ra phát sinh trong kỳ. 

5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm 
thu,'"bàn giao công ưình, hạng-r.mục công-.trình, khối lượng xây dựng, .lắp đặt 
hoận thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

';r 6. Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điềm đăng ký tờ khai hải quan. 

Điều 9. Thuế suất 0% 

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động 
xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ờ trong khu phi thuế quan; vặn tải 
quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ 
các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều 
này. 

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho 
tồ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ờ ngoài Việt Nam; bán, cung ứng 
cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho 
khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

a) Hàng hóa xuất khau bao gồm: 

- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu; 

14 Các nội dung quy định về tý giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế được bãi bỏ theo quy 
dịnh tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 01 
năm 2015. 
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- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính 
phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế; 

- Hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam; 

- Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, máy móc 
thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ờ ngoài Việt Nam; 

- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật: 

+ Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại 
về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc té và các hoạt động đại lý mua, bán, gia 
cỏng hàng hóa với nước ngoài. 

+ Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật. 

+ Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài. 

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá 
nhân ở nước ngoài và ticu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tồ 
chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan. 

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, 
. người Việt Nam định cư ờ nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn 
ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tồ chức, 
cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Trường hợp cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt 
Nam, vừa diễn ra ở ngoài Việt Nam nhưng hợp dồng dịch vụ được ký kct giữa 
hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế 
suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ 
trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu được áp dụng 
thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng không xác 
định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác 
định theo tỳ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí. 

Cơ sờ kinh doanh cung cấp dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải 
có tài liệu chứng minh dịch vụ thực hiện ở ngoài Việt Nam. 

Ví dụ 45: Công ty B ký hợp đồng với Công ty c về việc cung cấp dịch vụ 
tư vấn, khảo sát, thict kế cho dự án đằu tư ở Cam-pu-chia của Công ty c (Công 
ty B và công ty c là các doanh nghiệp Việt Nam). Hợp đồng có phảt sinh các 
dịch vụ thực hiện ở Việt Nam và các dịch vụ thực hiện tại Cani-pu-chia thì giá 
trị phần dịch vụ thực hiện tại Cam-pu-chía được áp dụng thuế suất thuế GTGT 
0%; đối với phần doanh thu dịch vụ thực hiện lại Việt Nam, Công ty B phải kê 
khai, tính thuế GTGT theo quy định. • 

Ví dụ 46: Công ty D cung cấp dịch vụ tư vấn, khảo sát, lập báo cáo khả 
thi đối với dự án đầu tư tại Lào cho Công ty X. Giá trị hợp đồng Công ty D nhặn 
được là 5 tỷ đồng đã bao gồm thuế GTGT cho phần địch vụ thực hiện tại Việt 
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Nam. Hợp đồng giữa 2 doanh nghiệp không xác định được doanh thu thực hiện 
tại Việt Nam và doanh thu thực hiện tại Lào. Công ty D tính toán được các chi 
phí thực hiện ở Lào (chi phí khảo sát, thăm dò) là 1,5 tỷ đồng và chi phí thực 
hiện ở Việt Nam (tổng hợp, lập báo cáo) là 2,5 tỷ đồng. 

Doanh thu đối với phần dịch vụ thực hiện tại Việt Nam đã bao gồm thuế 
GTGT được xác định như sau: 

2,5 tỳ -
5 tỷ X 

2,5 tỷ + 1,5 tỷ 

= 3,125 tý đồng 

Trường hợp Công ty D có tài liệu chứng minh Công ty cử cán bộ sang 
Lào thực hiện khảo sát, thăm dò và có giấy tờ chứng minh Công ty mua một số 
hàng hóa phục vụ việc khảo sát, thăm dò tại Lào thì doanh thu đôi với phần dịch 
vụ thực hiện tại Lào được áp dụng thuế suất 0% và được xác định bằng 1,875 tỷ 
đồng (5 - 3,125 = 1,875 tỷ đồng). 

. v c) Vận tải quôc tê quy định tại khoản này bao gôm vận tải hành khách, 
hàrih lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước 
ngọằi đến Việt Nam, hoặc 'cả điểm đi và đến ờ nước ngoài, không phân biệt có 
phựơng tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng 
vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả 
chặng nội địa. 

X. Ví dụ 47: Công ty vặn tải X tại Việt Nam có tàu vận tải quốc tế, Công ty 
nhận vận chuyển hàng hóa từ Sin-ga-po đến Hàn Quốc. Doanh thu thu được từ 
vận chuyền hàng hóa từ Sin-ga-po đến Hàn Quốc là doanh thu từ hoạt động vận 
tải quốc tế. 

d) Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp cho tồ chức 
ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý, bao gồm: 

• Các dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ cung 
cấp suất ăn hàng không; dịch vụ cất hạ cánh tàu bay; dịch vụ sân đậu tàu bay; 
dịch vụ an ninh bảo vệ tàu bay; soi chiếu an ninh hành khách, hành lý và hàng 
hóa; dịch vụ băng chuyền hành lý tại nhà ga; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương 
mại mặt đắt; dịch vụ bảo vệ tàu bay; dịch vụ kéo đẩy tàu'bay; dịch vụ dẫn tàu 
bay; dịch vụ thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay; dịch vụ điều hành -bay đi, 
đến; dịch vụ vận chuyển tồ lái, tiếp viên và hành khách trong khu vực sân dậu 
tàu bay; chất xếp, kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến 
bay quốc tế từ cảng hàng không Việt Nam (passenger service charges). 

. Các.dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0%: Dịch vụ lai dắt tàu 
biên; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ hàng hải; câu cảng,-bên phao;.bôc xêp; buộc cởi 
dây; đóng mở nấp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiêm. 
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đ) Các hàng hóa, dịch vụ khác: 

- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu 
phi thuế quan; 

- Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi xuất 
khau, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 
3 Điều này; 

- Dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài. 

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%: 

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu: 

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất 
khẩu; 

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các 
chứng từ khác theo quy định của pháp luật; 

- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này. 

Riêng đối với trường hợp hàng hóa bán mà điểm giao, nhận hàng hóa ở 
ngoài Việt Nam, cơ sở kinh doanh (bên bán) phải có tài liệu chứng minh việc 
giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp đồng mua hàng hóa ký với bên 
bán hàng hóa ở nước ngoài; hợp đồng bán hàng hóa ký với bên mua hàng; 
chứng từ chứng minh hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn 
thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu dóng gói, giấy chứng nhận 
xuất xứ...; chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm: chứng từ qua ngân hàng 
của cơ sở kinh doanh thanh toán cho bên bán hàng hóa ở nước ngoài; chứng từ 
thanh toán qua ngân hàng của bên mua hàng hóa thanh toán cho cơ sở kinh 
doanh. ' 

Ví dụ 48: Công ty A và Công ty B (là các doanh nghiệp Việt Nam) ký hợp 
đồng mua bán dâu nhờn. Công ty A mua dẩu nhờn của các công ty ờ Sin-ga-po, 
sau đó bán cho Công ty B tại cảng biển Sin-ga-po. Trường hợp Công ty A có: 
Hợp đồng mua dầu nhờn ký với các công ty ở Sin-ga-po, hợp đồng bán hàng 
giừa Công ty A và Công ty B; chứng từ chứng minh hàng hóa đã giao chò Công 
ty B tại cảng biển Sin-ga-po, chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng do Công ty 
A chuyển cho các côrig ty bán dầu nhờn ở Sin-ga-po, chứng từ thanh toán tiền 
qua ngân hàng do Công ty B thanh toán cho Công ty A thì doanh thu do Công ty 
A nhận được từ bán dầu nhò*n cho Công ty B được áp dụng thuế suất thuế GTGT 
0%. . . . . 

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu: 

• - Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tồ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở 
trong khu phi thuế quan; • • • • 
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- CÓ chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các 
chứng từ khác theo quy định của pháp luật; 

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá 
nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp 
đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải 
làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chừa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu. 

c) Đối với vận tải quốc tế: 

- Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa giữa người vận 
1 chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài 

hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến ờ nước ngoài 
theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành 
khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sờ kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện 
theo các quy định của pháp luật về vận tải. 

- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán 
khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển 
hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp. 

; d) Đối với dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải: 

d.l) Dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0% được thực hiện 
trong khu vực cảng hàng không quôc tê, sân bay, nhà ga hàng hóa hàng không 
quốc tế và đáp ứng các điều kiện sau: . 

Ể-ỉ- - Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, hãng hàng 
không nước ngoài hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tồ chức ở nước ngoài, 
hãrig hàng không nước ngoài; 

- Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng hoặc các hình thức.thanh 
toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp các dịch vụ cung 
cấp cho tồ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài phát sinh không 
thường xuyên, không theo lịch trình và không có hợp đồng, phải có chứng từ 
thanh toán trực tiếp của tồ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài. 

Các điều kiện về họp đồng và chứng từ tharih toán nêu trên không áp 
dụng đối với dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng 
không Việt Nam (passenger service charges). . 

. . d.2) Dịch vụ của ngành hàng hải áp dụng thuế suất 0% thực hiện tại khu 
vục cảng và đáp ứng các điều kiện sau: . • • 

- Có hợp đồnạ cung ứng dịch vụ với tồ chức ở nước ngoài, người đại lý 
tàu biền hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tồ chức ở nước ngoài hoặc người 
đại lý tàu biển; • 

- Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng cùa tồ chức ở nước ngoài 
hoặc có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng cùa người đại lý tàu biên 
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cho cơ sở cung ứng dịch vụ hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là 
thanh toán qua ngân hàng. 

' 3.15 Các trường hợp không áp dụng mức thuế Sỉiất 0% gồm: 

- Tải bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao cônạ nghệ, chuyến nhượng 
quyển sớ hừu trí tuệ ra nước ngoài; chuyên nhượng vốn, cắp tín dụng, đầu tư 
chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chỉnh phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn 
thông chiểu đi ra nước ngoài (bao gồm cà dịch vụ bicu chỉnh viễn thông cung 
cáp cho tổ chức, cá nhân trong khu phỉ thuế quan; cung câp thẻ cào điện thoại 
di động đã có mã so, mệnh giả đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thụế 
quan); sán phẩm xuất khau ỉà tài nguyên, khoảng sản hưởng dan tại Khoản 23 
Điều 4 Thông tư nàỵ; thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất kháu; hàng 
hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế 
quan, trừ các trường hợp khác theo quy định cùa Thủ tưởng Chỉnh phủ. 

Thuốc ỉá, rượu, bia nhập khau sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩỉi không 
phải tính thuế GTGT đẩu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

- Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phỉ thuế quan 
mua tại nội địa; 

- Xe ô tô bủn cho tô chức, cả nhân trong khu phi thuẻ quan: 

• - Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tẳ chức, cả nhân ở trong 
khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, vãn phòng, khách sạn, 
kho bãi; dịch vụ vận chuyên đưa đỏn người lao động; dịch vụ ăn uông (trừ dịch 
vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phì thuế quan); 

- Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho to chức, cả nhân ở nước 
ngoài không được ảp dụng thuế suất 0% gồm: 

+ Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, vãn hỏa, giải trí, hội nghị, 
khách sạn, đào tạo, quảng cảo, du lịch lữ hành; 

+ Dịch vụ thanh toán qua mạng; . . 

+ Dịch vụ cang cấp gắn với việc bản, phân phối, tiêu thụ sàn phẩm, hàng 
hóa tại Việt Nam. ' 

Điều 10. Thuế suất 5% 

1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước 
uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát khác thuộc đối tượng áp 
dụng mức thuế suất 10%. 

15 Khoản này được sửa đồi, bồ sung theo quy dịnh tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 
130/2016/TT-BTC, có hiệu lực kc từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

(Gạch đâu dòng thứ nhất khoản 3 Điều 9 được sửa đồi, bồ sung lằn thứ 01 theo quy 
dịnh tại khoản 5 Điều *1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, có hiệu lực kổ từ ngày 01 tháng 01 
năm 2015). 
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. 2.16 Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu. bệnh và chắt kích 
thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng bao gồm,: 

a) Quặng đẻ sản xuất phân bón ỉà các quặng làm nguyên liệu để sàn xuất 
phân bốn như quặng Apatỉt dừng để sản xuất phán lân, đất bùn làm phân vi 
sình; 

b) Thuốc phòng trừ sáu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh 
mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bơn hành 
và các loại thuôc phòng trừ sâu bệnh khác; 

c) Các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng. 

3.17 (được bãi bỏ) 

4. Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông 
nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo 
quản sản phẩm nông nghiệp (trừ nạp, vét kênh mương nội đồng được quy định 
ịại khoản 3 Điều 4 Thông tư này). 

. Dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp gồm phơi, sấy khô, bóc 
vỏ, tách hạt, cắt, xay xát, bảo quản lạnh, ướp muối và các hình thức bảo quản 
thông tlurờng khác theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

: 5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến 
hoặc*'thỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại 
khoản-1 Điêu 4 Thông tư này) -ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường 
hợp hừớng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này. 

Sản phâm trông trọt chưa qua chê biên hướng dan tại khoản này bao gôm 
cả thốc, gạo, ngô, khoai, sấn, lúa mỳ. 

6. Mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ com; nhựa thông 
sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá bảo gồm các loại lưới đánh cá, 
các loại sợi, dây giềng loại chuyên dùng để dan lưới đánh cá không phân biệt 
nguyên liệu sản xuất. 

7. Thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại; lâm sản chưa qua 
chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phâm quy định 
tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

. Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc 
chế biến thành sản phẩm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bộc vỏ, cắt, đông 
lạiih, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, 
gia cằm, tôm, cua, cá và các sản phầm thủy sản, hải sản khác. Trường hợp thực 
phẩm đã qua íẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%. 

16 Khoàn này được sửa đồi .theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, 
có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

17 Khoản này dược bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, có 
hiệu lực kẻ từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. . 



Lâm sản chưa qua chế biến bao gồm các sản phẩm từ rừng tự nhiên khai 
thác thuộc nhóm: song, mây, tre, nứa, luồng, nấm, mộc nhĩ; rễ, lá, hoa, cây làm 
thuốc, nhựa cây và các loại lâm sản khác. 

Ví dụ 49: Công ty TNHH A sản xuất cá bò tươi tẩm gia vị theo quy trình: 
cá bò tươi đánh bắt về được cắt phi-lê, sau đó tẩm ướp với đường, muối, 
solpitol, đóng gói, cấp đông thì mặt hàng cá bò tươi tẩm gia vị không thuộc đối 
tượng áp dụng thuế suất 5% mà thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 
10%. 

8. Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bà mỉa, bã 
bùn. 

9. Sản phẩm bằng đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá, rơm, 
vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sàn phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên 
liệu tận dụng từ nông nghiệp là các loại sản phẩm được sản xuất, chế biến từ 
nguyên liệu chính là đay, cói, tre, song, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá như: thảm 
đay, sợi đay, bao đay, thảm sơ dừa, chiếu sản xuất bàng đay, cói; chồi chít, đây 
thừng, dây buộc làm bằnẹ tre nứa, xơ dừa; rèm, mành bằng tre, trúc, nứa, chồi 
tre, nón lá; đũa tre, đũa luồng; bông sơ chế; giấy in báo. 

lữ.ị8 (được bãi bỏ) 

ỉ ỉ.19 Thiết bị, dụng cụy tế gồm máy móc và dụng cụ y tế: các loại mảy 
soi, chỉếu, chụp dùng để khảm, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng đê 
mo, điều trị vết thương, 0 tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng 
cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng irảnh thai; các dụng cụ, thiết bị ỵ 
te có Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứìig nhặn đăng ký ÌICU hành hoặc Phiếu 
tiếp nhận hồ sơ CÔỈ1Ẹ bo tiêu chuân theo quy định pháp luật về y tê hoặc theo 
Danh mục trariệ thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được 
xác định mã số hàng hỏa theo Danh mục hàng hỏa xuất khấu, nhập khau Việt 
Nam ban hành kèm theo Thông tư sổ Ỉ4/20Ỉ8/TT-BYTngày Ĩ5/5/20Ỉ8 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế và văn bản sửa đoi, bo sung (nếu cỏ). 

Bông, bàng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh 
bao gồm thuốc thành phẩm, nguỵên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; 
vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần 
ảo, khau trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên 
dùng choy tế, tủi đặỉ ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ. phẩm); vật tư 
hỏa chổi xét nghiệm, diệt khuân dùng trong y tê. 

18 Khoản này íỉưực bãi bỏ theo quy dịnh tại khoản 7 Điều I Thông tư số 26/2015/TT-BTC, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

19 Khoản này được sửa đồi, bồ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 43/2021/TT-BTC, 
có hiệu lực kẻ từ ngày 01 tháng 8 năm 2021. 

(Khoàn này dược sìra đồi, bồ sung lằn thứ 01 theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông 
tư số 26/2015/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 nãm 2015). 
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12. Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình 
vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho 
giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học. . 

13. Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; 
sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chỉếu phim. . 

a) Hoạt động văn hóa, triển lãm và thề dục, thể thao, trừ các khoản doanh 
thu như: bán hàng hóa, cho thuê sân bãi, gian hàng tại hội chợ, triển lãm. 

b) Hoạt động biểu diễn nghệ thuật như: tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, 
nhạc, kịch, xiếc; hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác và' dịch vụ tồ chức biểu 
diễn nghệ thuật của các nhà hát hoặc đoàn tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc, 
kịch, xiếc có giấy phép hoạt động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. 

c) Sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim, trừ các sản phẩm 
ncu tại khoản 15 Điều 4 Thông tư này. 

14. Đồ chơi cho trẻ em; Sách các loại, trừ sách không chịu thuế GTGT 
hướng dẫn tại khoản 15 Điều 4 Thông tư này. 

15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ 
thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nệhệ; các hoạt động liên 
qùan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
đo-lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng 
lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dường, phổ biến, ứng 
dựng thành tựu khoa học và cồng nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo 
hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công 
nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trẽn Internet. 

' 16. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ờ xã hội theo quy định của Luật nhà 
ở. Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành 
phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, 
về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được 
thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Điều 11. Thuế suất 10% 

.. Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định 
tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. - . • 

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được ápdụng 
thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia 
công hay kinh doanh thương mại. 

Ví dụ 50: Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở 
khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng 
thuế suất 10%. . 

Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng 
mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất cùa mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra. 
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Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT 
khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức' thuế suất quy định đối với từng 
loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sờ kinh doanh không xác định theo từng mức thuế 
suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ 
mà cơ sờ sản xuất, kinh doanh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại 
Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không 
phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướnậ dẫn tại Thông 
tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng 
một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa 
phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp 
thời hướng dẫn thực hiện thống nhất. 

Muc 2 * 
PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUÉ 

Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế 

1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cợ sở kinh doanh thực hiện 
đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kc 
toán, hóa đơn, chứng từ bao gôm: 

a) Cơ sở kinh doanh dang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng írở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, 
hỏa đơn, chúng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ 
hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại 
Điều 13 Thông tư này; 

• b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ 
thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng 
dẫn tại Điều 13 Thông tư này; . 

c) Tồ chức, cá nhân nước ngoải cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành 
hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo 
phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay. 

2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đong trở lên làm căn cứ xác định cơ sở 
kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn 
tại điềm a khoản 1 Điều này là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu 
thuế GTGT và được xác định như sau: 

a) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng 
cộn^ chỉ tiêu "Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT" trên Tờ khaj 

- thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hét kỳ tính thuế 
tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc 
trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính 
thuê quý' 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính' thuế GTGT. Thời 
gian áp dụng ồn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục. 



Ví dụ 51: Doanh nghiệp A được thành lập từ năm 2011 và đang hoạt động 
trong năm 2013. Đẻ xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2014 và 
năm 2015, doanh nghiệp A xác định mức doanh thu như sau: . . 

Cộng chỉ tiêu "Tổng doanh thu cùa HHDV bán ra chịu thuế GTGT" trên 
Tờ khai thuế GTGT hàng tháng trong 12 tháng (từ kỳ tính thuế tháng 11/2012 
đến hết kỳ tính thuế tháng 10/2013). 

Trường hợp tồng doanh thu theo cách xác định trên từ 1 tỷ đồng trở lên, 
doanh nghiệp A áp dụng phương pháp khấu trừ thuc trong 2 năm (năm 2014 và 
năm 2015). ' 

Trường hợp tồng doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 .tỷ đồng, 
doanh nghiệp A chuyển sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo quy định 
tại Điều .13 Thông tư này trong 2 năm (năm 2014 và năm 2015), trừ trường hợp 
doanh nghiệp A đãng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định 
tại khoản 3 Điều này. 

b) Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013 hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong năm 2013 không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước 
tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu "Tồng doanh thu của HHDV bán ra 
chịirtliuế GTGT" trên Tờ khai thuế GTGT của.kỳ tính thuế các tháng hoạt động 
sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với 
(x) 12 thángế Trường hợp theo cách xác định như trên, doanh thu ước tính từ 1 tỷ 
đồng, trở lên thì doanh nghiệp,ập dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp 
doành; thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp 
áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp 
đăng:ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 

Ví dụ 52: Doanh nghiệp B thành lập và hoạt động từ tháng 3/2013. Để xác 
định phương pháp tính thuế cho năm 2014, 2015, doanh nghiệp B thực hiện tính 
doanh thu ước tính như sau: Lấy chỉ tiêu tổng doanh-thu của HHDV bán ra chịu 
thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 chia (:) 9 tháng, sau đó nhân với (x) 12 tháng. . 

Trường hợp kết quả xác định được từ I tỷ đồng trở lên thì doanh'nghiệp B 
áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách 
xác định trên chưa đen 1 tỳ đồng thì doanh nghiệp B áp dụng phương pháp tính 
trực tiếp trong hai năm 2014, 2015, trừ trường họp doanh nghiệp B đăng ký tự 
nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 

c) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện khai thuế theo quý từ tháng 7 năm 
2013 thì cách xác định doanh thu của năm như sau: Tông cộng chi tiêu "Tông 
doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT" trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ 
tính thuế các tháng 10, 11, 12 năm 2Ọ12, 6 tháng đầu năm 2013 và trên Tờ khai 
thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 3 năm 2013. Trường hợp theo cách xác định 
như trên, doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp 
khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng 
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thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường 
hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 

d) Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghi kinh doanh trong cả năm thì xác 
định theo doanh thu cùa năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh. 

Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh một thời gian trong năm 
thì xác định doanh thu theo số tháng, quý thực kinh doanh theo hướng dẫn tại 
điểm b khoản này. 

Trường hợp năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh cơ sở kinh doanh kinh 
doanh không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu theo số tháng, quý thực kinh 
doanh theo hướng'dẫn tại điểm b khoản này. 

3 20 Cơ sở kinh doanh đăng kỷ tự nguyện ảp dụng phương pháp khấu trừ 
thuế, bao gồm: 

a) Doanh nghiệp, hợp ỉảc xã đạng hoạt động có doanh thu hàng năm tùỵ 

bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuê GTGT dưới mật tỳ đông đã thực hiện 
đầy đù chế độ kế toán, sổ sảch, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp ìuật 
ve kế toán, hoá đơn, chủvg từ. 

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự ản đầu tư của cơ sở kinh doanh 
đang hoạt động nộp thuế giả trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 

Doanh nghiệp mới thành Ịập có thực hiện đầu tư theo dự ản đầu tư được 
cấp có tham quyển phê duyệt thuộc trường họp đãng ký tự nguyện ảp dụng 
phương pháp khẩu trừ thuế. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập cỏ dự án đẩu tư không thuộc đối 
tượng được, cấp cỏ thẩm quyển phê duyệt theo quy định cùa pháp luật vẻ đầu tư 
nhưng cỏ phương án đầu tư được người cỏ thẩm quyển của doanh nghiệp ra quyết 
định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ 
thuê: 

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành ỉập cỏ thực hiện đầu tư, mua sắm, 
nhận góp von bảng tài sản cố định, mảy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc cỏ 
hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. 

d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo 
hợp đônạ nhà tháu, hợp đông nhà thâu phụ. • 

đ)2ì Tổ chức kỉnh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra 
không bao gôm doanh nghiệp, hợp tác xã. . . 

Phương pháp tỉnh thuế của cơ sở kỉnh doanh xác định theo Hồ sơ khai 

20 Khoản này được sửa dồi, bồ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 
119/2014/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

21 Điểm này dược sửa đồi, bồ sung theo quy dịnh tại khoàn 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-
BTC, có hiệu lực kc từ ngày 05 tháng 11 năm 2017. 

(Điểm này được sừa đồi, bổ sung lần thứ 01 theo quy định tại khoản '3 Điồu 3 Thông 
tư số 119/2014/TT-BTC, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 9 năm 2014). • 
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thuế giả trị gia tăng hưởng dẫn tại Điều ỉ ỉ Thông tư số Ỉ56/20Ỉ3/TT-BTC ngày 
06/ĩ 1/20ỉ3 của Bộ Tài chính (đã được sửa đôi, bô sung tại Điêu ỉ Thông tư sô 
1Ỉ9/20Í4/TT-BTC ngày 25/8/20Ĩ4 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 
27/2/2015 cùa Bộ Tài chỉnh). . 

4 22 Các trường hợp khảc: 
a) Trường hợp cơ sở kỉnh doanh cỏ hoạt động mua, bản, chế tác vàng, 

bọc, đá quỷ thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp 
thuế theo phương pháp ĩinh trực tiếp trên giá trị giơ tăng hướng dan tại Điều ỉ 3 
Thông tư này. 

b) Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 
có thành Ịặp chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đâu tư của 
doanh nghiệp), nếu chi nhảnh thuộc trường hợp khai thuê GTGT riêng theo quy 
định cùa pháp luật vể quản ỉỷ thuế thì xác định phương pháp tỉnh thuế của Chỉ 
nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp 
chỉ nhánh không trực tiếp bản hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ờ 
địa phương cấp tỉnh, thành pho cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chỉnh nhưng 
không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chỉnh của 
doanh nghiệp. 

ĩc) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập khác không thuộc các 
trường hợp hưởng dẫn tại khoản 3 Điều này thì áp dụng phương pháp tỉnh trực 
tiếp theo hướng dẫn tại Điểu 13 Thông tư này. 

• :ý)2ĩ (được bãi bỏ) , 

x;5. Xác định số thuế GTGT phải nộp: • ' 

số thuế GTGT phải _ Số thuế GTGT SôthuêGTGT 
A r = * X - đâu vào được 

nộp đâu ra , , -r . khâu trừ 

Trong đó: 

a) Sổ thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tồng số thuế giá trị gia tãng của 
hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa dơn giá trị gia tăng. 

Thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng băng giá tính thuê 
của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia 
tăng củạ hàng hóa, dịch vụ đó. . • 

22 Khoản này được sừa đổi, bồ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư sô 
119/2014/TT-BTC, có hiộu lực kể từ ngày 01 tháng 9 nãm 2014. 

23 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 93/2017/'IT-BTC, có 
hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2017 

(Điổm này được sửa dồi, bồ sung lần thứ 01 theo quy định tại khoản 3 Đièu 3 Thông 
íư số 119/2014/TT-BTC, cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014). 
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Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT 
thì thuế GTGT đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ (-) giá tính thuế quy 
định tại khoản 12 Điêu 7 Thông tư này. 

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ 
thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ 
bán ra. Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá 
bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường 
hợp hóa đơn chì ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc 
thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, 
dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ. 

Ví dụ 54: Doanh nghiệp bán sắt, thép, giá bán chưa có thuế GTGT đối với 
sắt F6 là: 11.000.000 đồng/tấn; thuế GTGT 10% bằng 1.100.000 đồng/tấn, 
nhưng khi bán có một số hóa đơn doanh nghiệp chỉ ghi giá bán là 12.100.000 
đồng/tấn thì thuế GTGT tính trên doanh số bán được xác định bàng: 12.100.000 
đồng/tấn X 10% = 1.210.000 đồng/tân thay vì tính trên giá chưa có thuế lả 
11.000.000 đồng/tấn. 

Cơ sở kinh doanh phải chấp hành chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng 
từ theo quy định của. pháp ỉuật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường họp hỏa 
đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều 
chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau: 

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế 
GTGT ghi-ưên hóa đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy 
phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kẽ khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất 
dã ghi trên hóa đơn; Neu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa-đơn thấp hơn thuế 
suất đã được quy dịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì 
phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn 
bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. 

b) Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tồng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn 
GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gôm cả tài sản cô định) dùng cho sản xuât, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ 
nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía 
nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước 
ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh 
hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 

Trường họp hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc 
thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở được căn cứ vào giá đã 
có thuế và phương pháp tính hướng dẫn tại khoản 12 Điều 7 Thông tư này để 
xác định giá chưa có thuế và thuế GTGT đầu vào. 

' Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ được xác định theo nguyên tắc, 
điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 
17 Thông tư này. 
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Ví dụ 55: Trong kỳ, Công ty À thanh toán dịch vụ đầu vào được tính khấu 
trừ là loại đặc thù: 

Tồng giá thanh toán 110 triệu đồng (giá có thuế GTGT), dịch vụ này chịu 
thuế là 10%, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính như sau: 

110 triệu ( 
X 10% = 10 triệu đồng 

1 + 10% 

Giá chưa có thuế là 100 triệu đòng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. 

Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà các cơ 
sờ kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như 
sau: 

Đối với cơ sờ kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ: Neu thuế suất thuế 
GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất dã được quy định tại các văn 
bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất 
quy dịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. Trường hợp xác 
định đuợc bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì 
được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác 
nhận của cơ quan thuế trực tiếp guản lý người bán; Neu thuế suất thuế GTGT 
ghi: trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 
về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn. 

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ: Trường hợp cơ sở kinh 
doành khi nhập khẩu hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi 
bán- cho người ticu dùng đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn 
GTGT bán ra đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT đã khai, nộp thué ở khâu 
nhập khẩu nhưng mức thuế suẩt thuế GTGT đã khai (ở khâu nhập khấu và khâu 
bán ra nội địa) thấp hơn thuế suất đã được quy dịnh tại các văn bản quy phạm 
pháp ỉuật về thuế GTGT và cơ sờ kinh doanh không thề thu thêm được tiền của 
khách hàng thì số tiền đã thu của khách hàng theo hóa đơn GTGT được xác định 
là giá đã có thuế GTGT theo thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy 
phạm pháp luật về thuế GTGT để làm cơ sở xác định đúng số thuế GTGT phải 
nộp và xác định doanh thu tính thuế TNDN. . 

Ví dụ 56: Trong tháng 3 năm 2014, cơ sở kinh doanh A (là đối tượng nộp 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) nhập khẩu sản phẩm có tên "CHAIR 
MM" và đã khai, nộp thuế GTGT ỏ khâu nhập khẩu với mức thuế suất là 5%. 
Tháng 5/2014, cơ sở kinh doanh A bán 01 sản phẩm "CHAIR MM" cho khách 
hàng B, giá chưa có thuế GTGT là 100 triệu đồng. Do khi nhập khẩu đã áp dụng 
thuế suất thuế GTGT 5% nên cơ sờ kinh doanh A lập hóa đơn GTGT giao cho 
khách hàng B ghi: giá tính thuế là 100 triệu đồng; thuế suất thuế GTGT là 5% và 
thuế GTGT là 5 triệu đồng, tồng giá thanh toán có thuế GTGT là 105 triệu đồng. 
Khách hàng B đã thanh toán đủ 105 triệu đồng. 



Năm 2015, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh A áp dụng 
sai thuế suất thuế GTCiT đối với sản phẩm "CHAIR MM" bán cho khách hàng B 
(thuế suất thuế GTGT đúng phải là 10%). Do giao dịch giữa cơ sở kinh doanh A 
và khách hàng B đã kết thúc nên cơ sở kinh doanh A không có căn cứ để thu 
thêm tiền của khách hàng B (khách hàng B không chấp nhận thanh toán bồ sung 
tiền thuế tăng thêm). Cơ quan thuế xác định lại số thuế GTGT mà cơ sở kinh 
doanh A phải nộp và xác định doanh thu tính thuế TNDN như sau: 

Tổng giá thanh toán khách hàng B đâ trả 105 triệu đồng được xác định là 
giá đã có thuế GTGT theo mức thuế suất 10%, số thuế GTGT phải nộp đúng 
được xác định như sau: 

105 triệu ^ 
X 10% = 9,545 triệu đồng. 

1 + 10% 

Số thuế GTGT cơ sờ kinh doanh A còn phải nộp bổ sung là: 

9,545 triệu - 5 triệu = 4, 545 triệu đồng. 

Doanh thu tính thuế TNDN của mặt hàng "CHAIR MM" bán cho khách 
hàng B được xác định là: 

105 triệu - 9,545 triệu = 95, 455 triệu đồng. 

Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng 

ỉ 24 Số thuế GTGT phải nộp theo phương phảp tính trực tiếp trên GTGT 
bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đôi với 
hoạt động mua, bản, chế tác vàng bạc, đá quý. 

• Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đả quý được xác định bằng giả thanh toản 
của vàng, bạc, đả quý bản ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đả quý mua 
vào tương ủng. 

Giá thanh toán của vàng, bạc, đả quý bản ra là giá thực tế bản ghi trên 
hoả đơn bản vàng, bạc, đả quý, bao gôm cả tiêrỉ công chê tác (nêu cố), thuê giả 
trị gia tăng và các khoản phụ thu, phỉ thu thêm mà bên bản được hưởng. 

Giả thanh toán cùa vàng, bạc, đả quỷ mua vào được xác định bằng giá trị 
vàng, bạc, đả quỷ mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua 
bán, chế tác vàng, bạc, đá quỷ bản ra tương ứng. -

Trường hợp trong kỳ tỉnh íhuế phát sinh giả trị gia tăng âm (-) của vàng, 
bạc, đả quý thì được tính bủ trừ vào giả trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, 
đả quý. Trường hợp không cổ phát sinh giả trị gia tăng dương (+) hoặc giả trị 
gia tăng dương (+) không đủ bù trừ giả trị gia tăng âm (-) thì được kết chuyển 

24 Khoàn này được sửa dồi theo quy dịnh tại khoàn 4 Điều 3 Thông tu sô 119/2014/TT-BTC, 
có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 9 năm 2014Ế 
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để trừ vào giá trị giơ tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá 
trị gia tăng âm (-) không được kết chuyên tỉêp sang năm sau. -

2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên 
giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau: 

a) Đối tượng áp dụng: -

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới 
mức ngường doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện, áp dụng 
phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này; 

- Doanh nghiệp, họp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự 
nguyện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này; 

- Hộ, cá nhân kinh doanh; • 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật 
Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ 
kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân 
nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm 
dò, phát triển và khai thác dầu khí. 

- Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường 
hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. 

b) Tỷ lệ % đề tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng 
hoạt động như sau: 

.» - Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%; 

- - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%; 

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu 
nguyên vật liệu: 3%; 

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%. 

c) Doanh thu để tính thuế GTGT là tồng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ 
thục tế ghi trên hóa đon bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 
bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà ca sở kinh doanh được hưởng. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng địch 
vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hỏa, dịch vụ xuât 
khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu doi với doanh thu này. 

Ví dụ 57: Công ty TNHH A là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT 
theo phương pháp trực tiếp. Công ty TNHH A có doanh thu phát sinh từ hoạt 
động bán phần mềm máy tính và dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp thì 
Công ty TNHH A không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu từ 
hoạt động bán phần mềm máy tính (do phần mềm máy tính thuộc đôi tượng 
không chịu thuế GTGT) và phải kê khai, nộp thué 'GTGT theo tý lệ 5% trên 
doanh thu từ dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp. 
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Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải khai 
thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy 
định; trường hợp người nộp thuế không xác định được doanh thu theo từng 
nhóm ngành nghề hoặc trong một họp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm các 
hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác nhau mà không tách được thì sẽ áp dụng 
mức tý lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

3. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khoán, cơ quan thuế xác định doanh thu, thuế GTGT phải nộp theo tỳ lệ % trên 
doanh thu của hộ khoán theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này căn cứ vào tài 
liệu, số liệu khai thuế của hộ khoán, cơ sờ dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều 
tra doanh thu thực tế và ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường. 

Trường hợp hộ, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán kinh doanh 
nhiều ngành nghề thì cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo tý lệ của hoạt 
động kinh doanh chính. 

4. Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trcn doanh 
thu hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 Điều này được ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

Chưong ỈIỈ 

KHẨU TRỪ, HOÀN THUÉ 

Mục 1 

KHẤU TRỪ THUẾ 

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế 
GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tốn 
thất. 

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế 
GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tồn thất không được 
bảo hiêm bôi thường, hàng hóa mât phâm chât, quá hạn sử dụng phải ticu hủy. 
Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn 
thất không được bồi thường đề khấu trừ thuế. 

Trường hợp hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quá 
trình vận chuyền, bơm rót nhir xăng, dầu... thì được kê khai, khấu trừ số thuế 
GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa thực tế hao hụt tự nhiên không vượt quá 
định mức hao hụt theo quy định, số thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hóa 
hao hụt vượt định mức không được khấu trừ, hoàn thuế. 

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định là 
nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước 
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phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y 
tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ. 

Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do 
cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn 
thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với 
khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định. Trường 
hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ 
cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua 
thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân 
khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công 
nhân được khấu trừ toàn bộ. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt 
Nam công tác, giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam 
theo hợp đồng ỉao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh 
doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên 
gia nước ngoài này. 

Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh 
nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được 
doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ờ 
nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ờ nước 
ngoài -.và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có họp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh 
nghiệp, tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước 
ngoài trong thời gian công tác ờ Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê 
nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh 
tại Việt Nam chi trả được khấu trừ. 

2 25 Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kẻ cả tài sản cổ định) sử 
dụng đong thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịụ thuế và không 
chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ sổ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, 
dịch vụ dùng cho sán xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuê GTGT. Cơ 
sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không 
được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được 
khấu trừ tỉnh theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không 
phải kê khai, tỉnh nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hỏa, dịch vụ 
bán ra bao gồm cà doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuê không hạch toán 
riêng được. 

Cơ sở kỉnh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT 
hàng tháng/quý tạm phân bo số thuế GTGT của hàng hỏa, dịch vụ, tài sản cỏ 
định mua vào được khấu trừ trong thảng/quỷ, cuối năm cơ sở kinh doanh thực 

25 Khoàn này được sửa đồi Iheo quy định tại diềm a khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-
BTC, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 



hiện tỉnh phân bổ sỗ thuế GTGT đầu vào được khẩu trừ của năm để kê khai điểu 
chỉnh thuê GTGT đầu vào đã tạm phân bô khâu trừ theo thảng/quỷ. 

3.26 Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, mảy móc, thiết bị, kể cả thuế 
GTGT đầu vào của ỉĩoạt động đi thuê những tài sàn, máy móc, thiêt bị này và 
thuế GTGT đần vào khác liên quan đến tài sản, mảy móc, thiết bị như bảo hành, 
sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tỉnh vào 
nguyên giả của tài sản cơ định hoặc chi phỉ được trừ theo quy định của Luật 
thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hưởng dẫn thi hành: Tài sản cồ 
định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khỉ, khỉ tài phục vụ quốc phòng, an ninh; 
tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các to chức tín dụng, doanh nghiệp kinh 
doanh tải bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoản, cơ sở khảm, 
chữa bệnh, cơ sớ đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyên không sử dụng cho mục 
đích kinh doanh vận chuyển hàng hỏa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách 
sạn. . 

Tài sản cố định ỉà ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống' (trừ ỏ tô sử 
dụng vào kỉnh 'doanh vận chuyển hàng hoả, hành khách, kinh doanh du lịch, 
khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giả vượt 
trên ỉ, 6 tỳ đồng (giả chưa cỏ thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng 
với phần trị giả vượt trên ỉ, 6 tỷ đồng không được khẩu trừ. 

4. Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp cụ thể như sau: 

a) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán 
tập trung có sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT qua các 
khâu đổ sản xuất ra mặt hàng chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào tại các 
khâu được khấu trừ toàn bộ. 

. Ví dụ 58: Doanh nghiệp X đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy 
để sản xuất, chế biến phi lê cá tra, cá ba sa, tôm đông lạnh xuất khẩu; Doanh 
nghiệp tồ chức sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng, kể cả trường họp thuê gia 
công nuôi trồng mà doanh nghiệp đầu tư toàn bộ giống, ao, hồ, hàng rào, hệ 
thống tưới tiêu, tàu thuyền và nguyên, vật liệu đầu vào khác như thức ăn chăn 
nuôi, thụốc thú y, dịch vụ thú y, đến khâu chế biến tôm, cá để xuất khau. Doanh 
nghiệp X được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT dầu vào của tài sản cố định và của 
hàng hóa, dịch vụ mua vào không hình thành tài sản cố định tại tất cà các khâu 
sản xuất, chế biến. 

Vi dụ sổ 58a:27 Doanh nghiệp Á đầu tư xảy dựng vùng nguyên liệu và nhà 
máy đê sản xuất khép kín tử khâu nuôi trồng (bao gồm cả thuê gia công nuôi 
trỏng mà doanh nghiệp A đầu tư toàn bộ giong, ao, hồ, hàng rào, hệ thong tưởi 
tiêu, tàu thuyền và nguyên, vật liệu đầu vào khác như thức ăn chăn nuôi, thuốc 

26 Khoản này được sừa dồi, bồ sung theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 151/2014/TT-BTC, 
có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 

27 Ví dụ này được bồ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 119/2014/IT-BTC, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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thú y, dịch vụ thủ y...), đến khâỉỉ ché biến phi-ỉê cá tra đông ĩạnh đẻ xuất khấu 
và bán trong nước. Trong quả trình sản xuất doanh nghiệp A đã. mua thêm cá 
tra của các doanh nghiệp khác hoặc của các hộ nông dân. Cả tra mua ngoài 
trước khỉ đưa vào nhà mảy đều được tập trung nuôi tại ao hồ.của doanh nghiệp 
A củng cả tra do doanh nghiệp A tự nuôi. Cả tra do doanh nghiệp, tự nuôi và cả 
tra mua ngoài được đưa vào nhà máy chế biến thành sản phâm cá tra phi-ỉê (cá 
jìỉỉet) qua công đoạn và theo quy trình: Cá nguyên liệu - làm sạch - cắt đầu, lột 
da - bỏ nội tạng - cắt phỉ-ỉê - ướp muối - đông ỉạnh - xuất bản. Doanh nghiệp A 
được thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT như sau: 

- Doanh nghiệp Ả được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của tài sản 
cố định và cùa hàng hóa, dịch vụ mua vào không hình thành tài sản cô định tại 
nhà mảy phục vụ khâu sơ chế cả tra pỉĩi-lê theo quy trình nêu trên. 

- Cả tra phi-ỉê có nguồn gốc do doanh nghiệp A tự nuôi để xuất khẩu 
được áp dụng thuế suất 0% và doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ thuê GTGT 
đầu vào có liên quan đến hoạt động xuất khẩu cả tra phỉ-ỉê. Trường hợp doanh 
nghiệp nuôi cả tra sau đó chế biến thành cả tra phỉ-ỉê vừa đế xuất khâu vừa đế 
bản trong nước thì thuế GTGT đầu vào được phân bố theo tỷ lệ % doanh thu 
xuất kịĩẩu/Tong Doanh thu (doanh thu xuất khẩu và doanh thu bản trong nước). 

"VVÍ dụ 59: Doanh nghiệp Y đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy 
để sản xuất, chế biến các sản phẩm từ sữa tươi sống (sữa tươi tiệt trùng, sữa 
chua, ;pho mát,...)- Doanh nghiệp tổ chức sản xuất khép kín từ khâu chăn nuôi, 
kể cả,"trường hợp thuê gia công chăn nuôi mà doanh nghiệp đầu tư toàn bộ con 
giống; (bò, dê), chuồng, trại, hàng rào, trang thiết bị vắt sữa, hệ thống vộ sinh 
chuồng, trại và nguycn, vật liệu đầu vào khác nhir thức ăn chăn nuôi, thuốc thú 
y, dịch vụ thú y, đến khâu ché biến thành các sàn phẩm tử sữa. Doanh nghiệp Y 
được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định và của hàng hỏa, 
dịch vụ mua vào không hình thành tài sản cố định tại tất cả các khâu sản xuất, 
chế biến. 

b) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư thực hiện đầu tư 
theo nhiều giai đoạn, bao gồm cả cơ sở sàn xuất, kinh doanh mới thành lập, có 
phương án sàn xuất, kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tặp trung 
và sử dụng sàn phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT để sản xuất ra mặt 
hàng chịu thuế GTGT nhưng trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản có cung 
cấp hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT dằu vào trong 
giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định được khấu trừ toàn bộ. Cơ sở kinh 
doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào không sử dụng cho đầu tư tài 
sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không 
chịu thuế GTGT đề kê khai khấu trừ theo tỷ lệ (%) giừa doanh số chịu thuế 
GTGT so với tồng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

Đổi với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất, chế biến và 
có văn bản cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT thì được kẽ khai, 
khấu trừ thuế GTGT ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với thuế 
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GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, doanh nghiệp đã kê 
khai, khấu trừ, hoàn thuế nhung sau đó xác định không đủ điều kiện, khấu trừ, 
hoàn thuế thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã 
khấu trừ, hoàn thuế. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh, qua 
thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực hiện truy 
thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan 
thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế. 

Trường họp cơ sở có bán hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản 
chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không 
chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính 
khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng 
doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

Ví dụ 60: Doanh nghiệp A có dự án đầu tư vườn cây cao su, có phát sinh 
số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịchvụở khâu đầu tư XDCB, doanh 
nghiệp chưa có sản phẩm làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản 
phẩm chịu thuế GTGT (bao gồm cả sản phẩm chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc 
sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) nhưng có dự án xây 
dựng nhà máy chế biến mủ cao su (thuộc đối tưọng chịu thuế GTGT) và cam kết 
sản phẩm trồng trọt tiếp tục chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT thì Công ty 
được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào. 

Trượng hợp doanh nghiệp bán mủ cao su của toàn bộ dự án thuộc đối 
tượng không chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế. 

... Trường hợp doanh nghiệp sử dụng một phần mủ cao su lchai thác của dự 
án vào sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT, một phần bán ra thì thực hiện khấu 
trừ thuế GTGT đầu vào như sau: . • 

. - Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ (vườn cây cao su, nhà máy chế biến...): 
doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ (bao gồm cả thuế GTGT phát sinh trong 
giai đoạn đầu tư XDCB). 

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ: thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ 
(%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tồng doạnh số của hàng 
hóa, dịch vụ bán ra. . 

c) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư, bao gồm cả cơ sở 
sản xuât, kinh doanh mới thành lập, vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào cùa tài sản cố định 
trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản được tạm khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa 
doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tồng doanh thu của 
hàng hóa; dịch vụ bán ra theo phương án sản xuất, kinh doanh của cơ sở kinh 
doanh, số thuế tạm khấu trừ dược điều chỉnh theo tỷ lệ (%) giũa doanh thu cùa 



<ề57 

hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ 
bán ra trong ba năm ke từ năm đầu tiên có doanh thu. 

Ví dụ 61: Doanh nghiệp z thành lập mới từ dự án đầu tư vào lĩnh vực vận 
tải. Phương án sản xuất kinh doanh theo dự án đầu tư của doanh nghiệp có 
doanh thu từ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và không bằng xe 
buýt, từ bán quảng cáo và dịch vụ sừa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải; 
trong đó doanh thu từ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chiếm tỷ trọng 
30% tông doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Giai đoạn đầu tư xây dựng cơ 
bản mua sắm phương tiện, xây dựng trạm chờ, nhà xưởng kéo dài trong 02 năm 
từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2016. Trong thời gian 02 năm này, số thuế giá tri 
gia tăng đầu vào của tài sản cố định trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản và 
của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp (chi 
phí thành lập doanh nghiệp) được tạm khấu trừ theo tỷ lệ 70% và được hoàn 
thuế theo quy định (Riêng thuế GTGT của tài sản cố định là xe.ô tô đăng ký sừ 
dụng làm xc buýt công cộng không khấu trừ). Doanh nghiệp đi vào hoạt động có 
doanh thu từ tháng 6/2016. Đen hét tháng 5/2019, tỷ trọng doanh thu từ vận tải 
hành khách công cộng bằng xe buýt trong thời gian 03 năm từ tháng 6 năm 2016 
chiếm 35% tổng doanh thu cùa hàng hóa, dịch vụ bán ra thì doanh nghiệp kê 
khai,ĩđiều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định đã được khấu 
trừ, hoàn thuê tương ứnẹ với tỳ lệ 5% (= 70% - 65%) và tính nộp sô điêu chỉnh 
giảm"khấu trừ, hoàn thuế này vào số thuế GTGT của kỳ khai thuế tháng 5/2019. 
Doanh nghiệp không bị xử phạt chậm nộp và không bị tính lãi chậm nộp đối với 
số thuê giá trị gia tăng của tài sản cố định được khấu trừ phải điều chỉnh giảm. 

* 5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc 
hàngióa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, 
tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu Irừ. 

6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải 
quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian 
lận, trốn thuế. 

7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 
nảy không được khấu trừ, trừ các trường hợp sau: 

a) Thuế GTGT cùa hàng hóa, dịch vụ mà cơ sờ kinh doanh mua vào để 
sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại hướng dẫn 
tại khoản 19 Điều 4 Thông tư này được khấu trừ toàn bộ; 

. b) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm 
kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đến ngày khai thác đầu tiên hoặc ngày sản 
xuất đầu tiên được khấu trừ toàn bộ. 
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8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi 
xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đâ xuất dùng hay còn để 
trong kho. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê 
khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bố sung trước khi cơ quan 
thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại 
trụ sở người nộp thuế. 

9. Số thuế GTGT đẩu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được 
hạch toán vào chi phí đê tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên 
giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng 
lần có ệiá trị từ hai mươi triộu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không 
dùng tiền mặt. 

10. Văn phòng Tồng công ty, tập đoàn không trực tiếp hoạt động kinh 
doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc như: Bệnh viện, Trạm xá, 
Nhà nghỉ điều dường, Viện, Trường đào tạo... không phải là người nộp thuế 
GTGT thì không được khấu trừ hay hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, 
dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động của các dơn vị này. 

Trường họp các đơn vị này có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
chịu thuế GTGT thì phải đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT riêng cho các hoạt 
động này. 

Ví dụ 62: Văn phòng Tồng công ty A không trực tiếp sản xuất, kinh 
doanh, sử dụng kinh phí do các cơ sở trực thuộc đóng góp để hoạt động nhưng 
Văn phòng Tồng công ty có cho thuê nhà (văn phòng) phần-không sử dụng hết 
thì Văn phòng Tổng công ty phải hạch toán, kê khai nộp thuế riêng cho hoạt 
động cho thuê văn phòng. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ 
cho hoạt động của Văn phòng Tổng công ty không được khấu trừ hay hoàn thuế. 

11. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại 
Điều 5 Thông tư này (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ. 

12. Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, 
dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tố chức, cá nhân khác mà hóa đon 
mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho người tham gia bảo hiểm sửa 
chữa tài sản; chi phí sửa chữa tài sản cùng các vật tư, phụ tùng thay thế có hóa 
đơn GTGT ghi tên người tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện 
thanh toán cho người tham gia bảo hiểm phí bảo hiổm tương ứng theo hợp đồng 
bảo hiêm thì doanh nghiệp bảo hiểm được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương 
ứng với phần bồi thường bảo hiểm thanh toán theo hóa đơn GTGT đứng tên 
người tham gia bảo hiểm; trường hợp phần bồi thường bảo hiểm do doanh 
nghiệp bảo hiểm thanh toán cho người tham gia bảo hiểm có giá trị từ 20 triệu 
đồng trở lên thì phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. 
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b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy 
quyền cho tồ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến 
việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được 
kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đúng tên tồ chức, cá 
nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tồ chức, cá nhân được ủy 
quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở 
lên. 

13. Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài 
sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài 
sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhặn tài sản. Trường 
hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp 
được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định 
theo trị giá ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê 
khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn. 

14. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực 
tiếp trcn giá trị gia tăng khi chuyền sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 
thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng cùa hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh 
kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. 

" Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 
thuế khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia 
tăng được tính số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh 
trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết 
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ 
số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian 
nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn theo hướng dẫn tại Điều 18 
Thông tư này và theo quy định của văn bản quy phạm pháp ỉuật có hiệu lực 
trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Ví dụ 63: Công ty TNHH A đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế 
trong năm 2014, năm 2015 và không đủ điều kiện đề áp dụng phương pháp khấu 
trừ thuế từ ngày 1/1/2016. Công ty TNHH A đã có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi 
cơ quan thuế từ kỳ tính thuế tháng 11/2014 đến hết kỳ tính thuế tháng 10/2015 
(kết thúc thời điểm xác định doanh thu để xác định phương pháp tính thuế của 
năm 2016 và năm 2017), số thuế đề nghị hoàn là 350 triệu đống và trên tờ khai 
thuế GTGT của kỵ tính thuế tháng 11/2015, Công ty TNHH A có số thuế đầu 
vào chưa được khấu trừ là 50 triệu đồng. Công ty TNHH A được cơ quan thuế 
xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã 
gửi cơ quan thuế (số thuế đề nghị hoàn là 350 triệu đồng); số thuế đầu vào chưa 
được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 11/2015 là 50 triệu 
đồng được tiếp tục kết chuyển sang kỳ tính thuế tháng 12/2015. Trường họp tại 
Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12/2015, Công ty còn số thuế GTGT 
đầu vào chưa được khấu trừ thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế TNDN. 



I4a.28 Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sàn cố 
định phục vụ cho sản xuất: phân bón, mảy móc, thiết bị chuyên dừng phục vụ 
cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bò\ thức ăn gia sức, gia cầm, thùỵ 
sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khẩu 
trừ mà tính vào chi phỉ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuê thu nhập doanh 
nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua 
vào thê hiện trên hóa đơn giả trị giơ tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập 
khẩu phát sinh trước ngày Oỉ thảng 01 thảng 2ỒỈ5 đảp ứng điều kiện khấu trừ, 
hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điểu 18 Thông tư số 
2ỉ9/20ỉ3/TT-BTC ngày 3Ỉ/Ỉ2/20Ĩ3 và Thông tu này. ' 

15. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối 
với trường hợp: 

- Hóa đơn GTGT sử dụng không đủng quy định của pháp luật như: hóa 
đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn 
GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); 

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, 
địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; 

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tôn, 
địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ 
trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này); 

- Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hỏa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn 
khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); 

- Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ 
mua, bán hoặc trao đồi. 

16. Các trường hợp đặc thù khác thực hiện theo hướng dẫn riêng cùa Bộ 
Tài chính. 

Điều 15. Điểu kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào29 

/. Cỏ hỏa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào 
hoặc chửng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế 
GTGT thay cho phía nước ngoài theo hưởng dẫn của Bộ Tài chỉnh áp dụng đoi 

2ft Khoản này được bồ sung theo quy định tại điổm b khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-
BTC, có hiộu lực kẻ từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

29 Điều này dược sửa đồi, bồ sung theo quy đĩnh tại khoàn 10 Điều 1 Thông tư số 
26/2015/TT-BTC, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

(Khổ đẩu khoản 3, điểm c khoản 3, điềm c khoàn 4 Điều này được sửa đồi bồ sung lần 
thứ 01 theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, cỏ hiộu lực kẻ từ 
ngày 01 tháng 09 năm 2014; điềm c khoản 3 Điều này được sừa đồi, bồ sung lần thứ 02 theo 
quy định tại Điều 10 Thông tư số 151/2014/TT-BTC, có hiệu lực kề từ ngày 15 tháng 11 năm 
2014)'. ' 
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với các tố chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cả nhân 
nước ngoài kinh doanh hoặc cỏ thu nhập phát sình tại Việt Nam. • 

2. Cỏ chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đổi với hàng hóa, dịch vụ 
mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khau) từ hai mươi triệu đông trở lên, trừ 
cảc trường hợp giả trị hàng hóa, dịch vụ nhập khâu từng lần có giá trị dưới hai 
mươi triệu đồng, hàng hỏa, dịch vụ mua vào từng lẩn theo hóa đơn dưới hai 
mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh 
nhập khẩu hàng hỏa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cả nhân ở nước ngoài. 

Chứng từ thanh toán không dũng tiền mặt gồm chửng từ thanh toản qua 
ngân hàng và chủng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dân tại 
khoản 3 và khoản 4 Điền này. 

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là cỏ chứng từ chứng 
minh việc chuyển iiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bản mở 
tại các tô chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo cảc hình thức thanh toán phù 
hợp với qay định của pháp luật hiện hấnh như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, 
ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (vỉ điện tử) và 
cảc hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua 
thanh; toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ 
doanh nghiệp tư nhân hoặc'bên mua thanh toản từ tài khoản của bên mua mang 
tên chù doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán)30 

ri a) Cảc chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc 
chứng từ thanh íoán theo các hình thức không phù hợp với quy định cùa pháp 
luật hiện hành không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với 
hàng hỏa, cỉịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên. 

b) Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu 
đồng trở lèn theo giả đã có thuế GTGT nếu không cỏ chứng từ thanh toán qua 
ngân hàng thì không được khâu trừ. 

c) Đoi với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giả trị hàng hoá, 
dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kỉnh doanh căn cứ vào hợp 
đồng mua hàng hoả, dịch vụ bằng văn bản, hoả đơn giả trị gia tăng và chíctĩg từ 
thanh toàn qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp đế kê 
khai, khau trừ thuế giả trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chửng từ thanh 
ỉoản qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toản theo hợp đồng thì cơ sở 
kỉnh doanh vẫn được kê khai, khẩu trừ thuế giả trị gia tăng đầu vào. 

30 Khồ này dược sừa đồi, bồ sung theo quy định tại Điều 1 Thòng tư số 173/20 ló/ IT-BTC, có 
hiệu.lực kề từ ngày 15 tháng 12 năm 2016. 

. (Khổ này được sửa dồi, bồ sung lần thứ 01 theo quy đinh tại điềm b khoản 6 Điều 3 
Thông tư số 119/2014/TT-BTC, có hiộu lực kề từ ngày 01 tháng 09 năm 2014; được sửa dồi, 
bồ sung làn thứ 02 theo quy định tại khoán 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. có hiệu 
lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015). 
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Trường hợp khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh 
toán qua ngân hàng thì cơ sở kình doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm sổ thuế 
GTGT đã được khâu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không cỏ chửng 
từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tỉnh thuế phát sinh việc ỉhanh toán bằng 
tiền mặt (kế cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức nănọ; đã cỏ 
quyết định thanh tra, kiếm tra kỳ tỉnh thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, 
khấu trừ). 

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ íhuế 
GTGT đầu vào gồm: 

a) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phxtơng thức thanh toán 
bù trừ giữa giá trị hàng hỏa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán 
ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này đivợc quy định cụ thế trong 
hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số ỉiệu và xác nhận giữa hai bên ve việc 
thanh toán bù trừ giữa hàng hỏa, dịch vụ mua vào với hàng hỏa, dịch vụ bán ra, 
vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù 
trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấn trừ thuế. 

b) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công 
nợ như vay, mượn tiền; cắn trừ công nợ qua người .thứ ba mà phương thức 
thanh toán này được quy định cụ thế trong hợp đổng thì phủi có hợp đổng vay, 
mượn tiền dưới hình thức văn bản được ỉập trước đổ và có chứỉĩg từ chuyến tiền 
từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay đối với khoản vay 
bằng tiền bao gôm cà trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hỏa, dịch vụ mua vào 
với khoản tiền mà người bản ho trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chỉ hộ. 

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào đirợc thanh toán uỳ quyền qua 
bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cà trường hợp bên bản yêu cầu 
bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bản chỉ định) thì 
việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của 
bên bản phải được quy định cụ thề trong hợp đỏng dưới hình thức văn bản và 
bên thứ ba ỉà một pháp nhản hoặc thế nhân đang hoại động theo quy định của 
pháp luật. 

Trường hợp sau khi thực hiện cảc hình thức thanh toán nêu trên mà phần 
giả trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đong trở lên thì 
chỉ được khẩu trừ thuế đổi với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân 
hàng. • • . • . 

d) Trường hợp hàng hỏa, dịch vụ mua vào được thanh toán quà ngân 
hàng vào tài khoản cỉỉa bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để íhực hiện 
cưỡng chế bằnạ biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cả nhân khác đang nam 

,gỉữ (theo Quyết định của cơ quan nhà nước có tham quyền) thì cũng được khấu 
. trừ thuế GTGT đầu vào. 

Vi dụ 68: 
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Công ty A mua hàng của cống ty B và Công ty A đang còn nợ tiền hàng 
của Công ty B. Tuy nhiên Công ty B đang còn nợ tiền thuế vào ngân sách nhà 
nước. Căn cứ Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế thực hiện thu tiền, tàỉ sản của 
Công ty B do Công ty A đang nắm giữ đê thi hành quyết định hành chỉnh thuê 
thì khỉ Công ty Ả chuyển tiền vào tài khoản thu ngân sách cũng được coi là 
thanh toán qua ngân hàng, số thuế GTGT đầu vào tương ứng với doanh số của 
hàng hỏa mua vào được kê khai, khấu trừ. 

Vỉ dụ 69: . 

Công ty c thực hiện ký hợp đổng kinh té với Công ty D vê việc cung câp 
hàng hóa và Công ty D đang còn nợ tiền hàng của Công ty c. 

Thực hiện Quyết định của cơ quan nhà nước có thấm quyển về việc yêit 
cầu thu toàn bộ số tiền mà Công ty D đang còn nợ Công ty c đê chuyển vào tài 
khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyển mở tại Kho bạc Nhà nước đê giải 
quyết "Tranh chắp hợp đồng mua bán hàng hóa " giữa Công ty c và đôi tác. 

Khỉ Công ty D chuyển trả sổ tiền vào tài khoản của cơ quan nhà nước cỏ 
thẩm quyền (việc chuyển tiền này không được quy định cụ thế trong hợp đông 
mua bản giữa Công ty c và Công ty D) thì trường họp này cũng được coi là 
thanìvtoản qua ngân hàng, sổ thuế GTGT đầu vào tương ứng với doanh so của 
hàng '-hóa mua vào được kê khai, khâu trừ. 

'Ì5. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cáp có giá trị 
dưới hai rĩMơỉ triệu đồng nhưng mua nhiều lân trong cùng một ngày cỏ tông giá 
írị íừi.hai mươi triệu đồng trở ỉên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp 
có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã 
sổ thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT. 

Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kỉnh doanh cỏ các cửa hàng ỉà các 
đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mau hỏa đơn của cơ sở kinh 
doanh, trên hoả đơn có tiêu thức "Cừa hàng số" đê phân biệt các cửa hàng của 
cơ sở kinh doanh và cỏ đổng dấu treo của từng cửa hàng thì môi cửa hàng ỉà 
một nhà cung cấp. 

Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ 
xuất khẩu 

Màng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường họp hướng dẫn Điều 17 
Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều 
kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ 
thể như sau: 

1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia 
công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối với 
trường hợp ủy thác xuât khâu là hợp đông ủy thác xuât khâu và biên bản thanh 
lý hợp đông úy thác xuât khâu (trường hợp đã kct thúc hợp đông) hoặc biên bản 
đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhặn ủy thác xuât 
khẩu có ghi rõ: số lượng, chủng loại sản phẩm, giá trị hàng ủy thác đã xuất khâu; 
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số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài; 
số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng với nước ngoài của 
bên nhận ủy thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của 
bên nhận ủy thác xuất khẩu thanh toán cho bên ủy thác xuất khẩu; số, ngày tờ 
khai hải quan hàng hóa xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu. 

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải 
quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát 
hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vả quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu. 

Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm dưới các hình 
thức tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng để được khấu trừ, hoàn thuế 
GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như 
đối với hàng hóa thông thường. 

Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan: 

- Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện 
điện tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy 

' đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm 
xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương 
mại điện tử. 

• - Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu 
phi thuế quan. • 

- Cơ sờ kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hóa 
- phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực 
phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quằn, áo, mũ, giầy, ủng, 
găng tay). 

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng 

a) Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bẽn 
' nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mờ tại ngân hàng theo các 

hỉnh thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong họp đồng và quy định của 
... ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất 
. • khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường 

. hợp thanh toán chậm trả, phái có thỏa thuận ghi trong hợp. đồng xuất khẩu, đến 
thời hạn thanh toán cơ sờ kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân 
hàng. Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân 

. . hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác phải thanh 
.. toán tiền hàng xuất khau qua ngân hàng cho bên ủy thác. Trường hợp bên nước 

ngoài thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu thì bên ủy thác phải có 
chứng từ thanh toán qua ngân hàng và việc thanh toán như trên phải được quy 

' định trọng hợp đồng. . 

. b) Các trường họp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua 
ngân hàng: • 



b.l) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào 
khoản tiền vay nợ nước-ngoài cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện, thủtục, hồ 
sơ như sau: . - , . . . . 

- Hợp đồng vay nợ (đối với những khoản vay tài chính có thời hạn dưới 
01 năm); hoặc giấy xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (đối với những khoản vay trên 01 năm). 

- Chứng từ chuyền tiền của phía nước ngoài vào Việt Nam qua ngần hàng. 

Phương thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu cấn trừ vào khoản nợ 
vay nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khấu. 

- Bản xác nhặn của phíá nước ngoài về cấn trừ khoản nợ vay. 

- Trường hợp sau khi cấn trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vào 
khoản nợ vay của nước ngoài có chênh lệch, thì số tiền chênh lệch phải thực 
hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng 
dẫn tại điểm này. 

b.2) Trường hợp cơ sở kỉnh doanh xuất khau sử dụng tiền thanh toán hàng 
hóa, dịch vụ xuất khẩu để góp vốn với cơ sở nhập khẩu ở nước ngoài, cơ, sở kinh 
doanh;phải có đủ điều kiện thủ tục, hồ sơ như sau: 

1-Hợp đồng góp vốn. 

.  '  . ị ' -  Việc sử dụng tiền thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để góp vốn 
vào cơ sờ nhập khẩu ở nước " ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất 
khẩu..., . 

:r- Trường hợp số tiền góp vốn nhỏ hơn doanh thu hàng hóa xuất khẩu thì 
số tiềri chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo .hướng dẫn tại 
điêm này. ' ' •" 

b.3) Trường hợp phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tồ chức, cá 
nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền phải 
được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều 
chỉnh hợp đồng - nếu có). 

. b.4) Trường hợp phía nước ngoài yêu cầu bên thứ 3 là tồ chức ở Việt Nam 
thanh toán bù trừ công nợ với phía nước ngoài bằng thực hiện thanh- toán qua 
ngân hàng số tiền phía nước ngoài phải thanh toán cho cơ sở kinh doanh xuất 
khẩu và việc yêu cầu thanh toán bù trừ công nợ nêu trên có quy định trong hợp 
đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng- nếu có) 
và có chứng từ thanh toán là giây báo có của ngân hàng bên xuất khâu vê sô tiến 
đã nhận được từ tài khoản của bên thử 3, đồng thời bên xuất khẩu phải xuất trình 
bản đối chiếu công nợ có xác nhận của bên nước ngoài và bên thứ 3. 

b.5) Trường hợp phía nước ngoài (bên nhập khấu) ủy quyền cho bên thứ 
ba là tồ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán; bên thứ ba yêu cầu tồ 
chức ờ Việt Nam (bên thứ tư) thanh toán bù trừ công nợ với bên thứ ba bằng 
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việc thực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền bên nhập khau phải thanh toán 
cho cơ sở kinh doanh Việt Nam xuất khẩu thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải 
có đủ các điều kiện, hồ sơ như sau: 

- Hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp 
đồng - nếu có) quy định việc ủy quyền thanh toán, bù trừ công nợ giữa các bên. 

- Chửng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng về số tiền cơ sở kinh 
doanh Việt Nam xuất khẩu nhận được từ tài khoản của bên thứ tư. 

. - Bản đối chiếu công nợ có xác nhận cùa các bên liên quan (giữa cơ sở 
kinh doanh xuất khẩu với bên nhập khẩu, giữa bên thứ ba ở nước ngoài với bên 
thứ tư là tổ chức ở Việt Nam). 

b.6) Trường hợp phía nước ngoài ủy quyền cho Văn phòng dại diện tại 
Việt Nam thực hiện thanh toán vào tài khoản của bên xuất khẩu và việc ủy 
quyền thanh toán nêu trên có quy định trong hợp dồng xuất khẩu (phụ lục hợp 
đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng - nếu có). 

b. 7)31 Trường hợp phía nước ngoài (trừ trường hợp phía nước ngoài ìà cả 
nhân) thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãng lai của phía nước ngoài mở tại các 
tổ chức tỉn dụng tại Việt Nam thì việc thanh toán này phải được quy định trong 
hợp đồng xuẩt khẩu (phụ Ịục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồn%~ nếu 

.cỏ): Chímg từthanh toán là giấy báo Có của-.ngần-hàng bên xuất khau về so tiền 
đã nhận được từ tài khoản võng ỉaỉ của người-mua phỉa nước ngoài đã kỷ hợp 
đông. - - • 

Trường hợp xuất khẩu cho người mua phía nước ngoài là doanh nghiệp 
tư nhân và việc thanh toán thông qua tài khoản vãng lai cùa chủ doanh nghiệp 
tư nhân mở tại to chức tín dụng ờ Việt Nam và được quy định trong hợp đổng 
xuất khẩu (phụ lục hợp đổng hoặc văn bản điểu chỉnh hợp đồng-nếu cỏ) thì 
được xác định là thanh toán qua ngân hàng. • 

Cơ quan thuế khi kiểm tra việc khấu trừ, hoàn thuế đối với hàng hỏa xuất 
khau thanh toán qua tài khoản vãng lai, cần phổi hợp với to chức Ún dụng nơi 
người mua phía nước ngoài mở tài khoản đế đảm bảo việc thanh toán, chuyển 
tiền thực hiện 'đủng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. Người 
nhập cành mang tiên qua biên giới phải kê khai rõ sô tiên mang theo là tiên 
thanh 'toán cụ thể đối với từng hợp đồng mua bếán hàng hóa và tờ khai xuất khẩu 
hàng hóa; đồng thời xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, tờ khai xuất khau 
để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp người nhập cảnh không 
phải ỉà đại diện doanh nghiệp nước ngoài trục tiếp ký hợp đồng mua bản với 
doanh nghiệp Việt Nam thì phải có ạiây ủy quyên (bản dịch tiêng Việt hoặc 
tiêng Anh, cùng với bản chỉnh bằng tiếng của nước có đường biên giới cửa khau 
tiếp giảp) của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã ký hợp đồng mưa bản nêu trẽn. 

31 Điểm này được sừa đồi, bồ sung theo quy dịnh tại khoản 11 Điều 1 Thông íư số 
26/2015/TT-BTC, có hiệu lực kể lừ ngày 01 tháng 01 nãm 2015. 



Giấy ủy quyền này chỉ áp dụng cho một lần mang tiền vào 'Việt Nam và phải ghì 
rõ số lượng tiền mang vào theo hợp đồng mua bản cụ thể. • 

b.8) Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng nhưng số tiền 
thanh toán trên chứng từ không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa 
thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thỉ: • . • 

- Neu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá 
nhỏ hom số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục 
hợp đồng thì cơ sờ kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: phí chuyển tiền của 
ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với 
trường họp này phải có văn bàn thỏa thuận giảm giá giữa bên mua và bận)...; 

. - Neu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng có trị giá 
lớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục 
hợp đồng thì cơ sờ kinh doanh phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần 
cho nhiều họp đồng, ứng trước tiền hàng... 

Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lý 
do giải trình với cơ quan thuế và các văn bản điều chỉnh (nếu có). . 

. . i;b.9) Trường hợp phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng nhưng chứng 
từ thánh toán qua ngân hàng không đúng tên ngân hàng phải thanh toán đã thỏa 
thuận^trong hợp đồng, nếu nội dung chứng từ thể hiện rõ tôn người thanh toán, 
tên người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán phù hợp với hợp 
đồng xuất khẩu đã được ký kết thì được chấp nhận là chứng từ thanh toán hợp 
lệ. ; ễ ' .V ' • 

• Àb.10) Trường hợp cơ sờ kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ cho bên 
nước ngoài (bên thứ hai), đồng thời nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ với bên nước 
ngoài khác hoặc mua hàng với tồ chức, cá nhân ở Việt Nam (bên thứ ba); nếu cơ 
sở kinh doanh có thỏa thuận với bên thứ hai và bên thứ ba về việc bên thứ hai 
thực hiện thanh toán qua ngân hàng cho bên thứ ba số tiền mà cơ sở kinh doanh 
còn phải thanh toán cho bên thứ ba thì việc bù trừ thanh toán giữa các bên phải 
được quy định trong.hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu hoặc hợp đồng 
mua hàng (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng - nếu có) và cơ 
,sở kinh doanh phải xuất trình, bản.đối chiếu công nợ có xác nhận của các bên 
íiên quan (giữa cơ sở kinh doanh với bên thứ hai, giừa cơ sở kinh doanh với bên 
thứ ba). . . . -

. b.l 1) Trượng hợp hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài nhưng vì lý do khách 
quan phía nước rigoài từ chối không nhận hàng và cơ sở kinh doanh tim được 
khách hàng mới cùng quốc gia với khách hàng ký kết hợp đồng mua bán ban 
đầu để bán lô hàng trên thì hồ sơ hoàn thuế gồm toàn bộ hồ sơ xuất rkhầu liên 

. quan đến hợp đồng xuất khẩu ký kết với khách hàng ban đầu (hợp đồng, tờ khai 
hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, hóa đơn), công văn giải trình của cơ sờ 
kinh doanh lý do có sự sai khác tẽn khách hàng mua (trong đó cơ sở kinh doanh 
cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thôrig tin, đảm bảo không có 



gian lận), toàn bộ hồ sơ xuất khẩu liên quan đến hợp đồng xuất khẩu ký két với 
khách hàng mới (hợp đồng, hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán qua ngân 
hàng theo quy định và các chúng từ khác - nếu có). 

c) Các trường hợp thanh toán khác đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 
theo quy định của Chính phủ: 

c.l) Trường họp xuất khẩu lao động mà cơ sở kinh doanh xuất khẩu lao 
động thu tiền trực tiếp của người lao động thì phải có chứng từ thu tiền của 
người lao động. 

C.2) Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu hàng hóa để bán tại hội chợ, 
triển lãm ở nước ngoài, nếu thu và chuyên về nước bằng tiền mặt ngoại tệ tại 
nước tổ chức hội chợ, triền lãm thương mại cơ sở kinh doanh phải có chứng từ 
kê khai với cơ quan Hải quan về tiền ngoại tệ thu được do bán hàng hóa chuyển 
về nước và chứng từ nộp tiền vào ngân hàng tại Việt Nam. 

C.3) Trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ để trả nợ nước ngoài cho 
Chính phủ thì phải có xác nhận của ngân hàng ngoại thương về lô hàng xuất 
khẩu đã được phía nước ngoài chấp nhận trừ nợ hoặc xác nhận bộ chứng từ đã 
được gửi cho phía nước ngoài để trừ nợ; chứng từ thanh toán thực hiện theo 
hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

C.4) Trường họp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng là 
trường hợp xuấl khẩu hàng hóa (kể cả gia công hàng hóa xuất khẩu), dịch vụ cho 
tổ chức, cá'nhân nước ngoài (gọi tắt là phía nước ngoài) nhưng việc thanh toán 

. giữa doanh nghiệp Việt Nam và phía nước ngoài bằng hình thức bù trừ giừa giá 
.trị hàng hóa, dịch vụ;xuất khẩu, tiền công gia công hàng hóa xuất khẩu với giá 
trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài. . 

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng phải có thêm thủ tục 
hồ sơ như sau:

- Phương thức thanh toán đổi với hàng xuất khẩu bằng hàng phải được 
quy định trong hợp dồng xuất khẩu. 

- Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ của phía nước ngoài. 

- Tờ khai hải quan về hàng hóa nhập khẩu thanh toán bù trừ vói hàng hóa, 
dịch vụ xuất khẩu. 

'Văn bản xác nhận với phía nước ngoài về việc số tiền thanh.toán bù trừ 
giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khau với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía 
nước ngoài. 

- Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất 
khau và giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch 
phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng 
theo hướng dẫn tại khoản này. 
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C.5) Trưòmg hợp xuất khẩu hàng hóa sang các nước có chung biên giới 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại 
biên giới với các nước có chung biên giới thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chịnh và Ngân hàng Nhà nirớc. 

C.6) Một số trường hợp-hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có hinh thức thanh 
toán khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

d) Các trường hợp xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng 
được khấu trừ, hoàn thuế: ' 

d.l) Đối với trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán, cơ sờ 
xuất khau hànẸ hóa phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một 
trong số các giấy tờ sau đề thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng: 

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đã đăng ký với cơ 
quan hải quan tại nước nhập khẩu hàng hóa (01 bản sao); hoặc 

'* - Đơn khởi kiện đen tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nước nơi 
người mua cư trú kèm giấy thông báo hoặc kèm giấy tờ có tính chất xác nhận 
của cơ quan này về việc thụ lý đơn khởi kiện (01 bản sao); hoặc 

*!- Phán quyết thắng kiện của tòa án nước ngoài cho cơ sở kinh doanh (01 
bản sao); hoặc / 

Giấy tờ cùa tổ chức có thẩm quyền nước ngoài xác nhận (hoặc.thông 
báo) bên mua nước ngoài phá sản hoặc mât khả năng thanh toán (01 bản sao). 

. i'^d.2) Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu không đảm bảo chất lượng 
phải tiêu hủy, cơ sở xuất khau hàng hóa phải có vãn bản giải trình rõ lý do và 
được sử dụng biên bản tiêu hủy (hoặc giấy tờ xác nhận việc tiêu hủy) hàng hóa ở 
nước ngoài của cơ quan thực hiện tiêu hủy (01 bản sao), kèm chứng từ thanh 
toán qua ngân hàng đối với chi phí tiêu hủy thuộc trách nhiệm chi trả của cơ sở 
xuất khẩu hàng hóa hoặc kèm giấy tờ chứng minh chi phí tiêu hủy thuộc trách 
nhiệm của người mua hoặc bên thứ ba (01 bản sao). 

Trường hợp người nhập khẳu hàng hóa phải đứng ra làm thủ tục tiêu hủy 
tại nước ngoài thì biên bản tiêu hủy (hoặc giấy tờ xác nhận việc tiêu hủy) ghi tên 
người nhập khẩu hàng hóa. . .. . • • 

d.3) Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu bị tổn thất, cơ sờ xuất khẩu 
hàng hóa phái có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong sô các 
giấy tờ sau để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng: 

- Giấy xác nhận việc tổn thất ngoài biên giới Việt Nam của cơ quan có 
thẩm quyền liên quan (01 bản sao); hoặc • • 

- Biên bản xác định tồn thất hàng hóa trong quá trình vận chuyền ngoài 
biên giới Việt Nam nêu rõ nguyên nhân tổn thất (01 bản sao).. 



Nếu cơ sở xuất khẩu hàng hóa đã nhận được tiền bồi thường hàng hóa 
xuất khẩu bị tổn thất ngoài biên giới Việt Nam thì phải gửi kèm chứng từ thanh 
toán qua ngân hàng về số tiền nhận được (01 bản sao). 

Bản sao các loại giấy tờ hướng dẫn tại các điểm d.l, d.2 và d.3 khoản này 
bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ sở xuất khẩu hàng hóa. Trường hợp 
ngôn ngữ sử dụng trong các chứng từ, giấy tờ xác nhận của bên thứ ba thay thế 
cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng không phải là tiếng Anh hoặc không có 
tiếng Anh thi phải có 01 bản dịch công chứng gửi kèm. Trường hợp các bên liên 
quan phát hành, sử dụng và lưu trừ chứng từ dưới dạng điện tử thì phải có bản in 
bằng giấy. 

Cơ sở xuất khẩu hàng hóa tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác 
của các loại giấy tờ thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho các 
trường hợp nêu trên. 

4 32 Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tỉnh thuế 
ỉà ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. 

Điều 17. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số 
trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu 

1. Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại 
về hoạt dộng mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia 
công hàng hóa với nước ngoài: . 

a) Hợp đồng gia công xuất khẩu và các phụ kiện hợp đồng (nếu có) ký với 
nước ngoài, trong đó ghi rõ cơ sở nhận hàng lại Việt Nam. 

b) Hóa đơn GTGT ghi rõ giá gia công và số lượng hàng gia công trả nước 
ngoài (theo giá quy định trong hợp đồng ký với nước ngoài) và tên cơ sở nhận 
hàng theo chỉ định của phía nước ngoài. 

c) Phiếu chuyển giao sản phẩm gia công chuyển tiếp (gọi tắt là Phiếu 
chuyền.tiệp) có đủ xác nhận cùa bên giao, bẽn nhận sản phẩm gia công chuyển 
tiếp và xác nhận của Hải quan quản lý hợp đồng gia công của bên giao, bên 
nhận. 

d) Hàng hóa gia công cho nước ngoài phải thanh toán qua Ngân hàng theo 
hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư này. 

về thú tục giao nhặn sản phẩm gia công chuyển tiếp và Phiếu .chuyển tiếp 
thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. : 

Ví dụ 70: Công ty A ký hợp đồng gia công với nước ngoài 200.000 đôi đe 
giầy xuất khẩu. Giá gia công là 800 triệu đồng. Hợp đồng ghi rõ giao đế giầy 
cho Công ty B tại Việt Nam đề sản xuất ra giầy hoàn chỉnh. 

32 Khoản này được sừa đồi theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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Trưòmg hợp này Công ty A thuộc đối tượnệ gia công hàng xuất khẩu 
chuyển tiếp. Khi lập chứng từ chuyền giao sản phẩm đế giầy cho Công ty B, 
Công ty A ghi rõ số lượng, chủng loại, quy cách sàn phẩm đã giao,..toàn bộ 
doanh thu gia công đế giầy 800 triệu đồng nhận được tính thuế GTGT là 0%. 

2. Hàng hóa xuất khau tại chỗ theo quy định của pháp luật: 

a) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định giao 
hàng tại Việt Nam; 

b) Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ đã làm xong 
thù tục hải quan; . 

' c) Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người mua 
phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhặn hàng và địa điểm giao hàng tại Việt 
Nam; . 

d) Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt 
Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ 
thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này. 
Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía nước ngoài ủy quyền thanh toán 
cho người xuất khẩu tại chỗ thì đồng tiền thanh toán thực hiện theo quy định của 
pháp.luật về ngoại hối. -

đ) Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư. " 

-3. Hàng hóa, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khau để thực hiện 
công trình xây dựng ở nước ngoài thì thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp Việt Nam 
thực hiện công trình xây dựng tại nước ngoài được khấu trừ hoặc hoàn thuế 
GTGT đầu vào phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều' 16 Thông tư này. 

b) Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù họp với Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu đề thực hiện công trình xây dựng ở nuớc ngoài do Giám đốc doanh nghiệp 
Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài-phẽ duyệt. 

c) Họrp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp ủy thác xuất khẩu). 

4. Hàng hóa, vật tu do cơ sở kinh doanh trong nước bán cho doanh nghiệp 
Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài và thực hiện giao hàng 
hóa tại nước ngoài theo Hợp đồng kv kết thì thủ tục hồ sơ để cơ sở kinh doanh 
trong nước bán hàng thực hiện khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với 
hàng hỏa xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư nàỵ. 

b) Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu để công trình xây dựng ờ nước ngoài do Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam 
thực hiện công trình xây dựng ờ nước ngoài phê duyệt. 
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c) Hợp đồng mua bán ký giừa cơ sở kinh doanh trong nước và doanh 
nẹhiệp Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ờ nước ngoài, trong đó có ghi rõ 
về điều kiện giao hàng, số lượng, chủng loại và trị giá hàng hóa. 

d) Hợp đồng ủy thác (trường hợp ủy thác xuất khẩu). 

đ) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 

e) Hóa đơn GTGT bán hàng hóa. 

Các trườnạ hợj3 cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu hoặc hàng hóa 
được coi như xuất khẩu hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17 Thông tư này nếu đã có 
xác nhận của cơ quan Hài quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ 
các thủ tục, hồ sơ khác đối với từng trường hợp cụ thể thỉ không phải tírih thuế 
GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Riêng đối với 
trường hợp hàng hóa gia công chuyển tiếp và hàng hóa xuất khau tại chỗ, nếu 
không có đủ một trong các thù tục, hồ sơ theo quy định thì phải tính và nộp thuế 
GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa. Đối với cơ sở kinh doanh có dịch vụ xuẩt 
khẩu nếu không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc được coi 
như thanh toán qua ngân hàng thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, 
không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào. 

Mục 2 

HOÀN THUÉ 

Điều J8. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT33 

L Cơ sở kỉnh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ thuế nếu 
cỏ số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong thảng (đối với trường 
hợp kê khai theo thảng) hoặc trong quỷ (đối với trường hợp kê khai theo qưv) thì 
được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh cỏ sổ thuế GTGT chưa được khấu trừ hết 
phát sinh trước kỳ tỉnh thuế thảng 7/20ỉ 6 (đổi với trường hợp kê khai theo 
tháng) hoặc trước kỳ tỉnh thuế quý 3/2016 (đoi với trường hợp kê khai theo quý) 
đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản ỉ Điều Ị8 Thông tư sổ 
2 ì9/2ỒỈ3/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp 
luật. 

Ví dụ: Doanh nghiệp Ả thực hiện khai thuế GTGT theo quỷ, tại kỳ tỉnh 
thuế quý 3/20Ỉ6 có số thuế GTGT chưa được khẩu trừ hết là 80 triệu thì doanh 
nghiệp A được khấu trừ vào kỳ tỉnh thuế quỷ 4/2016. Trường hợp các kịt tỉnh 
thuế quỳ 4/2016, quý ỉ/2017 và quý 2/2017 van còn số thuế GTGT chưa được 

33 Điều này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 
130/2016/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

(Khoản 3, khoàn 4, khoản 5 Điều này được sửa đồi, bồ sung lần thứ 01 theo quy định 
tại khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 01 năm 
2015). 
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khấu trừ hết thì doanh nghiệp A chuyển sổ thuế GTGT chưa được khấu trừ hết 
đê tiếp tục khấu trừ tại kỳ tính thuế quý 3/20 ỉ 7 và các kỳ tính thuế tiếp theo. 

2.34 Cơ sở kinh docmh được hoàn thuế giá trị gia tăng đổi với dự án đầu 
tư theo quy định tại khoản 3 Điều ỉ Nghị định so 49/2022/NĐ-CP ngày 29 thảng 
7 năm 2022 của Chính phủ. 

3.35 (được thay thế) 

4.36 Hoàn thuế đối với hàng hỏa, dịch vụ xuất khẩu 

a) Cơ sở kinh doanh trong thảng (đoi với ỉrường hợp hê khai theo tháng), 
quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) cổ hàng hỏa, dịch vụ xuất khau bao 
gom cả trường hợp: Hàng hóa nhập khau sau đó xuất khâu vào khu phỉ thuế 
quan; hàng hóa nhập khâu sau đỏ xuất khẩu ra nước ngoài, cỏ số thuế giả trị 
gia tăng đâu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trờ lên thì được hoàn 
thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong thảng, quý số thuế giá trị 
giơ tâng đáu vào chưa được kháu trừ chưa đủ 300 triệu đông thì được kháu trừ 
vào thảng, quý tiếp theo. . 

Cơ sở kỉnh doanh trong thảng/quỷ vừa cỏ hàng hoá, dịch vụ xuất khấu, 
vừa cỏ hàng hoả, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kỉnh doanh phải hạch toán 
riêng số thuế GTGT đau vào sừ dụng cho sản xuất kỉnh doanh hàng hỏa, dịch vụ 
xuất khau. Trường hợp khống hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gio tăng 
đầu vào của hàng hỏa, dịch vụ xuất khẩu được xảc định theo tỳ lệ giữa doanh 
thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hỏa, dịch vụ cùa 
các kỳẺ.khai thuê giả trị gia tăng tính từ kỳ khai thuê tiêp theo kỳ hoàn thuê liên 
trước-ặén kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại. 

" 'Sổ thuế GTGT đầu vào của hàng hỏa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế 
GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bo 
theo tỳ lệ riêu trên) nếu sau khi bù trừ với so thuế GTGTphải nộp của hàng hóa, 

34 Khoàn này dược thay thế theo quy định Tại khoản 3 Đièu 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC. 
có hiộu lực kề từ ngày 14 tháng 4 năm 2023. 

Quy dịnh về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đự án đầu tư cùa cơ sở kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có diều kiện dược áp dụng kể từ ngày Nghị định số 
100/20ló/NĐ-CP nệày 0] tháng 7 năm 2016 cùa Chính phù có hiệu lực thi hành theo quy 
định tại khoán 2 Điêu 2 Nghị định sổ 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 cùa Chính 
phù theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 13/2023/TT-BTC. 

35 Khoản này được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông từ số 13/2023/TT-BTC, 
có hiệu lực kê từ ngày 14 tháng 4 năm 2023. 

36 Khoản này được sừa đồi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018. 

(Khoản này dược sửa đồi. bồ sung lằn thứ 01 íhco quy dịnh tại điêm b khoản 12 Điêu 
1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, cỏ hiệu lực kổ từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; được sừa dồi, 
bồ sung lần thứ 02 theo quy định tại khoản 3 Điều I Thông tư số 130/2016/TT-BTC, có hiệu 
lực kẻ từ ngày 01 tháng 07 năm 2016). 
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dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thỉ cơ sở kinh doanh 
được hoàn thuê cho hàng hóa, dịch vụ xuất khấu. So thuế GTGT được hoàn của 
hàng hỏa, dịch vụ xuất khau không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ 
xuất khau nhân (x) với ỉồ%. 

Đổi tượng được hoàn thuế trong một so ĩrườrĩg hợp xuất khẩu như sau: 
Đôi với trường hợp ủy thác xuất khau, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu; 
đoi vóỂị gia cônạ chuyển tiếp, ỉà cơ sờ ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía 
nước ngoài; đổi với hàng hỏa xuất khẩu để thực hiện công ỉrình xây dụng ở 
nước ngoài, ỉà doanh nghiệp cỏ hànẹ hỏa, vật tư xuất khau thực hiện công trình 
xây dựng ở mrớc ngoài; đốỉ với hàng hỏa xuất khâu tại cho ỉà cơ sở kinh doanh 
cỏ hàng hóa xuất khâu tại chỏ. 

b) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuê giả trị gia tâng đôi với trường 
hợp: Hàng hỏa nhập khẩu sau đó xuất khau mà hàng hỏa xuât khẩu đó không 
thực hiện việc xuâí khâu tại địa bàn hoạĩ động hải quan theo quy định của pháp 
luật vê hải quan; hàng hỏa xuất khau không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn 
hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật vé hải quan. 

c) Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đoi với người 
nộp thuê sản xuất hàng hóa xuất khẩu không bị xừ lý đối với hành vi buôn lậu, 
vận chuyên trải phép hàng hỏa qua biên giới, tron thuế, gian lận ỉhué, gian ỉận 
thương mại trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuê không thuộc đoi 
tượng rủi ro cao theo quy địrĩh của Luật quản lý thuế và các vân bản hưởng dẫn 
thi hành. 

5. Cơ sờ kinh doanh nộp thuế giả trị %ia tăng theo phương pháp khấu trừ 
thuê được hoàn thuê giả trị gia tâng khi chuyến đổi sở hữu, chuyển đoi doanh 
nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phả sản, chắm dứt hoạt động cỏ 
so thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc so thuế giả trị gia tăng đầu vào chưa 
được khấu trừ hết. 

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sân xuất 
kinh doanh nhưng phài giải thê, phá sản hoặc châm dứt hoạt động chưa phát 
sinh thuê giả trị gia tăng đẩu ra của hoại động kinh doanh chính theo dự án đầu 
tư thì chưa phải điều chỉnh ỉạỉ so thuế giả trị gia tăng đã kê khai, khẩu trừ hoặc 
đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông bảo với cơ quan thuế quản lý trực 
tiếp về việc giài thê, phả sán, chấm dứt hoạt động theo quy định. 

Trường hợp cơ sờ kỉnh doanh sau khỉ làm đầy đủ thủ tục theo quy định 
của phảp luật về giải thể, phả sản thì đổi với so thuế GTGT đã được hoàn thực 
hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phả sản và quản ỉỷ thuế; đổi vởi số 
thuế GTGT chưa được hoàn ĩ hì không được ẹiải quyết hoàn thuế. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phảt sinh 
thuê GTGT đâu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp ỉại số thuế đã 
được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phái sinh bán tải sản chịu 
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thuê GTGT thì không phải điểu chỉnh lại sổ thuế GTGT đầu vào tương ứng cứa 
tài sản bán ra. 

Ví dụ: Năm 2015, doanh nghiệp A trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào 
hoạt động sản xuất kỉnh doanh, doanh nghiệp A có phát sinh sổ thuế GTGT đầu 
vào của giai đoạn đầu tư đã được cơ quan thuế hoàn trong tháng 8/20 Ị5 là 700 
triệu đồng. Do khó khăn, thảng 2/2016 doanh nghiệp A quyết định giải thế và có 
văn bản gửi cơ quan thuế về việc sẽ giải thể thì trong giai đoạn doanh nghiệp A 
chưa hoàn thành thủ tục pháp ỉỳ đế giải thể, cơ quan thuế chưa thu hồi lại thuế 
GTGT đã hoàn. Hai mươi ngày trước khi doanh nghiệp A cỏ đù thù tục pháp lỷ 
để giải thể chỉnh thức vào thảng ỉ 0/20ỉ6, doanh nghiệp thực hiện bán một (01) 
tài sản đã đầu tư thì doanh nghiệp A không phải điều chinh lại số thuế GTGT 
đầu vào tương ứng cùa tài sản bản ra (so thuế đã được cơ quan thuế hoàn). Đoi 
với những tài sản không bán ra, doanh nghiệp A phải kê khai điểu chinh đế nộp 
ỉạỉ số thuế GTGT đã được hoàn. 

6. Hoàn thuế GTGT đoi với các chương trình, dựản sử dụng nguồn vốn 
hô trợ phát triên chỉnh thức (ODA) không hoàn ỉạỉ hoặc viện trợ không hoàn lại, 
viện trợ nhán đạo. 

: ũ) Đôi với dự án sử dụng vón ODA không hoàn lại: chủ chương trình, 
dự án hoặc nhà thau chính, to chức do phía nhà tài trợ nưởc ngoài chỉ định việc 
quản -lý chương trình, dự án được hoàn lại Số thaế GTGT đã trả đoi với hàng 
ỉĩoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chưorìg trình, dự án. 

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của to chức, cá 
nhân nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án 
viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuê 
GTGT đã trả của hàng hoú, dịch vụ đó. 

Vỉ dụ: Hội chữ thập đỏ được Tô chức quôc tế viện trợ tiên đê mua hàng 
viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị 
hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng. Hội chữ 
íhập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đông. 

Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với cảc chương trình, dự ủn sử dụng 
nguôn vôn hô trợ phát triên chỉnh thức (ODA) khônẹ hoàn lại thực hiện theo 
hướng dan cùa Bộ Tài chỉnh. 

7. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định 
của phảp luật ve ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam 
để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hoả đơn giá trị gia 
tâng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giả thanh toản đă cỏ thuê giá trị gia 
tăng. 

8. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ 
chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thâm quyển nước ngoài câp được 
hoàn thuế đoi với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khỉ xuất cành. 
Việc hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dan của Bộ Tài chinh về hoàn thuê 
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GTGT đói vói hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuât cảnh. 

9. Cơ sở kinh doanh có quyêt định xử lý hoàn thuế của cơ quan cỏ thẩm 
quyên theo quy định của pháp luật Vớ trường hợp hoàn thuê giả trị gia tảng 
theo điên ước quôc tẻ mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 19. Điều kiên và thủ tuc hờàn thuế GTGT • • 
1. Các cơ sở kinh doanh, tồ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT 

theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư này phải là cơ sở kinh 
doanh nộp thuê theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chúng nhận đăng 
ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định 
thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp 
luật, ỉập và lưu giừ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về 
kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh 
doanh. 

2. Các trường hợp cơ sở kinh doanh đâ kê khai đề nghị hoàn thuế trẽn Tờ 
khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế dầu vào đã đề nghị hoàn 
thuế vào số thuế được khấu trừ cùa tháng tiếp sau. 

3. Thủ tục hoàn thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế 
và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 20. Noi nộp thuế 

1. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi sản xuất, 
kinh doanh. 

2. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có 
cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ươrig khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế 
GTGT tại địa phương nơi có cơ sờ sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở 
chính. 

3. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng phương pháp trực tiép 
có cơ sở sản xuât ờ tinh, thảnh phố khác nơi đóng trụ sở chính hoặc có hoạt 
động bán hảng vãng lai ngoại tỉnh thì doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện kê 
khai, nộp thuê GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với doanh thu phát sinh ở 
ngoại tỉnh tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất, nơi bán hàng vãng lai. Doanh 
nghiệp, hợp tác xã không phái nộp thuê GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu tại 
trụ sở chính đôi với doanh thu phát sinh ở ngoại tỉnh đã kê khai, nộp thuế. 

4. Trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông có kinh doanh dịch vụ 
viễn thông cước trả sau tại địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sớ chính và thành lập chi nhánh hạch 
toán .phụ thuộc nộp thuc GTGT theo phương pháp khấu trừ cùng tham gia kinh 
doanh dịch vụ viên thông cước trả sau tại địa phương đó thì cơ sở kinh doanh 
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dịch vụ viễn thông thực hiện khai, nộp thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông 
cước trả sau như sau: 

- Khai thuế GTGT đối với doanh thu dịch vụ viễn thông cước trả sau của 
toàn cơ sở kinh doanh với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sờ chính. 

- Nộp thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và tại địa phương 
nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 

Số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ 
thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau chịu 
thuế GTGT với thuế suất 10%) trên doanh thu (chưa có thuế GTGT) dịch vụ 
viền thông cước trả sau tại địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 

5. Việc khai thuế, nộp thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại Luật 
Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế. 

Chưong IV 

Tỏ CHỨC THỰC HIỆN37 

37 Điều. 7 Thông tu số 119/2014/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014 quy 
định như sau: 

"Điều 7. Hiệu Ịực thi hành 
7Ẽ Thông tư này cỏ hiệu ỉực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

ậĐỐì với nhừng trường hợp thực hiện (hù tục, biếu mầu theo các Thông tư quy định tại 
khoản 2 Diều này mà doanh nghiệp cằn thời gian chuân bị thì doanh nghiệp âược chù động 
lựa chọn thù tục, biếu mẫu íheơ quy định hiện hành vù theo quy định sửa đôi, bô sung dô tiỗp 
tục thực hiện đên hổí 3Ỉ/Ỉ0/20Ỉ4 mù không cân thông bảo, đăng ký với cơ quan thaô. Tong 
cục Thuế cỏ tfẺảch nhiệm chi đạo, hướng dan cụ thê việc thực hiện quy định này. 

2. Bâi bỏ các hưởng dan, mẫu biểu tại các Thông tu số Ỉ56/20Ì3/TĨ-BTC ngày 
06/ỉ ỉ/20Ị3, Thông lu sơ Ỉ Ỉ I/2ỒI3/TT-BTC ngày ỉ5/8/2013, Thông tư sổ 2Ỉ9/20Ỉ3/1T-BTC 
ngày 3Ỉ/Ỉ2/20Ỉ3, Thông tư sổ 08/20!3/TT-BTC ngày Ỉ0/0Ỉ/20Ỉ3, Thông tư sổ 85/20ỈỈ/TT-
BTC ngày ĩ 7/6/201 ỉ, Thông tư số 39/20Ỉ4/TỈ-BTC ngày 3 ỉ/3/20ỉ4 và Thông tư sẻ 
78/20N/TT-BTC ngày 18/6/20Ị4 của Bộ Tài chỉnh đõ được sửa dổi, bỏ sung, thay thê, bài bỏ 
tại Thông tư này. 

3. Cúc thù lục hành chính vê thuê khác không được hưởng dân tại Thông tir này tỉêp 
tục thực hiận (heo các văn bàn pháp ìuật hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu cỏ khỏ khãìĩ, vướng mắc, để nghị các đơn vị, cơ sở 
kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chinh dể được nghiên cửu giải quyềt./. " 

- Điều 22, Điều 24, Diều 25 Thông tư số 151/2014/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 15 
tháng 11 năm 2014 quy dinh như sau: 

"Điều 22ẵ Hiệu ỉực thì hành 
Thông lư này cỏ hiệu lực (hi hành ke từ ngày 15 tháng ỉ ỉ năm 2014. 
Riêng quy định tại Chương ỉ Thông tư này áp dụng cho kỳ tỉnh thuế thu nhập doanh 

nghiệp từ năm 2ỒỈ4. 
Điểu 24. Tạm thời chưa thực hiện truy thu (hué thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cà 

trưởng hợp đã bơn hành Ouyết định xừ ỉý truy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trang thòi 
gian xứ lý khiếu nại) đói với các CƯ sở (hực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, 
dạy nghỗ.y tô, vãn hỏa, thê thao, môi trường nhưng chưa đáp ứng theo Danh mục chi tiỗt các 
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loại hình, tiêu chỉ quy mô, tiêu chuẩn cùa các cư sở (hực hiện xà hội hỏa (rong lĩnh vực giáo 
dục đào tạo, dạy nghề, y té, vàn hỏa, thể thao, môi trường do Thù tướng Chính phù quy định 
cho đến khi có hướng dan mới cùa CƯ (Ịuan Nhà nước có thẩm quyền. 

Điểu 25. Trách nhiệm thi hành 
ỉ. Uỳ ban nhân dán các tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương chi đạo cúc cơ quan 

chức nâng to chức thực hiện đúng theo quy định cùa Chính phù và hưởng dan cùa Bộ Tài 
chính. 

2. Cơ quan thuế các cấp có (rách nhiệm phổ biến, hưởng dan cúc (ổ chức, củ nhãn 
íhực hiện theo nội dung Thông lư này. 

3. To chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này (hực hiện theo hưởng dân tại 
Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu cỏ vưởng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phim ánh 
kịp thời ve Bộ Tài chính đô nghiên cửu íỊÌài quyết./. " 

- Đicu 4, Đicu 5 Thông tu sô 26/2015/TT-BTC, có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 01 
nâm 2015 quy dịnh như sau: 

Ũt-ẤDiều 4. Hiệu Ịực thỉ ỉiành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày Luật sổ 7Ỉ/2QỈ4/OHỈ3 về sửa đoi, bố 

sung một sổ điều của các Luật về thuế và Nghị định sổ 12/20Ỉ5/NĐ-CP ngày ỉ2/2/20Ị5 cùa 
Chính phù quy chi tiết thi hành Luật sửa doi, bo sung một số điều cùa các Luật về thuế và sứa 
đồi bổ sung một sổ điểu cùa cảc Nghị định về thuế cỏ hiệu lực thi hành. 

2. Dổi với hợp ổồnạ mua máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sàn xuát nông 
nghiệp ký trước ngày củ hiệu ỉực áp dụng cùa Luật số 7Ì/20Ỉ4/QHỈ3 (các loại mảy quy định 
tại Khoan ỉ ì Điểu Ỉ0 Thông nc sổ 2Ỉ9/20Ỉ3/TT-BTC được sửa đỏi, bổ sung tại Khoàn 2 Điểu 
ỉ Thông lư này) nhưng ihời diêm chuyên giao quyền sở hữu, quyển sứ dụng sau ngày Luật so 
7Ỉ/20Ì4/QHÌ3 cỏ hiệu lực áp dụng thì các bên thực hiên theo quy định tại Khoàn 2 Điểu ỉ 
Thông íư này. 

3. Dổi với hợp đòng đỏng tàu đảnh bắt xa bờ được ký trước ngày 0Ỉ/0Ỉ/20I5 theo í>iá 
đã có thuế GTGT nhung đen (hời điểm ngày 3Ỉ/Ỉ2/20M chưa hoàn (hành, bàn giao mà thời 
điêm hoàn thành, bìm giao thực ỉế sau ngày 0Ỉ/0Ỉ/20Ỉ5 thì toàn bộ giá trị tàu đảnh bắt xa bờ 
thực hiện theo hưởng dan lại Khoản 2 Diều ỉ Thông lu này. 

4. Bài bò các nội dung liên quan đến Bủng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ 
mua vào, bán rơ và các nội dung quy định về tỷ giả khi xác định doanh thu, giá tỉnh thuế tại: 

- Thông tư số 05/20ỉ 2/Tl -BTC rìgày 05/0Ỉ/2QỈ2 cùa Bộ Tài chỉnh hưởng dẫn (hi hành 
Nghị định sổ 26/2009/NĐ-CP ngày ỉ6/3/2009 và Nghị định số Ị Ì3/20Ỉ i/ND-CP ngày 
08/12/20ỉ! của Chỉnh phù quy dịnh chi tiéỉ thi hành mội sơ điểu của Luật ihitể tiêu thụ độcệ 

biệt. 
- Thông tư sổ 2I9/20Ỉ3/7T-BTC ngày 3Ỉ/Ỉ2/2013 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn (hi 

hành Luật Thuê giá trị gia tâng và Nghị định số 209/20ỉ3/NĐ-CP ngày Ỉ8/Ỉ2/20Ỉ3 của 
Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thué giả trị gia (ăng 

- Thông từ số ỉ56/2013/TT-DTC ngày 06/ỈỈ/20Ỉ3 cùa Bộ Tài chính hưởng dẫn thi 
hành một số điểu cùa Luật Quản lý íhué; Luật sừa đối, bổ sung mội so điều cùa Luật Oitàn lý 
thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 cùa Chính phù. 

- Thông tư sổ ỉ ỉ 9/20ỉ 4/TT-BTC ngày 25/8/2014 cùa Rộ Tài chính sừa đối, bổ sung 
một sô điêu của Thông ỉư số Ỉ5Ố/20I3/TT-BTC m>ày 06/1Ì/2ỒỈ3, Thông lư sổ Ị ỉ Ỉ/20Ỉ3/TT-
BTC ngày ì5/8/20ỉ3, Thông tư số 2Ỉ9/2QỈ3/7T-BTC ngày 3Ỉ/Ỉ2/2013, Thông tư so 
08/20Ị3/7T-BTC ngày Ỉ0/0Ỉ/20Ỉ3, Thông tư số 85/201 ỉ/TT-BTC ngày Ỉ7/6/20ỈỈ, Thông tư 

39/20Ỉ4/TT-BTC ngày 3Ỉ/3/20H và Thông lư số 78/2ỌỈ4/TÍ-BTC ngày Ị8/6/20N cùa Bộ 
Tài chính đê cải cách, đơn giàn các thủ tục hành chinh vẻ thuế. 

5. Dôi với các hồ sơ Thông bảo miễn, giùm thuế theo Hiệp định đã được nộp cho cơ 
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quan (huê trước Thông lư này cỏ hiệu lực thi hành, đại lý cùa hăng vận tải nước ngoài tại 
Việt Nam hoặc vân phồng đại diện của hãng vận tài nước ngoài thực hiện ỉưu trừ các hồ sơ, 
tài Ỉiệỉỉ, chứng từ theo quy định tại Thông tư này. 

6. Trong quá trình thực hiện, riếu các văn bàn liên quan đề cập tại Thông tư này được 
sửa đôi, bô sung hoặc thay thế thì (hực hiện theo vàn bản mới được sửa đoi, bồ sung hoặc 
í hay thế. " 

Điếu 5. Trách nhiệm thi hành 
ỉ. Ưỳ ban nhồn dân các tinh, thành phó trực thuộc Trung ương chi đạo các cơ quan 

chức năng tồ chức thực hiện đúng ỉheo quy định của Chinh phù và hướng dẫn cùa Bộ Tài 
chỉnh. • 

2. Cơ quan ỉhuế các cấp có trách nhiệm phô biến, hướng dẫn các tể chức, cá nhân 
thực hiện theo nội dung Thông lư này. 

3. To chức, cả nhân thuộc đoi tượng điều chình cùa Thông tư này thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cả nhân phàn ánh 
kịp thời về Bộ Tài chinh để nghiên cứu giải quyết./." 

- Điều 2 Thông tư số 193/2015/TT-BTC, có hiệu lực kề từ ngày 10 tháng 01 nãm 2016 
quy định như sau: 

"Ịpiều 2. Hiệu ếực thi hành 
ỉ Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành íừ ngày 10 thảng 0Ỉ năm 2016. 

,Ế2:-'ềTô chức, doanh nghiệp nhận được các khoản thù lao từ hoạt đọng thu hộ, chi hộ cơ 
quan nhà nước trước íhời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dãn tại 
Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vưởng mắc, đề nghị các to chức, doanh nghiệp phản 
ánh kịp ihời vè Hộ Tài chinh Cỉong cục Thuế) để nghiên cỉcu gìủi quyểt./. " 

- Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 130/2016/TT-BTC, có hiộu lực kề từ ngày 01 tháng 7 
năm 2016 quy định như sau: 

"Điều 6. Hiệu Ịực thi hành 
1. Thốnq tu này cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sô Ỉ06/20Ỉ6/OHÌ3 sửa đổi, bố 

sung một sô điêu cùa Luật thuê giá trị gia tăng, Luật thuê tiêu thụ đặc biệt vá Luật quàn ỉỷ 
íhue và Nghị định số Ỉ00/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 0Í/7/20Ị6 của Chính phủ quy định chi tiết (hi 
hành Luật sửa đỏi, bó sung mộỉ sổ điểu cùa Luật thuế giả trị ệia tâng, Luật thuế tiêu thụ độc 
biệt vù Luật quàn lý thuế cỏ hiệu ỉực thi hành, trừ Khoàn 2 Điểu này. 

2. Điêu 4 của Thông tư này áp dụng (ừ kỳ tinh thuế năm 20Ỉ6. 
Điều 7. Trách nhiệm thi hành 
1. Uý ban nhân dân cúc tình, thành pho trực thuộc Trung ương chi đạo các CƯ quan 

chức nùng tô chức thực hiện dủng theo quy định cùa Chinh phủ và hướng dẫn cùa Bộ Tài 
chính. 

2. Cơ quan (huế các cáp có (rách nhiệm pho biến, hướng dẫn cúc tố chức, cú nhân 
thực hiện íheo nội dung Thông tư này. 

3. To chức, cá nhân thuộc đoi tượng điều chỉnh cùa Thông tư này thực hiện theo 
hướng dan tại Thông tu này. 

Trong quá trình (hực hiện nếu cỏ vướng mắc, đề nghị các to chức, cả nhem phàn ánh 
kịp thời về Bộ Tài chinh để nghiên cứu giài quyết./. " 

- Điều 2 Thông tư số 173/2016/TT-BTC, có hiộu lực kổ từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 
quy định như sau: 

"Điều 2. 
Thông ỉư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng ỉ2 năm 20Ỉ6. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, để nghị càc tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài 
chính đe nghiên cứu giài quyẻi.ỉ." 

- Điều 3 Thông tư 93/2017/TT-BTC, có hiệu lực kc từ ngày 05 tháng 11 năm 2017 quy dịnh như sau: 
"Điều 3. Hiệu lực thi hành 
7'hỏng lư này củ hiệu lực thi hành kể lừ ngày 05 tháng i i năm 20 ì 7. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vưóng mắc, đề nghị các tố chức, cá nhán phàn ảnh kịp thời về bộ Tài 

chỉnh để nghièn áru giỏi quvểt./. " 
- Điều 5 Thông tư sổ 25/2018/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018 quy dịnh như sau: 
"Điều 5. Hiệu Ịực ílti hành 
ỉ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 0Ì thúng 5 năm 20ì8. 
2. Các trường hợp phát sinh từ ngày 01/02/2018, chịu .sự Điều chinh của Nghị dịnh M6/20I7/ND-CP 

được thực hiện theo quy định tợi Nghị dịnh Ì46/20I7/NĐ-CP và hướng dan tại Điều /, Diều 2, Khoán 2, 3. 4 
Diều 3 Thông tu này. 

3. Trung quá trinh ihực hiện nếu cỏ vướng mắc, đè nghị các tồ chức, cú nhân phản ảnh kịp thời về Bộ 
Tài chinh de nghiên cửu giài quyết./.,ế 

- Điều 2 Thông lư số 82/2018/TT-BTC, có hiộu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 quy định như sau: 
"Điều 2. 
ì. Thòng tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ì5 tháng 10 núm 20ỉ8-
2. Trong quá trình ihực hiện nếu có vướng mắc, đè nghị các tổ chức, cá nhân phân ánh kịp thời vè Bộ 

Tài chính đế nghiên cứu giải quyết./. " 
- Điều 2 Thông tư số 43/2021/TT-BTC, cỏ hiệu lực thi hành kổ từ ngày 01 tháng 8 năm 202! quy dịnh 

như sau: 
"Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này cỏ hiệu iực thi hành kể lừ ngày 01 tháng 8 nàm 202/. 
2. Trong quả trình thực hiện nếu cú vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phàn ánh kịp thời về Bộ 

Tài chính đe nghiên cínt Ịịiâi quvết./." 
- Điều 3 Thông tư số 13/2023/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2023 quy định 

như sau:  
"Điều 3. Hiệu lực thi hành 
ỉ. ThổrtíỊ tư này có hiệu lực kể từ ngày ỉ4 ihúng 4 năm 2023. 
2. Quy úịnh về hoàn thuế giá trị gia tăng đối vài dự Ún đầu tư cùa cơ sở kinh doanh ngành, nghề dầu tư 

kinh doanh củ điều kiện tại khoân 3 Điểu ì Thông tư này đitợc áp dụng kể từ ngày Nghị dịnh sổ I00/2016/NĐ-
CP ngày 01 thảng 7 nõm 2016 cùa Chính phủ có hiệu lực thi hành theo quy định tại khoàn 2 Diều 2 Nghị định 50 
•19/2022/NĐ-CP níỊÙy 29 thảng 7 năm 2022 cùa Chinh phủ. 

Tncờng hợp cơ sờ kinh doanh thuộc đổi ỉưọng điều chinh tièn thuế già trị gia tăng, liền chậm nộp, liền 
phạt vi phạm hành chinh về thuế (nếu cổ) theo quy định tại khoán 2 Diều 2 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 
29 thủng 7 nồm 2022 cùa Chinh phũ thì việc diều chinh thực hiện nhu sau: 

a) Trường hựp cơ quan thuế đõ ban hành quyết định thu hồi tiền hoàn thuế, tinh tiền chậm nộp và xù 
phạt vi phạm hành chỉnh vẻ thuế thì cơ quan thuế ra quyết định điều chinh theo Mau quyết định sổ 38 ban hành 
kèm theo Nghị định số 11S/202 Ỉ/NĐ-CP ngùy 23 tháng 12 năm 202 ì của Chỉnh phù. Trường họp cơ sớ kinh 
doanh đă khai bồ sung sổ thuế giá trị gia tảng thu hồi hoàn thì cơ sở kinh doanh vù CƯ quan thuể thực hiện theo 
Mầu .sổ 02/KTí ban hành kèm theo Thông lu 50 80/202Ỉ/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 202Ì của Bộ Tài chính 
dể diều chình lợi sổ tiền thuế giá tri gia tàng thu hỏi hoàn, tiền chậm nộp. 

• b) Số lièn thuế gió trị qia lãng đù bị thu hồi hoàn (bao gồm trường hợp cơ sớ kinh doanh chưa bù trừ số 
thuế giá trị gia tâng bị thu hồi hoàn với số thué giả trị gia tăng phải nộp phải sinh của hoạt động sàn xuất kỉnh 
doanh và trường hợp co sớ kinh doanh đõ bù trừ số thuế giả trị giơ lâng bị thu hồi hoàn với số thuế giá trị gia 
tàng phải nộp phát sinh của hoạt dộng sàn xuất kinh doanh), sổ tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chinh về 
thuê (nếu có) dã nộp vào ngổn sách nhà nước trước ngày Thông tư này có hiệu lực thỉ hành được xứ lý theo quy 
định lại Điều 25 và Mục 2 Chươnạ V Thõng tư sỗ 80/202Ỉ/TT-BTC ngày 29 thủng 9 năm 202 ỉ cửa Bộ Tài chinh, 
Trường hợp hoàn trả sô tiên thuê giá trị gia tảng bị thu hôi hoàn nộp thừa sau khi đã xừ lý sỏ tiên thuê giả trị 
gia lõng bị thu hòi hoàn Ị heo quy định tại điếm này dược thực hiện từ nguồn kình phi hoàn thuế giá trị gia íõng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, dề nghị các dơn vị, cơ sở kinh doanh phán ánh 
kịp thời về Bộ Tài chinh (lc được giải quyeí kịp ihời./." 
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Điều 21. Hiệu lực thỉ hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay 
thế Thông tư so 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-
BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính. 

2. Đối với trường hợp từ ngày 1/7/2013, cơ sở kinh doanh thực hiện khai 
thuê GTGT theo quý thì đên trước kỳ tính thuê tháng 1/2014 (đôi với trường hợp 
kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuê quý 1/2014 (đôi với trường hợp kê 
khai theo quý), cơ sở kinh doanh được hoàn thuê GTGT nếu trong 3 kỳ tính thuế 
liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết. 

Ví dụ 85: Doanh nghiệp A tháng 5/2013, tháng 6/2013 thực hiện khai thuế 
theo tháng, đến quý 3/2013 thực hiện khai thuế theo quý thì nếu tháng 5/2013, 
tháng 6/2013 và quý 3/2013 đều phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được 
khấu trừ hết thì hết quý 3/2013 doanh nghiệp A được hoàn thuế GTGT. 

Ví dụ 86: Doanh nghiệp B tháng 6/2013 thực hiện khai thuế theo tháng, 
đên quý 3/2013 thực hiện khai thuế theo quý thì nếu tháng 6/2013, quý 3/2013 
và quý 4/2013 đều phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì 
hết quý 4/2013 doanh nghiệp B được hoàn thuế GTGT. 

3. Trường hợp trước kỳ tính thuế tháng 1/2014 (đối với trường hợp kê 
khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 1/2014 (đối với trường hợp kê khai 
theo quý), các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện được hoàn thuế theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012, Thông tư số 65/2013/TT-BTC 
ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn của 
Thông tư số 06/2012/TT-BTC và Thông'tư số 65/2013/TT-BTC nêu trên. 

Trường hợp đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2013 (đối với trường hợp kê 
khai theo tháng) hoặc đến hết kỳ tính thuế quý 4/2013 (đối với trường hợp kê 
khai theo quý), cơ sở kinh doanh chưa đu 3 kỳ tính thuế liên tục có số thuế 
GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì số thuế GTGT đầu vào chưa được 
khấu trừ hết không được hoàn của năm 2013 được chuyền tiếp sang năm 2014 
đê kê khai khấu trừ và áp dụng hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 
Thông tư này. 

Ví dụ 87: Doanh nghiệp A có 3 tháng (10/2013, 11/2013, 12/2013) đều 
phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A 
được hoàn thuế GTGT theo hướftg dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 
06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính. 

Ví dụ 88: Doanh nghiệp B trong tháng 10/2013 phát sinh số thuế GTGT 
phải nộp, tháng 11/2013 và tháng 12/2013 mới có số thuế GTGT đầu vào chưa 
dược khấu trừ hết, đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2013, doanh nghiệp B không đu 
điêu kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì 
sô thuê GTGT chưa khấu trừ hết của tháng 11, 12/2013 được chuyến tiếp sang 
năm 2014 để xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông 
tư này. 
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Ví dụ 89: Doanh nghiệp c quý 3/2013 phát sinh sổ thuế phải nộp, quý 
4/2013 có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì số thuế GTGT 
chưa được khấu trừ hết của quý 4/2013 được chuyển tiếp sang năm 2014 đề xét 
hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư này. 

4. Đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa là tài sàn cô định phát sinh trước 
ngày 01/01/2014 thì cơ sở kinh doanh thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC 
ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính; đối với hóa đơn GTGT mua hàng hóa là tài 
san cố định phát sinh kê từ ngày 01/01/2014 thì cơ sớ kinh doanh thực hiện khâu 
trừ theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

5. Đôi với hóa đơn GTGT mua hàng hóa là sản phâm trông trọt, chân 
nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phâm khác hoặc chỉ qua sơ ché thông 
thường phát sinh trước ngày 01/01/2014 thì đô nghị Cục thuê yêu câu các cơ sở 
kinh doanh thực hiện kê khai tại Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào theo Tờ 
khai thuê GTGT cùa kỳ tính thuê tháng 12 năm 2013 hoặc quý 4 năm 2013 đê 
nộp cho cơ quan thuê theo thời hạn quy định. 

Điều 22. Tố chức thu thuế GTGT 

1. Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm tô chức thực hiện quan lý thu thuế giá 
trị gia tăng và hoàn thuê GTGT đôi với cơ sờ kinh doanh. 

2. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tồ chức thực hiện quản lý thu thuê 
GTGT đôi với hàng hóa nhập khâu. 

Trong quá trình thực hiện, ncu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 
vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đế dược giải quyết kịp 
thời./ễị^ 
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Phụ lục 

BẢNG DANH MỤC NGÀNH NGHÈ TÍNH THUÉ GTGT THEO TỶ LỆ 
% TRÊN DOANH THU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 ngày 12 thảng 2013 
của Bộ Tài chính) 

1) Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ 1% 

- Hoạt động bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý 
bán đúng giá hường hoa hông). 

2) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỳ lệ 5% 

- Dịch vụ lưu trú, kinh doanh khách sạn, nhà nghi, nhà trọ; 

- Dịch vụ cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xương, cho thuê tài sản và đô 
dùng cá nhân khác; 

- Dịch vụ cho thuê kho bãi, máy móc, phương tiện vận tải; Bốc xếp hàng 
hóa và hoạt động dịch vụ hồ trợ khác liên quan đên vận tải như kinh doanh bên 
bãi, bán vé, trông giữ phương tiện; 

- Dịch vụ bưu chính, chuyên phát thư tín và bưu kiện; 

- Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoa hồng đại lý; 

- Dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán; dịch vụ 
làm thú tục hành chính thuế, hải quan; 

- Dịch vụ xứ lý dừ liệu, cho thuê cồng thông tin, thiết bị công nghẹ thông 
tin, viễn thông; 

- Dịch vụ hỗ trợ văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác; 

- Dịch vụ tam hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game; 

- Dịch vụ may đo, giặt là; cất tóc, làm đầu, gội đâu; 

- Dịch vụ sửa chừa khác bao gồm: sứa chừa máy vi tính và các đô dùng 
gia đình; 

- Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng cơ bản; 

- Các dịch vụ khác; 

- Xây dựng, lăp đặt không bao thâu nguyên vật liệu (bao gôm cả lăp đặt 
máy móc, thiết bị công nghiệp). 

3) Sán xuất, vận tải, dịch vụ có gắn vói hàng hóa, xây dụng có bao 
thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ 3% 

- Sản xuất, gia công, chế biến sản phâm hàng hóa; 

- Khai thác, chê biên khoáng sản; 

- Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách; 
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- Dịch vụ kèm theo bán hàng hóa như dịch vụ đào tạo, báo dường, chuyển 
giao công nghệ kèm theo bán sản phâm; 

- Dịch vụ ăn uống; 

- Dịch vụ sửa chừa và bảo dường máy móc thiết bị, phương tiện vặn tái, ô 
tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; 

- Xây dựng, lẳp đặt có bao thau nguyên vật liệu (bao gồm cá lấp đặt máy 
móc, thiêt bị công nghiệp). 

4) Hoạt động kỉnh doanh khác: tỷ lệ 2% 

- ỉ loạt động san xuất các sản phâm thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ với mức thuế suẩt thuế GTGT 5%; 

- Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%; 

- Các hoạt động khác chưa được liệt kê ờ các nhóm 1,2,3 nêu trên. 




